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	Ghi chú
	Nội dung

	Câu 1: 
Hàng hoá? 


Hai thuộc tính của hàng hoá? 

Liên hệ thực tiễn với việc hàng hoá được sản xuất ở Việt Nam hiện nay?
	1. Khái niệm: Hàng hóa là sản phẩm của lao động do con người tạo ra có thể thỏa mãn nhu cầu nào đó của con người và đi vào quá trình tiêu dùng thông qua trao đổi hoặc mua bán. Hàng hóa có 2 loại: 
	Hàng hóa hữu hình: là những hàng hóa tồn tại dưới dạng vật thể
	Hàng hóa vô hình: là những hàng hóa tồn tại dưới dạng phi vật thể
2. Hai thuộc tính của hàng hóa:
Giá trị sử dụng: Là công dụng của hàng hóa có thể thỏa mãn nhu cầu náo đó của con người.
Đặc điểm: 
- Giá trị sử dụng là nội dung vật chất của của cải. Cơ sở của giá trị sử dụng ở mỗi hàng hóa là do thuộc tính tự nhiên (tính chất lý-hóa) của thực thể hàng hóa đó quyết định.
VD: quần áo, hàng may mặc có làm từ vải
- Giá trị sử dụng của hàng hóa được phát hiện dần thông qua sự phát triển của xã hội, của sự phát triển khoa học, công nghệ. 
VD: gạo không chỉ dùng để nấu cơm, mà còn dùng để làm bánh, nấu rượu. Thậm chí người ta còn dùng gạo làm vật liệu để vẽ làm tranh (tranh gạo); Cát không chỉ dùng làm vật liệu xây dựng mà còn làm nguyên liệu để chế tạo thủy tinh.
- Giá trị sử dụng của hàng hóa là giá trị sử dụng xh. Vì sản xuất hàng hóa là sản xuất ra sản phẩm để bán  giá trị sử dụng của hàng hóa không phải cho bản than người sản xuất hàng hóa mà cho người khác, cho xh, thông qua trao đổi, mua bán.
- Giá trị sử dụng của hàng hóa là phạm trù vĩnh viễn và là vật mang giá trị trao đổi.
Giá trị của hàng hóa: Là lao động xh của người sản xuất ra hàng hóa kết tinh trong hàng hóa. Mac nói “Muốn hiểu giá trị của hàng hóa phải đi từ giá trị trao đổi”. Giá trị trao đổi là quan hệ tỉ lệ về số lượng trao đổi giữa các giá trị sử dụng khác nhau. VD: 2 mét vải = 5 kg gạo 
- Sở dĩ hai hàng hóa có giá trị sử dụng khác nhau có thể trao đổi được với nhau theo một tỉ lệ nhất định vì chúng đều có cơ sở chung là hao phí sức lao động của con người Lao động hao phí để sản xuất ra hh chính là cơ sở để trao đổi. 
- Mối quan hệ giữa giá trị trao đổi và giá trị là quan hệ giữa nội dung- hình thức. Giá trị  là cơ sở của giá trị trao đổi, còn giá trị  trao đổi là hình thức biểu hiện của giá trị  
- Giá trị là một phạm trù lịch sử giá trị ắn liền với nền sản xuất hàng hóa. Gía trị là thuộc tính xh của hàng hóa. Giá trị của hàng hóa biểu hiện mối quan hệ kinh tế giữa những người sản xuất hàng hóa.
Nguyên nhân hàng hóa có 2 thuộc tính: là do lao động sản xuất hàng hóa có tính chất 2 mặt. Đó là lao động cụ thể và là lao động trừu tượng
- Lao động cụ thể: là lao động có ích dưới một hình thức cụ thể của một ngành nghề chuyên môn nhất định. Lao động cụ thể tạo ra giá trị sử dụng của hàng hóa 
- Lao động trừu tượng: là sự hao phí sức mạnh thần kinh, cơ bắp của người sản xuất trong quá trình lao động tạo ra hàng hóa. Lao động trừu tượng tạo ra giá trị của hàng hóa
Hai thuộc tính của hàng hóa vừa thống nhất vừa mâu thuẫn với nhau:
- Thống nhất: đều do hao phí sức LĐSX tạo ra
Hai thuộc tính này cùng tồn tại đồng thời trong một hàng hóa, một vật phải có đầy đủ hai thuộc tính này mới là hàng hóa. Nếu thiếu một trong hai thuộc tính trên thì vật phẩm ấy không phải là hàng hóa. 
VD: Không khí, ánh sang tự nhiên không phải là hàng hóa vì tuy chúng đều có giá trị sử dụng (không khí dùng để thở, ánh sáng dùng để nhận biết sự vật) nhưng chúng không do lao động tạo ra.
- Mâu thuẫn thể hiện ở chỗ: khác biệt về không gian, thời gian
+ Với tư cách là giá trị sử dụng, hàng hóa không đồng nhất về chất (Mỗi loại hàng hóa có một giá trị sử dụng khác nhau). Nhưng với tư cách là giá trị, các hàng hóa đều đồng nhất về chất (đều là sản phẩm của lao động, có hao phí lao động của người sản xuất kết tinh trong nó)
+ Tuy giá trị sử dụng và giá trị cùng tồn tại không tách rời nhau trong một hàng hóa nhưng quá trình thực hiện chúng khác nhau cả về không gian lẫn thời gian. Giá trị được thực hiện trước trog lĩnh ực lưu thông. Giá trị sử dụng thực hiện sau trong lĩnh vực tiêu dùng  Nếu hàng hóa không bán được  giá trị không thực hiện được  giá trị sử dụng cũng không thực hiện được
Trong thực tế, người bán thường quan tâm về giá trị. Người mua thường quan tâm về giá trị sử dụng.
3. Liên hệ thực tiễn với việc hàng hoá được sản xuất ở Việt Nam hiện nay?
Ưu điểm: Công cuộc đổi mới đã đưa nền kinh tế nước ta ngày càng phát triển, sản xuất hàng hóa được khuyến khích, tạo mọi điều kiện đầu tư để phát triển.
- Về giá trị sử dụng: hàng hóa của Việt Nam phong phú, đa dạng với nhiều chủng loại (hàng gia dụng, may mặc, luông thực, thực phẩm, hàng công nghiệp, điện tử) ngày đẹp hơn, tốt hơn, có độ bền cao, đáp ứng nhu cầu sản xuất và tiêu dùng xã hội; xuất khẩu tăng cao, nhập khẩu từng bước được kiểm soát; chất lượng sản phẩm tăng lên, nhiều mặt hàng đã có  thương hiệu,  sức cạnh tranh trên thị trường quốc tế đem lại thu nhập cao cho đất nước (cà phê, gạo, hạt điều, thủy sản, đồ gỗ, hàng may mặc, cơ khí, điện tử) 
VD: 5 mặt hàng được người tiêu dùng bình chọn và đánh giá chất lượng cao nhất: Sữa tươi Vinamilk; Càphê Trung Nguyên; Bút bi Thiên Long; Bánh ngọt Kinh Đô; Áo sơmi Việt Tiến.
- Về giá trị: do thực hiện CNH-HĐH nền sản xuất, các nhà sản xuất đã bước đầu chú ý đầu tư đổi mới công nghệ, hợp lí hóa sản xuất  giảm hao phí lao động  hạ giá thành sản phẩm. Đại đa số hàng Việt hiện nay có giá cả phù hợp với túi tiền, mặt bằng chung của đại bộ phận người lao động.
Hạn chế: Hàng Việt quá ít mẫu mã, mẫu mã không bắt mắt, chậm cập nhật xu hướng thời trang trong khi yêu cầu của NTD về các tiêu chí này rất cao. Mặt khác là chất lượng dịch vụ kém, thiếu tính chuyên nghiệp, thủ tục bảo hành quá rắc rối, chế độ hậu mãi chưa được quan tâm đúng mức. Một số mặt hàng giá trị sử dụng còn thấp so với tương quan về giá cả. Chất lượng hàng hóa Việt còn nhiều điều đáng bàn. Thực tế trên thị trường hiện nay, hàng gia dụng Việt Nam bị cạnh tranh khốc liệt từ hàng nhập, chủ yếu từ Trung Quốc: kém chất lượng, không có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, bán giá rất rẻ. Chính vì vậy để cạnh tranh, một số nhà sản xuất nội địa cũng không ngần ngại làm hàng giá rẻ để bán, bằng cách dùng nguyên liệu inox, nhựa hoặc nhôm tái chế còn lẫn nhiều tạp chất, hoặc dùng cả sơn công nghiệp làm chất chống dính cho nồi chảo. Điều này gây nguy hại cho sức khoẻ người tiêu dùng.



	Câu 2: 
Quy luật giá trị? 
Liên hệ với nền kinh tế thị trường định hướng XHCN tại Việt Nam hiện nay?

	1. Nội dung, yêu cầu của quy luật giá trị:
Qui luật giá trị là qui luật kinh tế cơ bản của sản xuất và trao đổi hàng hóa. ở đâu có sản xuất hàng hóa thì ở đó có sự hoạt động của qui luật giá trị. Qui luật giá trị yêu cầu: sản xuất và lưu thông phải dựa trên cơ sở giá trị của nó, tức là dựa trên cơ sở hao phí lao động cần thiết. 
Cụ thể là:
- Trong sản xuất: qui luật giá trị đòi hỏi người sản xuất phải điều chỉnh làm sao cho mức hao phí lao động cá biệt của mình phải phù hợp với mức hao phí lao động xã hội cần thiết (là thời gian lao động đòi hỏi để sản xuất ra một giá trị  sử dụng nào đó trong những điều kiện sản xuất hình thường của xh )
- Trong trao đổi (lưu thông): qui luật yêu cầu phải thực hiện theo nguyên tắc ngang giá. Hai hàng hóa được trao đổi với nhau khi chúng cùng kết tinh một lượng lao động như nhau  khi trao đổi, mua bán thì phải dựa trên cơ sở giá trị của nó.
2. Biểu hiện của qui luật giá trị:  
Biểu hiện: Sự vận động của qui luật giá trị thông qua sự vận động của giá cả hàng hóa. Giá cả hàng hóa là biểu hiện bằng tiền của giá trị hàng hóa. Qui luật giá trị buộc những người sản xuất và lưu thông hàng hóa phải tuân theo mệnh lệnh giá cả thị trường. Trên thị trường, giá cả hàng hóa phụ thuộc vào các nhân tố : giá trị hàng hóa, cạnh tranh, cung cầu, sức mua của đồng tiền. giá cả hàng hóa biến động lên xuống xoay quanh giá trị của nó. Sự vận động của giá cả thị trường của hàng hóa xoay quanh trục giá trị của nó chính là cơ chế hoạt động của qui luật giá trị  
Cơ chế vận hành của qui luật giá trị: Nếu sức mua của đồng tiền không thay đổi. Khi 
· Cung = cầu  giá cả= giá trị 
· Cung < cầu  giá cả > giá trị 
· Cung > cầu  gía cả < giá trị
3. Tác dụng của qui luật giá trị: 
Điều tiết sản xuất và lưu thông hàng hóa 
- Điều tiết sản xuất: là điều hóa, phân bố cá yếu tố sản xuất giữa các ngành, các lĩnh vực trong nền kinh tế. Các nhà sản xuất thường đầu tư hay chuyển hướng đầu tư vào các ngành nào có lợi, thu được lợi nhuận cao. Dựa vào biến động của gía cả thi trường, người sản xuất biết hàng hóa nào trên thị trường còn thiếu, hàng bán chạy, thu được giá cả cao, nhiều lãi hoặc mặt hàng nào ế, thừa, giá thấp  Họ sẽ mở rộng sản xuất những mặt hàng thị trường đang thiếu, bán chạy, thu nhiều lãi và ngược lại thu hẹp sản xuất ở những mặt hang trên thị trường đang ế, thừa, không tiêu thụ được. Như vậy, các yếu tố sản xuất như vốn, TLSX, sức lao động được chuyển dịch từ ngành này sang ngành khác  mở rộng/ thu hẹp qui mô sản xuất của các ngành nhằm đáp ứng nhu cầu của xh  Sự tác động như vậy, nói chung là cần thiết, mang lại hiệu quả kinh tế vì thông thường những ngành sản xuất có lời là những ngành mà xh đang có nhu cầu cao
- Điều tiết lưu thông: dưới tác động của qui luật giá trị, hàng hóa sẽ dịch chuyển từ nơi này sang nơi khác, tư nơi thừa đến nơi thiếu, từ nơi giá thấp đến nơi có giá cả cao thông qua biến động giá cả thi trường Sự điều tiết này có lợi. Qui luật giá trị tham gia vào quá trình phân phối hợp lí nguồn hh giữa các vùng kinh tế  góp phần làm cho hàng hóa giữa các vùng có sự cân bằng nhất định. VD: Vải thiều ở Bắc Giang: tiêu thụ ở trong nước cung vượt cầu dẫn giá thành quá rẻ ko đủ chi phí canh tác, đến năm 2015 đã tìm hướng xuất khẩu sang các nước như Úc, TQ làm tăng giá trị của vải thiều.
Kích thích cải tiến kĩ thuật, hợp lí hóa sản xuất, tăng năng suất lao động  thúc đẩy LLSX phát triển 
- Các hàng hóa được sản xuất trong những điều kiện khác nhau mức hao phí lao động cá biệt khác nhau. Nhưng trên thị trường, hàng hóa được trao đổi theo mức lao động xh cần thiết. Vậy người sản xuất hàng hóa nào có mức lao động cá biệt thấp hơn mức lao động xh cần thiết thì sẽ có lợi, sẽ thu được nhiều lãi; càng thấp càng lãi. Ngược lại thì sẽ lâm vào thế bất lợi, lỗ vốn. 
- Để giành lợi thế trong cạnh tranh và tránh nguy cơ vỡ nợ, phá sản, người sản xuất hàng hóa buộc phải tìm mọi cách hạ thấp lao động xã hội cá biệt của mình sao cho phù hợp với lao động xh cần thiết. Có như vậy họ mới tồn tại được. 
- Muốn vậy, người sản xuất hh phảu đầu tư cải tiến kĩ thuật, ứng dụng khoa học, công nghệ, đào tạo, nâng cao tay nghề cho lao động, hợp lí hóa sản xuất, cải tiến tổ chức quản lí, thực hành tiết kiệm tăng năng suất lao động, giảm chi phí sản xuất. Từ đó năng suất lao động của toàn xh sẽ tăng theo, thúc đẩy LLSX phát triển.
VD: hàng dệt may, da dày do đầu tư cải tiến kĩ thuật, ứng dụng khoa học, công nghệ, đào tạo, nâng cao tay nghề cho lao động, hợp lí hóa sản xuất, cải tiến tổ chức quản lý, thực hành tiết kiệm tăng năng suất lao động, giảm chi phí sản xuất. Nên thị trường trong nước đã cạnh tranh được với hàng ngoại nhập và còn xuất khẩu sang các nước. 
3.3 Phân hóa những người sản xuất thành giàu nghèo 
 - Những người sản xuất hh thường bị phân hóa, đặc biệt là những người sx nhỏ. Trong quá trình sản xuất hh, người sx nào có điều kiện thuận lợi, biết đầu tư đúng chỗ, áp dụng tiến bộ khoa học, kĩ thuật vào sx, tổ chức quản lí tốt năng suất lao động cao tạo ra nhiều hh có hao phí lao động cá biệt thấp hơn mức lao độngn xh cần thiết  thu được nhiều lãi, trở nên giàu có, phát tàimua sắm thêm TLSX, mở rộng sản xuất kinh doanh
- Ngược lại, những người sản xuất hh nào không có các điều kiện hay nỗ lực như trên có mức hoa phí lao động cá biệt lón hơn mứa lao động xh cần thiết  rơi vào tình trạng thua lỗ, phá sản. 
- Những người thành công, giàu có, tiếp tục đầu tư mở rộng sản xuất kinh doanh, thuê thêm nhân công trở thành ông chủ, nhựng nhà tư bản. Những người bị phá sản sẽ nghèo khổ, bần cùng, đi làm thuê, bán sức lao động biến thành những người làm công.
VD: Nông dân VN 
Nhận xét chung về tác dụng này của qui luật giá trị: 
Về mặt kinh tế: thực hiện quá trình chọn lọc tự nhiên trong nền kinh tế. Những người sản xuất tồn tại được trong nền KTTT là những người biết kinh doanh, làm ăn, biết ứng dụng công nghệ vào sx, quản líđào thải các nhân tố yếu kém, góp phần thúc đẩy các nhân tố tích cực phát triển.
Về mặt xã hội: tạo ra sự phân hóa giàu nghèo, làm tiền đề nảy sinh quan hệ sản xuất TBCN (có ông chủ- người làm thuê), tạo điều kiện cho CNTB ra đời.
4. Ý nghĩa của quy luật giá trị trong phát triển kinh tế thị trường Việt Nam:
- Ở góc độ quản lí vĩ mô nền kinh tế đất nước: Nhà nước tăng cường điều tiết nền kinh tế. Nhà nước phải nắm vững qui luật kinh tế này, tạo điều kiện cho qui luật hoạt động, phát huy mặt tích cực của nó (kích thích đổi mới công nghệ, nâng cao tay nghề, hợp lí hóa sản xuất, thúc đẩy LLSX phát triển). Đồng thời, nhà nước cũng phải có chính sách hạn chế những tác dụng tiêu cực của qui luật này (phân hóa giàu nghèo) bằng các biện pháp cụ thể: 
- Về kinh tế: Doanh nghiệp vừa và nhỏ đóng góp rất lớn trong GDP và tạo ra công ăn việc làm cho xã hội. Hiện tại các doanh nghiệp nhỏ và vừa vẫn đang chờ các hỗ trợ từ phía Chính phủ Không nên để doanh nghiệp tự bơi, phải giải thể, phá sản rồi mới cứu, e là không kịp cứu cả nền kinh tế  Nhà nước cần có các biện pháp kịp thời, nhanh chóng hơn để doanh nghiệp nhỏ có điều kiện tiếp cận nguồn vốn, duy trì mở rộng sản xuất, cũng như giải quyết các vấn đề khó khăn hiện nay về chi phí, đầu ra nhu:  Các gói cho vay ưu tiên cho doanh nghiệp nhỏ và vừa và doanh nghiệp xuất nhập khẩu đã được các ngân hàng triển khai, nhà nước có chính sách miễn thuế, hoãn thuế, tạo cơ sơ điều kiện, đơn giản hóa thủ tục để doanh nghiệp có nhiều điều kiện tiếp cận nguồn vốn vay ưu đãi để phát triển sản xuất, mở rộng kinh tế đối ngoại, tìm thị trường, đầu ra cho sản phẩm, hàng hóa
- Về xã hội: cần có chính sách và những giải pháp cụ thể, có căn cơ, bước đi thích hợp để rút ngắn khoảng cách giàu- nghèo, sự chênh lệch về điều kiện sống của các tầng lớp trong xã hội. Đó là chính sách ưu tiên phát triển kinh tế vùng sâu, vùng xa, biên cương, hải đảo: phát triển sản xuất theo điều kiện, tiềm năng, thế mạnh của từng địa phương  thu hút lao động, tạo công ăn việc làm tại chỗ cho người dân địa phương góp phần tăng thu nhập, cải thiện đời sống của đồng bào ở các vùng này  thu ngắn khoảng cách chênh lệch về điều kiện sống giữa các vùng miền (thành thi- nông thôn). VD: Chính sách “Xoá đói giảm nghèo” là một chủ trương lớn, giàu ý nghĩa nhân văn của Đảng và Nhà nước. Chính sách này đã giúp đỡ cho bà con có hoàn cảnh khó khăn được vay vốn ưu đãi để sản xuất, làm ăn, ổn định cuộc sống, con em của những gia đình diện chính sách này được miễn học phí và tạo nhiều điều kiện thuận lợi để được cắp sách đến trường như chúng bạn cùng trang lứa. Phong trào “Đền ơn đáp nghĩa” chăm lo cho những gia đình thương binh, liệt sỹ
 Qui luật là tất yếu khách quan: Phát triển kinh tế là đòn bẩy để phát triển xã hội. Phát triển kinh tế là xây dựng và hoàn thiện nền sản xuất hàng hóa, kinh tế thị trường theo định hướng XHCN. Qúa trình này phải tuân theo sự chi phối của qui luật giá trị. Mặt khác trong hoạt động thực tiễn, cũng cần phải có những chủ trương, chính sách nhằm phát huy mặt tích cực, hạn chế giảm thiểu tác động tiêu cực của qui luật này cũng như mặt trái của nền kinh tế thị trường  xây dựng một xã hội theo mục tiêu, lý tưởng “dân giàu, nước mạnh, xã hội dân chủ, công bằng, văn minh “

	Câu 3: 
Mâu thuẫn trong công thức chung của tư bản? 

Chìa khoá để giải đáp mẫu
thuẫn?

	1. Công thức chung của tư bản:
- Với tư cách là trình độ phát triển cao của kinh tế hàng hóa, sản xuất tư bản chủ nghĩa vừa có điểm giống lại vừa có những điểm khác so với sản xuất hàng hóa giản đơn, thể hiện thông qua sự so sánh giữa hai công thức của lưu thông hàng hóa giản đơn (H - T - H) và công thức lưu thông của tư bản (T – H – T’).
- Những điểm giống nhau giữa hai công thức thể hiện sản xuất tư bản chủ nghĩa là sản xuất hàng hóa, bao gồm:
	Thứ nhất, về nhân tố đều gồm hai nhân tố là hàng và tiền.
	Thứ hai, về hành vi đều gồm hai hành vi của lưu thông hàng hóa là mua và bán.
	Thứ ba, về quan hệ kinh tế đều thể hiện quan hệ giữa người mua và người bán.
- Tuy nhiên, hai công thức trên cũng thể hiện những khác biệt căn bản giữa lưu thông hàng hóa giản đơn và lưu thông của tư bản, bao gồm:
	Một là, về trình tự của các hành vi. Nếu lưu thông hàng hóa giản đơn có điểm xuất phát và điểm kết thúc là hàng hóa, thì lưu - thông của tư bản lại bắt đầu từ hình thái tiền và kết thúc cũng dưới hình thái tiền.
	Hai là, nếu lưu thông hàng hóa giản đơn thể hiện mục đích cuối cùng là giá trị sử dụng, bởi lẽ người sản xuất bán hàng của mình nhằm có được giá trị sử dụng mình cần và do đó hàng hóa xuất phát và hàng hóa thu về phải khác nhau về chất (giá trị sử dụng), thì lưu thông của tư bản lại thể hiện mục đích cuối cùng là giá trị, vì tiền ở điểm xuất phát và điểm quay về phải giống nhau về chất, song phải khác nhau về lượng, nếu không công thức lưu thông của tư bản sẽ là vô nghĩa.  Từ đó, công thức chung của tư bản phải có hình thái là T - H -T’; trong đó T’ = T + t (t một khoản tiền tăng thêm so với số tiền (T) ứng ra ban đầu, gọi là giá trị thặng dư).
	Ba là, nếu công thức lưu thông hàng hóa giản đơn thể hiện sự vận động có giới hạn, thì lưu thông của tư bản thể hiện sự vận động không có giới hạn.
2. Mâu thuẫn của công thức chung của tư bản:
- Sự khác biệt căn bản nhất giữa lưu thông của tư bản và lưu thông hàng hóa giản đơn là trong lưu thông của tư bản có sự xuất hiện của giá trị thặng dư. 
- Quá trình trao đổi trong lưu thông của tư bản bao gồm hai hành vi mua và bán, có thể được thực hiện thông qua hai trường hợp: 
	Thứ nhất, giá cả ngang bằng giá trị. Trong trường hợp này, xét theo phương diện giá trị, không thấy sự thay đổi về lượng giá trị trong quá trình lưu thông, vì vẫn một lượng giá trị nhất định chỉ thay đổi từ hình thái tiền sang hình thái hàng hóa và ngược lại, không có giá trị thặng dư nào xuất hiện. 
	Thứ hai, nếu giá cả khác giá trị, trong trường hợp giá cả cao hơn giá trị, cái thiệt trong hành vi mua sẽ được bù lại bởi cái lợi khi bán; và ngược lại, nếu giá cả thấp hơn giá trị, cái thiệt khi mua sẽ được bù lại bởi cái lợi khi bán, do đó cũng không có giá trị thặng dư nào xuất hiện. Trong trường hợp mua rẻ và bán đắt, với khoản chênh lệch giá trị đó sẽ có một số người nhờ đó mà giàu lên, song đó chỉ là sự phân phối lượng giá trị đã có trong lưu thông, khoản chênh lệch đó không thể là nguồn làm giàu cho cả một giai cấp - giai cấp các nhà tư bản.
Nếu xét các yếu tố tham gia trao đổi, có thể thấy rõ tiền không thể tự đẻ ra tiền, còn hàng hóa thông thường cũng không thể tự tăng thêm giá trị.
 Như vậy, nghiên cứu công thức lưu thông của tư bản dựa trên cơ sở lý luận giá trị chưa cho thấy nguồn gốc của giá trị thặng dư. Tuy nhiên, sự hình thành và tồn tại của giá trị thặng dư lại là thực tiễn lịch sử cần được tiếp tục nghiên cứu làm rõ. Rõ ràng trong công thức chung của tư bản chứa đựng mâu thuẫn: tư bản không thể xuất hiện từ lưu thông và cũng không thể xuất hiện ở bên ngoài lưu thông. Nó phải xuất hiện trong lưu thông và đồng thời không phải trong lưu thông.
3. Hàng hóa sức lao động:
- Để giải quyết mâu thuẫn công thức chung của tư bản, cần có sự hình thành và trở thành phổ biến một loại hàng hóa đặc biệt, có khả năng tạo ra giá trị thặng dư. Đó là hàng hóa sức lao động.
- Sức lao động là tổng thể những năng lực tồn tại trong mỗi con người mà có thể mang ra sử dụng mỗi khi tạo ra một giá trị sử dụng nào đó. Sức lao động là yếu tố cơ bản của mọi quả trình sản xuất, nhưng chỉ trở thành hàng hóa khi có điều kiện:
	Thứ nhất, người lao động được tự do về thân thể, tự do chi phối sức lao động của mình, có quyền bán sức lao động của mình trong một thời gian nhất định.
	Thứ hai, người lao động buộc phải bán sức lao động của mình khi mất hết tư liệu sản xuất.
Với tư cách là hàng hóa đặc biệt, hàng hóa sức lao động có hai thuộc tính:
	Thứ nhất, giá trị của hàng hóa sức lao động. Giá trị hàng hóa sức lao động là lao động xã hội cần thiết để sản xuất và tái sản xuất sức lao động. Do tính đặc thù của quá trình sản xuất và tái sản xuất sức lao động, giá trị sức lao động được tính ngang bằng giá trị những tư liệu sinh hoạt cần thiết để sản xuất và tái sản xuất sức lao động, bao gồm ba bộ phận: giá trị những tư liệu sinh hoạt cần thiết để tái sản xuất ra sức lao động của người công nhân làm thuê, chi phí đào tạo nâng cao tay nghề và chi phí nuôi dưỡng con cái. Giá trị hàng hóa sức lao động chịu ảnh hưởng lớn của các yếu tố tinh thần và lịch sử.
	Thứ hai, giá trị sử dụng của hàng hóa sức lao động là khả năng tạo ra giá trị lớn hơn giá trị của bản thân nó cho chủ thể mua sức lao động, tức là khả năng tạo ra giá trị thặng dư. Giá trị sử dụng của hàng hóa sức lao động gắn liền với cơ thể của người công nhân làm thuê và không tích lũy được, vì vậy người mua sức lao động buộc phải sử dụng nó.
 Điểm khác biệt của hàng hóa sức lao động so với hàng hóa thông thường biểu hiện ở chỗ:
	+ Giá trị của hàng hóa sức lao động bao gồm yếu tố tinh thần và lịch sử
	+ Giá trị sử dụng của hàng hóa sức lao động khi tiêu dung sản sinh ra một lượng giá trị lớn hơn giá trị bản thân nó, đó là giá trị thặng dư.

	Câu 4: 
So sánh hai phương pháp sản xuất giá trị thặng dư? 


Liên hệ với kinh tế
Việt Nam hiện nay?

	1. Phương pháp sản xuất giá trị thặng dư tuyệt đối.
- Đây là phương pháp nhà tư bản thu được giá trị thặng dư do kéo dài ngày lao động, vượt quá thời gian lao động tất yếu, nhờ đó kéo dài thời gian lao động thặng dư, trong khi năng suất lao động và thời gian lao động tất yếu không thay đổi.
Tuy nhiên, pp này cũng gặp phải những giới hạn như: độ dài ngày lao động, thể chất và tinh thần người lao động, cuộc đấu tranh đòi hỏi ngày lao động tiêu chuẩn (8 giờ), nhà tư bản áp dụng tăng cường độ lao động hiểu theo nghĩa hao phí calo, điều này cũng co nghĩa là kéo dài thời gian lao động.
- Phương pháp này được áp dung phổ biến ở giai đoạn sau của CNTB.
VD: ngày lao động có độ dài tám giờ, thời gian lao động thặng dư là 4 giờ, giá trị thặng dư tuyệt đối được tạo ra trong thời gian lao động thặng dư là 4 giờ. Tỳ suất giá trị thặng dư là 100%. Nếu ngày lao động kéo dài thành 10h trong khi năng suất lao động, thời gian lao động tất yếu và trị giá suất lao động không đổi, giá trị thặng dư trong thời gian lao động thặng dư là 6h và tỷ suất giá trị thặng dư sẽ lên thành 150%.
2. Phương pháp sản xuất giá trị thặng dư tương đối.
- Đây là phương pháp nhà tư bản thu được giá trị thặng dư do rút ngắn thời gian lao động cần thiết, nhờ đó kéo dài tương ứng thời gian lao động thặng dư, bằng cách ha thấp giá trị sức lao động, trong khi độ dài ngày lao động thay đổi.
- Để rút ngắn thời gian lao động, tất yếu phải giảm giá trị sức lao động. muốn hạ thấp giá trị sức lao động phải giảm giá trị những tư liệu sinh hoạt thuộc phạm vi tiêu dùng của công nhân. Điều này chỉ co thể thực hiện được bằng cách tăng năng suất lao động trong các ngành sản xuất ra tư liệu sản xuất để sản xuất ra những tư liệu sản xuất đó.
- Đây là phương pháp phổ biến ở giai đoạn phát triển của chủ nghĩa tư bản.
- Hai phương pháp sản xuất giá trị thặng dư tuyệt đối và tương đối giống nhau về mục đích và làm cho thời gian lao động thặng dư được kéo dài ra; nhưng giữa chúng co sự khác nhau về giả thiết, cách thức tiến hành biện pháp.
VD: Ngày lao động có độ dài 8h, thời gian lao động tất yếu là 4h, thời gian lao động thặng dư là 4h, giá trị thặng dư tuyệt đối được tạo ra trong thời gian lao động thặng dư là 4h tỷ suất giá trị thặng dư là 100% Nêu ngày lao động không đổi, thời gian lao động tất yếu giảm xuống còn 3h, thì tỷ suất giá trị thặng dư tăng lên thành 167%. Nếu ngày lao động rút ngắn còn 7h, thời gian lao động tất yếu giảm xuống còn 2h, thì tỷ suất giá trị thặng dư sẽ tăng thành 250%.
* So sánh hai phương pháp sản xuất giá trị thặng dư:
Giống nhau: Mục đích: làm tăng giá trị thặng dư và kéo dài thời gian lao động thặng dư đếu làm tăng tỷ suất giá trị thặng dư và nâng cao trình độ bóc lột của tư bản.
Khác nhau: 
	SX giá trị thặng dư tuyệt đối
	SX giá trị thặng dư tương đối

	- Tăng thời gian lao động, giữ nguyên thời gian lao động cần thiết. 
- Tăng cường độ lao động.
- Bị giới hạn bởi ngày lao động và thể chất tinh thần của người lao động
- Áp dụng trong thời kỳ đầu của CNTB.
	- Giảm thời gian lao động cần thiết, giữ nguyên thời gian lao động.
- Tăng năng suất lao động.
- Không bị giới hạn bởi ngày lao động và thể chất tinh thần của người lao động.
- Áp dụng trong suốt thời kì của CNTB.



3. Giá trị thặng dư siêu ngạch:
- Là giá trị thặng dư thu được do người áp dụng công nghệ mới sớm hơn các xí nghiệp khác, làm cho giá trị cá biệt của hàng hoá thấp hơn giá trị thị trường của nó. Khi đa số các xí nghiệp đều đổi mới kỹ thuật và công nghệ thì giá trị thặng dư siêu ngạch của doanh nghiệp đó không còn nữa.
- Xét từng đơn vị sản xuất tư bản chủ nghĩa, giá trị thặng dư siêu ngạch là hiện tượng tạm thời, cục bộ. Nhưng xét về toàn bộ tư bản, giá trị thặng dư siêu ngạch là hiện tượng thường xuyên. Vì vậy, giá trị thặng dư siêu ngạch là một động lực thúc đẩy các nhà tư bản cải tiến kỹ thuật, tăng năng suất lao động.
- Giá trị thăng dư siêu ngạch là giá trị thặng dư tương đối giống nhau ở chỗ đều là tăng năng suất lao động. Vì vậy giá trị thặng dư siêu ngạch là biến tướng của giá trị thặng dư tương đối. Nhưng giữa chúng có sự khác nhau: giá trị thặng dư siêu ngạch dựa trên cơ sở tăng năng suất lao động cá biệt; còn giá trị thặng dư tương đối thì dựa trên cơ sở tăng năng suất lao động.
4. Ý nghĩa của việc nghiên cứu vấn đề này.
- Nếu gạt bỏ mục đích và tính chất của chủ nghĩa tư bản thì vận dụng các phương pháp sản xuất giá trị thặng dư, nhất là phương pháp sản xuất giá trị thặng dư tương đối và giá trị thặng dư siêu ngạch trong các doanh nghiệp sẽ kích thích sản xuất, tăng năng suất lao động xã hội, sử dụng kỹ thuật - công nghệ mới, cải tiến tổ chức quản lý, tiết kiệm chi phí sản xuất.
- Đối với quá trình phát triển nền kinh tế quốc dân của nước ta, việc nghiên cứu sản xuất giá trị thặng dư gợi mở cho các nhà hoạch định chính sách phương thức làm tăng của cải, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Trong điều kiện điểm xuất phát của nước ta còn thấp, để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, cần tận dụng triệt để các nguồn lực, nhất là lao động và sản xuất kinh doanh. Về cơ bản lâu dài, cần phải coi trọng việc tăng năng suất lao động xã hội, coi đẩy mạnh Công nghiệp hoá - Hiện đại hoá nền kinh tế quốc dân là là giải pháp cơ bản để tăng năng suất lao động xã hội, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.

	Câu 5:

Tích luỹ tư bản?

Tích tụ tư bản? 

Tập trung tư bản? 

Mối liên hệ giữa Tích
luỹ tư bản và Tích tụ tư bản và Tập trung tư bản.

	1. Thực chất của tích luỹ tư bản: Thực chất của tích luỹ tư bản được thể hiện thông qua quá trình tái sản xuất tư bản chủ nghĩa; là sự chuyển hóa một phần giá trị thặng dư trở lại thành tư bản, hay quá trình tư bản hóa giá trị thặng dư.
	+ Khái niệm tư bản: là giá trị mang lại giá trị thặng dư bằng cách bốc lột lao động không công của công nhân làm thuê
	+ Khái niệm Tích Lũy Tư Bản: Là việc sử dụng giá trị thặng dư làm tư bản hay sự chuyển hóa giá trị thặng dư trở thành tư bản)
	+ Khái niệm giá trị thặng dư: Giá trị thặng dư được Marx xem là phần chênh lệch giữa giá trị hàng hóa và số tiền nhà tư bản bỏ ra. Trong quá trình kinh doanh, nhà tư bản bỏ ra tư bản dưới hình thức tư liệu sản xuất gọi là tư bản bất biến và bỏ ra tư bản để thuê mướn lao động gọi là tư bản khả biến. Tuy nhiên, người lao động đã đưa vào hàng hóa một lượng giá trị lớn hơn số tư bản khả biến mà nhà tư bản trả cho người lao động. Phần dư ra đó gọi là giá trị thặng dư.
Thực chất của tích lũy tư bản: là quá trình tái sản xuất ra tư bản với quy mô ngày càng lớn, mục đích của quá trình đó là bóc lột được (m) càng nhiều càng tốt. 
- Nguồn gốc của tiền lương trả cho công nhân do chính quá trình lao động của công nhân tạo ra. Công nhân không những làm việc để tạo ra tiền lương trả cho mình mà còn làm việc để tạo ra (m) nuôi sống nhà tư bản. 3 
- Dù cho tư bản ứng trước có là tài sản chính đáng của nhà tư bản, sau quá trình tái sản xuất và tích lũy tư bản, dần dần nó cũng trở nên vô cùng nhỏ bé so với tư bản tích lũy được. 
- Nguồn gốc duy nhất của tích luỹ tư bản là giá trị thặng dư 
Các nhân tố làm tăng quy mô tích luỹ tư bản: Quy mô tích luỹ tư bản phụ thuộc vào hai nhân tố, khối lượng giá trị thặng dư và quy mô tiêu dùng, do đó, để tăng quy mô tích luỹ tư bản, nhà tư bản phải tác động vào hai nhân tố đó. 
Các quy luật của tích luỹ tư bản
 Tích luỹ tư bản là quá trình làm cho cấu tạo hữu cơ của tư bản ngày càng tăng 
- Cấu tạo kỹ thuật của tư bản: là tỷ lệ giữa số lượng tư liệu sản xuất với số lượng lao động cần thiết để sử dụng các tư liệu sản xuất đó. 
- Cấu tạo giá trị của tư bản: là tỷ lệ về số lượng giá trị giữa tư bản bất biến và tư bản khả biến (hay giữa giá trị tư liệu sản xuất và giá trị sức lao động) cần thiết để tiến hành sản xuất (c/v). 
- Cấu tạo hữu cơ của tư bản: 
+ Cấu tạo hữu cơ của tư bản là cấu tạo giá trị của tư bản, do cấu tạo kỹ thuật quyết định và phản ảnh sự thay đổi của cấu tạo kỹ thuật. Ký hiệu là c/v. 
+ Trong quá trình tích lũy, cấu tạo hữu cơ của tư bản (c/v) ngày một tăng. 
c/v tăng do: + c tăng nhanh, v tăng chậm 
+ c tăng, v không đổi 
+ c tăng, v giảm 
+ Cấu tạo hữu cơ tư bản tăng, hay là trong quá trình tích luỹ tư bản (c) luôn tăng tuyệt đối và (v) giảm tương đối. Đây là nguyên nhân tiềm ẩn của nạn thất nghiệp trong xã hội tư bản. 
 Tích luỹ tư bản là quá trình làm cho tích tụ và tập trung tư bản ngày càng tăng 
 Tích luỹ tư bản là quá trình làm bần cùng hóa giai cấp công nhân: Tích luỹ tư bản đồng nghĩa với tích luỹ sự giàu sang về phía giai cấp tư sản và tích luỹ sự nghèo khổ về phía giai cấp công nhân, nói cách khác, tích luỹ tư bản là quá trình bần cùng hoá của giai cấp công nhân. 
	Bần cùng hóa tương đối và bần cùng hóa tuyệt đối: 
	Bần cùng hóa tương đối: là sự giảm sút tỷ trọng thu nhập của giai cấp công nhân so với thu nhập của các nhà tư bản (nói cách khác là sự chênh lệch thu nhập ngày càng lớn giữa giai cấp tư sản và giai cấp công nhân). 
	Bần cùng hóa tuyệt đối: là sự giảm sút mức sống của công nhân xuống dưới mức sống tối thiểu của xã hội. 
 Tích luỹ tư bản càng diễn ra mạnh mẽ thì mâu thuẫn của phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa ngày càng sâu sắc.
2. Tích tụ tư bản: là quá trình làm tăng quy mô tư bản cá biệt bằng cách tư bản hóa giá trị thặng dư. Tích tụ tư bản là kết quả trực tiếp của tích lũy tư bản. 
3. Tập trung tư bản: là quá trình làm tăng quy mô tư bản cá biệt bằng cách hợp nhất các tư bản sẵn có lại với nhau; là sự hợp nhất một số tư bản nhỏ thành một tư bản cá biệt lớn hơn. Tập trung tư bản thường diễn ra bằng 2 phương pháp là tự nguyện hay cưỡng bức.
· Tích tụ và tập trung tư bản giống nhau ở chỗ chúng đều làm tăng quy mô tư bản cá biệt; khác nhau ở chỗ tích tụ tư bản làm tăng thêm quy mô tư bản xó hội, phản ỏnh mốiquan hệ trực tiếp giữa giai cấp cụng nhân và giai cấp tư sản. Tập trung tư bản chỉ phân phối và tổ chức lại tư bản xó hội, nú phản ỏnh quan hệ trực tiếp giữa cỏc nhà tư bản.
· Tích tụ và tập trung tư bản tuy có nhiều điểm khác nhau nhưng có mối quan hệ mật thiết với nhau và luôn thúc đẩy nhau phát triển. Tích luỹ tư bản làm cho quá trình tích tụ và tập trung tư bản tăng nhanh, đến lượt nó, tích tụ và tập trung tư bản tăng nhanh lại khiến cho quy mô tích luỹ không ngừng được mở rộng. 
· Tích tụ và tập trung tư bản có mối quan hệ với nhau và tác động thúc đẩy nhau. Nếu gạt bỏ tính tư bản chủ nghĩa thỡ tớch tụ và tập trung tư bản là hình thức tích tụ và tập trung sản xuất, góp phần làm tăng thu nhập quốc dân và sử dụng hợp lý, có hiệu quả các nguồn vốn xã hội, đẩy nhanh quá trình xã hội hóa sản xuất.
· Vai trò của tập trung tư bản trong sự phát triển của chủ nghĩa tư bản: Tập trung tư bản có ý nghĩa hoàn thành những công trình to lớn trong một thời gian ngắn và tạo điều kiện ứng dụng các thành tựu KHKT vào sản xuất và đời sống làm cho chủ nghĩa tư bản phát triển nhanh

	Câu 6: 
Chủ nghĩa tư bản độc quyền Nhà nước? 



Xu hướng vận động của CNTB?

	1. Chủ nghĩa tư bản độc quyền nhà nước 
Khái niệm: Chủ nghĩa tư bản độc quyền nhà nước là sự kết hợp sức mạnh giữa các tổ chức độc quyền với Nhà nước tư bản thành một thiết chế và thế chế thống nhất, nhằm bảo vệ lợi ích cho các tổ chức độc quyền và để cứu nguy cho CNTB; làm giàu cho các tổ chức độc quyền và duy trì sự thích ứng của q/hệ sx TBCN trước sự p/triển không ngừng của LLSX do cuộc cách mạng KH công nghệ thúc đẩy. CNTB độc quyền NN là 1 nấc thang p/triển của CNTB độc quyền.
Nguyên nhân ra đời 
	Một là, sự p/triển của LLSX dẫn đến quy mô của nền ktế ngày càng lớn, tính chất XH hóa của nền ktế ngày càng cao, đòi hỏi phải có sự điều tiết của XH đ/với sx và phân phối. Điều này đã dẫn dến yêu cầu khách quan là NN phải đại diện cho toàn XH quản lý nền sx, dùng các công cụ khác nhau để can thiệp, điều tiết nền kinh tế. 
	Hai là, sự p/triển của phân công l/động XH và sự tác động của KHKT làm cho LLSX p/triển mạnh mẽ, cơ cấu ktế thay đổi, xuất hiện 1 số ngành mà các tổ chức độc quyền TB không thể hoặc không muốn k/doanh vì đầu tư lớn, thu hồi vốn chậm và ít lợi nhuận (như năng lượng, giao thông vận tải, giáo dục, nghiên cứu khoa học cơ bản…). Bởi vậy cần phải có sự giúp đỡ, đầu tư và can thiệp của NN. NN tư sản trong khi đảm nhiệm k/doanh những ngành đó, tạo đ/kiện cho các tổ chức độc quyền tư nhân kinh doanh các ngành khác có lợi hơn. 
	Ba là, sự thống trị của độc quyền đã làm sâu sắc thêm sự đối kháng g/cấp giữa g/cấp tư sản và g/cấp vô sản, nhân dân lao động. NN phải có chính sách để giải quyết những mâu thuẫn đó: trợ cấp thất nghiệp, điều tiết thu nhập quốc dân, phát triển phúc lợi XH…
	Bốn là, sự tích tụ và tập trung TB cao dẫn đến mâu thuẫn giữa các tổ chức độc quyền với nhau, mâu thuẫn giữa TB độc quyền với các tổ chức kinh doanh vừa và nhỏ trở nên gay gắt cần có sự điều tiết, can thiệp của NN
	Năm là, sự mở rộng các q/hệ ktế đối ngoại và sự hoạt động bình thường của các cty xuyên quốc gia, đòi hỏi NN tư sản phải đứng ra bảo hộ, tạo môi trường quốc tế hỗ trợ các tổ chức độc quyền tư nhân, mở rộng qhệ sx TBCN và chuyển dịch các mâu thuẫn đối kháng ra ngoại vi, nhằm giảm bớt mức độ gay gắt mâu thuẫn của CNTB.3. Những hình thức chủ yếu của CNTB độc quyền nhà nước.
Sự kết hợp về nhân sự giữa các tổ chức độc quyền và Nhà nước tư bản. 
+ Nhà nước mua cổ phần của các TCĐQ từ đó đưa người đại diện tham gia vào các tổ chức này 
+ Các TCĐQ đưa người ra tranh cử vào các vị trí lãnh đạo của nhà nước tư bản. 
	 Nhà nước có thể bảo đảm được vai trò quản lý của nhà nước cả trực tiếp và gián tiếp. Lợi ích của các TCĐQ được bảo vệ một cách chắc chắn hơn. 
- Sự hình thành sở hữu nhà nước tư bản chủ nghĩa. 
+ Quốc hữu hoá: nhà nước mua lại các cơ sở kinh tế của tư nhân 
+ Đầu tư xây dựng mới 
	 Tạo ra thực lực kinh tế để thực hiện điều tiết nền kinh tế của nhà nước 
- Sự điều tiết kinh tế của nhà nước: Nhà nước tư bản sử dụng các công cụ như: pháp luật, chính sách, cơ chế và lực lượng vật chất do nhà nước nắm giữ để thực hiện việc điều tiết nền kinh tế của mình.
2. Những biểu hiện mới của CNTB hiện đại 
Tập trung sản xuất và các tổ chức độc quyền:
- Tập trung mạnh làm xuất hiện một số tập đoàn kinh tế lớn, phạm vi hoạt động rộng. 
- Tập trung và phi tập trung (với sự hiện diện rất đông các công ty vừa và nhỏ), tồn tại song hành. 
- Tổ chức độc quyền đa ngành ngày càng phổ biến. 
- Các tổ chức độc quyền quốc gia thường có xu hướng phát triển thành tổ chức độc quyền quốc tế. 
Tư bản tài chính:
- Ngày nay có sự thâm nhập rộng rãi giữa tư bản độc quyền công nghiệp với tư bản độc quyền ngân hàng và nhiều ngành khác nữa. 
- Tư bản tài chính tư nhân (có tính chất dòng tộc) chuyển thành tư bản tài chính tập thể và tư bản tài chính nhà nước. 
- Sự thống trị của tư bản tài chính từ chế độ tham dự chuyển sang chế độ ủy nhiệm. 
Xuất khẩu tư bản 
- Sự song hành giữa xuất khẩu tư bản của tư nhân với của Nhà nước. 
- Giữa các nước tư bản có sự xuất khẩu tư bản lẫn vào nhau, thậm chí một số nước đang phát triển cũng xuất khẩu vào những nước tư bản phát triển. 
Sự phân chia thị trường thế giới: Sự phân chia giữa các nước tư bản chuyển sang sự phân chia giữa một số tập đoàn tư bản xuyên quốc gia hùng mạnh nhất. 
Sự phân chia lãnh thổ: Từ chiếm đất, chiếm dân chuyển sang xâm lăng kinh tế để thống trị, nô dịch và bóc lột nước khác. 
Về CNTB độc quyền nhà nước 
- Quá trình quốc hữu hóa và tư nhân hóa xen kẽ diễn ra. 
- Sự điều tiết kinh tế của Nhà nước có phần linh hoạt, mềm dẻo hơn trước. 
- Xuất hiện xu hướng CNTB độc quyền nhà nước liên quốc gia.
3. Xu hướng vận động của CNTB trong giai đoạn hiện nay:
1. Những thành tựu CNTB đã đạt được trong sự vận động đầy mâu thuẫn: Trong quá trình phát triển, CNTB có những mặt tích cực đối với sản xuất xã hội, thể hiện ở những mặt sau: (05 mặt)
- Thực hiện xã hội hoá sản xuất: Quá trình xã hội hoá sản xuất biểu hiện ở sư phân công và hợp tác lao động, tập trung hoá và liên hiệp hoá sản xuất, làm cho các quá trình sản xuất phân tán được liên kết vào một hệ thống sản xuất, một quá trình sản xuất xã hội. 
- Phát triển lực lượng sản xuất, nâng cao NSLĐ xã hội: Sự tác động của quy luật giá trị thặng dư và các quy luật kinh tế của cơ chế thị trường, một mặt giai cấp tư sản tăng cường bóc lột và làm giàu nhanh chóng; mặt khác nhũng nhân tố đó cũng có tác động thúc đẩy phát triển lực lượng sản xuất, thúc đẩy tiến bộ khoa học kỹ thuật và nâng cao NSLĐ xã hội.
- Chuyển nền sản xuất nhỏ thành nền sản xuất lớn hiện đại: Biểu hiện ở chỗ: Kỹ thuật cơ khí thay thế kỹ thuật sản xuất thủ công lạc hậu, rồi từ kỹ thuật cơ khí chuyển dần sang kỹ thuật tự động hoá, tin học hoá và công nghệ hiện đại. Đồng thời, nền sản xuất cũng được xã hội hoá ngày càng cao, có sự điều tiết thống nhất. Những thành tựu CNTB đạt được trong sự vận động đầy mâu thuẫn thể hiện ở hai xu hướng trái ngược nhau đó là:
- Xu hướng phát triển nhanh chóng của nền kinh tế: Biểu hiện của xu hướng này ở chỗ: Sau chiến tranh thế giới II đặc biệt những năm 50, 60 của thế kỷ 20, nền kinh tế của các nước TBCN đạt tốc độ tăng trưởng kinh tế cao. Ví dụ bình quân của các nước G7 là 5,1%, đặc biệt của Nhật bản là 13%.
2. Nguyên nhân của tình hình trên là do:
	+ Yêu cầu nội tại và xu hướng tăng tốc độ phát triển lực lượng sản xuất do tác dộng của cuộc cách mạng khoa học - công nghệ.
	+ Nền kinh tế TBCN có những nhân tố kích thích phát triển.
	+ Tác dụng can thiệp và điều chỉnh cục bộ đối với QHSX của CNTB độc quyền nhà nước.
	+ Việc mở rộng thị trường trong và ngoài nước.
	+ Tác dụng kích thích của cuộc đấu tranh giữa hai hệ thống kinh tế XHCN và TBCN.
- Xu hướng trì trệ của nền kinh tế.
+ Biểu hiện của xu hướng này ở tốc độ tăng trưởng kinh tế giảm sút và không ổn định ở các nước TBCN.
+ Nguyên nhân là do sự thống trị của độc quyền đã tạo ra những yếu tố ngăn cản sự tiến bộ kỹ thuật và lực lượng sản xuất như: Định giá cả độc quyền; hạn chế sản lượng sản xuất; hạn chế mua bán các phát minh kỹ thuật...và các thủ đoạn khác để thu lợi nhuận độc quyền cao một cách ổn định ở trong và ngoài nước.
Ngày nay, những nhân tố gây trì trệ vẫn tác động biểu hiện ở chỗ tốc độ tăng trưởng kinh tế lạc hậu nhiều so với khả năng khoa học và công nghệ ở các nước TBCN cho phép.
3. Những hậu quả và giới hạn của CNTB.
a. Những hậu quả do CNTB gây ra: Bên cạnh những mặt tích cực, CNTB cũng gây ra những hậu quả nặng nề đối với xã hội đó là:
          - CNTB là thủ phạm chính của hai cuộc chiến tranh thế giới và hàng trăm cuộc chiến tranh cục bộ khác.
         - CNTB là thủ phạm chính của chạy đua vũ trang và gây ô nhiễm môi trường trên thế giới.
         - CNTB cũng phải chịu trách nhiệm chính về nạn nghèo đói, bệnh tật của hàng trăm triệu người trên thế giới, nhất là ở các nước chậm phát triển.
b. Giới hạn vận động của CNTB.
	Trong quá trình vận động, CNTB đứng trước những giới hạn không thể vượt qua. Giới hạn đó bắt nguồn từ mâu thuẫn kinh tế cơ bản của CNTB - mâu thuẫn giữa tính chất và trình độ xã hội hoá sản xuất ngày càng cao với chế độ chiếm hữu tư nhân TBCN về tư liệu sản xuất. Biểu hiện về mặt xã hội thành những mâu thuẫn sau: (04 mâu thuẫn)
	- Một là: Mâu thuẫn giữa tư bản và lao động: Mâu thuẫn này thể hiện ở sự phân cực giàu nghèo và tình trạng bất công xã hội tăng lên, chứng tỏ bản chất bóc lột giá trị thặng dư vẫn tồn tại.
Ngày nay, tuy đại bộ phận tầng lớp trí thức và lao động chuyên môn cao đang có việc làm được cải thiện đời sống và nhập vào tầng lớp trung lưu nhưng vẫn không xoá được tình trạng phân hoá giàu nghèo sâu sắc.
	- Hai là: Mâu thuẫn giữa các dân tộc thuộc địa và phụ thuộc với CNĐQ. Hiện nay, mâu thuẫn này đang chuyển thành mâu thuẫn giữa các nước chậm phát triển bị lệ thuộc với các nước TBCN. Nhiều tài liệu công bố cho thấy các nước thuộc thế giới thứ ba không những bị vơ vét cạn kiệt tài nguyên mà còn không trả được nợ. Hàng năm số tiền lãi các nước chậm phát triển trả cho các nước chủ nợ từ 130- 150 tỷ USD. Điển hình là Braxin nợ nước ngoài tới 124 tỷ USD, từ năm1972 - 1988 phải trả lãi tới 176 tỷ USD nghĩa là vượt tổng số nợ tới 52 tỷ USD.
	- Ba là: Mâu thuẫn giữa các nước TBCN với nhau, chủ yếu giữa ba trung tâm kinh tế chính trị hàng đầu của CNTB (Mỹ, Nhật, Tây âu) và mâu thuẫn giữa các tập đoàn tư bản xuyên quốc gia. Mâu thuẫn này có phần dịu bớt trong thời kỳ đối đầu giữa hai hệ thống XHCN và TBCN, nay lại có chiều hướng phức tạp do quá trình quốc tế hoá đời sống kinh tế và tác động của cuộc cách mạng khoa học - công nghệ buộc các nước TBCN phải liên kết lại với nhau. Mặt khác, sự tác động của quy luật phát triển không đều và lợi ích của giai cấp thống trị ở mỗi nước nên những nước này lại tranh giành quyền lực và phạm vi ảnh hưởng trên thế giới, nhất là 3 trung tâm Mỹ, Nhật, Tây âu. Biểu hiện ở các cuộc chiến tranh thương mại và cạnh tranh giữa các công ty xuyên quốc gia.
	- Bốn là: Mâu thuẫn giữa CNXH với CNTB. Đây là mâu thuẫn xuyên suốt thời đại quá độ từ CNTB lên CNXH trên phạm vi toàn thế giới. Hiện nay CNXH tạm thời lâm vào thoái trào nhưng bản chất của thời đại vẫn không thay đổi. Loài người vẫn đang trong quá trình quá độ từ CNTB lên CNXH trên phạm vi toàn thế giới mở đầu bằng cách mạng XHCN tháng 10 Nga vĩ đại. Do đó, mâu thuẫn giữa CNXH với CNTB vẫn tồn tại khách quan.
        Trong quá trình phát triển, một mặt CNTB đã thúc đẩy lượng sản xuất phát triển mạnh mẽ, tạo ra cơ sở vật chất -kỹ thuật cho nền sản xuất lớn hiện đại. Mặt khác, lại làm cho mâu thuẫn cơ bản của CNTB – mâu thuẫn giữa tính chất và trình độ xã hội hoá ngày càng cao của lực lượng sản xuất với tính chất tư nhân của quan hệ sản xuất TBCN ngày càng gay gắt. Mâu thuẩn cơ bản tiếp tục phát triển đến một mức độ nhất định thì quan hệ sản xuất TBCN dựa trên chế độ sở hữu tư nhân TBCN về tư liệu sản xuất bị phá vỡ. Thay vào đó là quan hệ sản xuất mới dựa trên chế độ sở hữu công cộng về tư liệu sản xuất được xác lập phù hợp với trình độ của lực lượng sản xuất. Nghĩa là phương thức sản xuất CSCN ra đời thay thế phương thức sản xuất TBCN. 
	Ngày nay, CNTB hiện đại đang nắm ưu thế về vốn, khoa học công nghệ và thị trường, đang có khả năng thích nghi và phát triển trong chừng mực nhất định. CNTB cũng đang thực hiện một số điều chỉnh quan hệ sản xuất trong khuôn khổ của CNTB do vậy còn khả năng phát triển nhưng cũng không thể khắc phục được những mâu thuẫn vốn có của nó, không thể vượt qua giới hạn lịch sử của CNTB.Vì thế, sớm hay muộn CNTB cũng sẽ bị thay thế bởi xã hội mới cao hơn theo đúng quy luật khách quan của lịch sử, đó là xã hội CSCN mà giai đoạn đầu là CNXH.
	Cũng cần phải thấy rằng, phương thức sản suất CSCN ra đời thay thế phương thức sản xuất TBCN phải được thực hiện thông qua cuộc cách mạng xã hội, trong đó giai cấp công nhân thông qua đảng cộng sản có sứ mệnh lãnh đạo cuộc cách mạng đó.

	Câu 7: 
Tính tất yếu khách quan của việc Việt Nam quá độ lên CNXH bỏ qua TBCN?

		Thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội là thời kì cải tạo cách mạng xã hội tư bản chủ nghĩa thành xã hội xã hội chủ nghĩa, bắt đầu từ khi giai cấp công nhân giành được chính quyền và kết thúc khi xây dựng xong các cơ sở của chủ nghĩa xã hội. Đặc trưng kinh tế của thòi kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội là cơ cấu kinh tế nhiều thành phần. Nhiệm vụ cơ bản của nhà nước trong thời kì quá độ, một mặt là phát huy đầy đủ quyền dân chủ của nhân dân lao động, chuyên chính với mọi
hoạt động chống chủ nghĩa xã hội, mặt khác từng bước cải tạo xã hội cũ, xây dựng xã hội mới.
	Tính tất yếu khách quan của thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội:
	Theo quan điểm của Mac – Ăngghen: Chủ nghĩa tư bản tất yếu sẽ được thay thế bằng một chế độ kinh tế - xã hội mới có trình độ phát triển cao hơn, tiến bộ hơn, đó là chủ nghĩa cộng sản. Những đặc trưng kinh tế - xã hội cơ bản của chủ nghĩa cộng sản như: lực lượng sản xuất xã hội phát triển cao; chế độ người bóc lột người bị thủ tiêu, chế độ sở hữu xã hội về tư liệu sản xuất được thiết lập; sản xuất nhằm thoả mãn nhu cầu của mọi thành viên trong xã hội; nền sản xuất được tiến hành theo một kế hoạch thống nhất trên phạm vi toàn xã hội và sản xuất hàng hoá bị loại trừ; sự phân phối sản phẩm bình đẳng; xoá bỏ sự đối lập giữa thành thị và nông thôn, giữa lao động trí óc và lao động chân tay, xoá bỏ giai cấp.
	Giữa chủ nghĩa tư bản và chủ nghĩa cộng sản là thời kỳ quá độ lâu dài. Lâu dài ở chỗ cần phải có thời gian lâu dài để lực lượng sản xuất phát triển mạnh tạo ra năng suất lao động cao. Việc xóa bỏ sự thống trị của giai cấp địa chủ và giai cấp tư sản, xây dựng một xã hội mới do người lao động làm chủ là một việc làm lâu dài.
	Những nước đang ở giai đoạn tiền tư bản chủ nghĩa có thể tiến lên thẳng chủ nghĩa cộng sản, bỏ qua chế độ tư bản chủ nghĩa.
	Theo quan điểm của Lênin: Thời kỳ quá độ từ chủ nghĩa tư bản lên chủ nghĩa xã hội – giai đoạn thấp của chủ nghĩa cộng sản - là một tất yếu khách quan. Đây là thời kỳ đấu tranh giữa chủ nghĩa tư bản đang giãy chết và chủ nghĩa cộng sản đang phát sinh nên bao gồm những đặc trưng của cả hai kết cấu kinh tế xã hội này. Thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội là thời kỳ vô cùng khó khăn, phức tạp và có thể lâu dài.
	Quy luật chung về kinh tế của thời kỳ quá độ lên của nghĩa xã hội đối với mọi dân tộc là nền kinh tế nhiều thành phần. Khi vận dụng quy luật khách quan này, không nên máy móc mà cần phải sáng tạo cho phù hợp hoàn cảnh đặc thù của từng dân tộc trong quá trình đi lên chủ nghĩa xã hội. Ví dụ: thời kỳ quá độ của nước Nga Xôviết, gồm những thành phần kinh tế: Kinh tế nông dân gia trưởng, sản xuất hàng hoá nhỏ, chủ nghĩa tư bản tư nhân, chủ nghĩa tư bản nhà nước, chủ nghĩa xã hội.
	Các dân tộc lạc hậu có thể bỏ qua chủ nghĩa tư bản để qúa độ lên thẳng chủ nghĩa xã hội nếu tích tụ đủ các điều kiện bên trong và bên ngoài gồm:
+ Thực hiện thành công cuộc cách mạng xã hội thiết lập chính quyền công, nông.
+ Được sự ủng hộ kịp thời của cách mạng xã hội chủ nghĩa từ một nước hoặc một số nước tiên tiến.
+ Sự liên minh giữa giai cấp vô sản đang nắm chính quyền với đại đa số nông dân. 
	Nhiệm vụ kinh tế cơ bản của thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội: Phát triển mạnh mẽ lực lượng sản xuất trên nền cơ sở vật chất kỹ thuật tiến bộ, hiện đại hơn chủ nghĩa tư bản; xây dựng quan hệ sản xuất mới thông qua con đường gián tiếp là chủ nghĩa tư bản nhà nước; cải tổ bộ máy nhà nước của chính quyền công, nông.
	Theo quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh: Việt Nam đi lên chủ nghĩa xã hội là xu thế tất yếu của thời đại và có khả năng bỏ qua chế độ tư bản chủ nghĩa. Mặc dù đi theo quy luật chung nhưng Việt Nam cần có con đường phát triển riêng của mình cho phù hợp với hoàn cảnh lịch sử cụ thể.
	Nền kinh tế Việt Nam trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội tồn tại nhiều hình thức sở hữu về tư liệu sản xuất và nhiều thành phần kinh tế. Cụ thể, sau năm 1954 khi nền kinh tế miền Bắc đi lên chủ nghĩa xã hội gồm: sở hữu nhà nước (sở hữu toàn dân), sở hữu hợp tác xã, sở hữu tư nhân (cá thể, tiểu chủ, tư bản) và tương ứng với các hình thức sở hữu đó là nền kinh tế nhiều thành phần: kinh tế quốc doanh; kinh tế hợp tác xã; kinh tế cá thể, tiểu chủ; kinh tế tư bản tư nhân; kinh tế tư bản Nhà nước.
	Thời kỳ quá độ đi lên chủ nghĩa xã hội của Việt Nam là cuộc cách mạng lâu dài, gian khó và phức tạp. Như vậy: Trên cơ sở nền tảng lý luận Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, Việt Nam quá độ lên chủ nghĩa xã hội bỏ qua chủ nghĩa tư bản là xu thế khách quan. Những điều kiện trong nước và quốc tế hiện nay cũng là những nhân tố khách quan tác động tới Việt Nam khi quá độ lên chủ nghĩa xã hội bỏ qua tư bản chủ nghĩa.
	- Về điều kiện trong nước: Nhờ việc lấy chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam hành động mà Đảng cộng sản Việt Nam đã chỉ đạo thành công nhân dân ta đạt thắng lợi vẻ vang trong cuộc cách mạng giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp và nhân dân lao động. Với sự tin tưởng và ủng hộ tích cực từ nhân dân, Đảng tiếp tục lãnh đạo nhân dân Việt Nam thực hiện cuộc cách mạng kinh tế xã hội để xây dựng thành công xã hội mới – xã hội thực sự của nhân dân lao động theo học thuyết Mác- Lênin và ước nguyện của Chủ tịch Hồ Chí Minh.
	Truyền thống dân tộc Việt Nam có tinh thần yêu nước sâu sắc, giàu lòng nhân ái, vị tha. Bản tính người dân Việt cần cù, sáng tạo, có ý thức vươn lên. Đây chính là nguồn nội lực quan trọng để xây dựng thành công một đất nước “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”.
Khi tham gia vào quá trình phân công lao động và hợp tác quốc tế, Việt Nam đã phát huy hiệu quả một số tiềm năng kinh tế (vị trí địa lý, con người, tài nguyên…) và có những đóng góp tích cực đối với sự phát triển kinh tế thế giới. Trên tinh thần cộng sản quốc tế, Việt Nam đã trở thành đối tác tin cậy trong quan hệ kinh tế quốc tế với nhiều quốc gia. Điều này sẽ giúp Việt Nam vừa phát huy cao độ nội lực, đồng thời khai thác tối đa ngoại lực để nhanh chóng xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội.
	- Điều kiện quốc tế: Sự tan rã của hệ thống chủ nghĩa xã hội tại Đông Âu và Liên Xô đã tác động mạnh mẽ tới Việt Nam về việc tự cường và kiên định trên con đường xây dựng chủ nghĩa xã hội.
	Xu thế toàn cầu hoá, mà đặc biệt là toàn cầu hoá kinh tế đã làm thay đổi quan điểm, thái độ của các nhà nước. Để đạt được lợi ích thông qua việc hợp tác kinh tế, các nước đã thừa nhận cần tôn trọng sự tự do trong việc chọn lựa mô hình phát triển cũng như chế độ chính trị - xã hội. 	Vì vậy thông qua hội nhập quốc tế, Việt Nam dễ dàng tiếp cận với các nền kinh tế phát triển hơn để học hỏi, giao lưu và hợp tác phát triển mà không bị tác động ràng buộc về chính trị. Hợp tác quốc tế sâu rộng giúp Việt Nam đẩy nhanh quá trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước, tiến nhanh và tiến vững chắc trên con đường xây dựng chủ nghĩa xã hội.

* Nhiệm vụ kinh tế cơ bản trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam:
1. Phát triển lực lượng sản xuất, công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước:
- Đây được coi là nhiệm vụ trung tâm của cả thời kỳ quá độ nhằm xây dựng cơ sở vật chất - kỹ thuật của chủ nghĩa xã hội, phát triển lực lượng sản xuất.
- Công nghiệp hoá, hiện đại hoá là quá trình chuyển đổi căn bản toàn diện các hoạt động kinh tế - xã hội từ sử dụng sức lao động thủ công là chính sang việc sử dụng một cách phổ biến sức lao động với khoa học và công nghệ hiện đại, tiên tiến, tạo ra năng suất lao động cao.
- Công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước là nhiệm vụ có tính quy luật của sự quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở những nước kinh tế lạc hậu, chủ nghĩa tư bản chưa phát triển. Tuy nhiên, chiến lược, nội dung, hình thức, bước đi, tốc độ, biện pháp công nghiệp hoá, hiện đại hoá của mỗi nước quá độ lên chủ nghĩa xã hội phải được xuất phát từ điều kiện lịch sử - cụ thể của mỗi nước và từ bối cảnh quốc tế trong mỗi thời kỳ. Chỉ có hoàn thành nhiệm vụ công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước mới có thể xây dựng được cơ sở vật chất - kỹ thuật cho xã hội mới, nâng cao năng suất lao động đến mức chưa từng có để làm cho tình trạng dồi dào sản phẩm trở thành phổ biến, nhờ đó mới thực hiện được các mục tiêu của chủ nghĩa xã hội.
2. Xây dựng quan hệ sản xuất mới theo định hướng xã hội chủ nghĩa:
- Phải xây dựng từng bước những quan hệ sản xuất mới phù hợp với tính chất và trình độ phát triển của lực lượng sản xuất mới. Nhưng việc xây dựng quan hệ sản xuất mới không thể thực hiện theo ý muốn chủ quan duy ý chí mà phải tuân theo những quy luật khách quan về mối quan hệ giữa lực lượng sản xuất và quan hệ sản xuất. Xuất phát từ quan điểm cho rằng bất cứ một sự cải biến nào về mặt quan hệ sở hữu cũng đều phải là kết quả tất yếu của việc tạo nên những lực lượng sản xuất mới. Vì vậy, việc xây dựng quan hệ sản xuất mới ở nước ta phải được phát triển từng bước, theo định hướng xã hội chủ nghĩa.
- Trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở những nước như nước ta, chế độ sở hữu tất yếu phải đa dạng, cơ cấu kinh tế tất yếu phải có nhiều thành phần: kinh tế nhà nước, kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân, kinh tế tư bản nhà nước, kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài, trong đó kinh tế nhà nước giữ vai trò chủ đạo, kinh tế nhà nước cùng với kinh tế tập thể ngày càng trở thành nền tảng vững chắc của nền kinh tế quốc dân. Đường lối phát triển một nền kinh tế nhiều thành phần có ý nghĩa chiến lược lâu dài, có tác dụng to lớn trong việc động viên mọi nguồn lực cả bên trong lẫn bên ngoài, lấy nội lực làm chính để xây dựng kinh tế, phát triển lực lượng sản xuất. Chỉ có thể cải tạo quan hệ sở hữu hiện nay một cách dần dần, bởi không thể làm cho lực lượng sản xuất hiện có tăng lên ngay lập tức đến mức cần thiết để xây dựng một nền kinh tế công hữu thuần nhất một cách nhanh chóng.
- Vì quan hệ sở hữu là đa dạng cho nên phải có nhiều hình thức phân phối và nhiều hình thức tổ chức quản lý hợp lý, cũng như việc xác lập địa vị làm chủ của người lao động trong toàn bộ nền kinh tế quốc dân phải diễn ra từng bước, dưới nhiều hình thức và đi từ thấp đến cao.
3. Mở rộng và nâng cao hiệu quả kinh tế đối ngoại:
- Đứng trước xu thế toàn cầu hoá kinh tế và sự tác động của cuộc cách mạng khoa học và công nghệ, nền kinh tế nước ta không thể là một nền kinh tế khép kín, mà phải tích cực mở rộng quan hệ kinh tế đối ngoại. Đó là xu thế tất yếu của thời đại, là vấn đề có tính chất quy luật trong thời đại ngày nay. Chúng ta "mở cửa" nền kinh tế, thực hiện đa dạng, đa phương hoá quan hệ kinh tế quốc tế, nhằm thu hút các nguồn lực phát triển từ bên ngoài và phát huy lợi thế kinh tế trong nước làm thay đổi mạnh mẽ về công nghệ, cơ cấu ngành và sản phẩm ... mở rộng phân công lao động quốc tế, tăng cường liên doanh, liên kết, hợp tác, là cơ sở để tạo điều kiện và kích thích sản xuất trong nước phát triển, vươn lên bắt kịp trình độ thế giới. Mở rộng quan hệ kinh tế quốc tế phải trên nguyên tắc bình đẳng, cùng có lợi, tôn trọng độc lập, chủ quyền của nhau và không can thiệp vào công việc nội bộ của nhau.
- Muốn vậy, phải từng bước nâng cao sức cạnh tranh của nền kinh tế; tích cực khai thác thị trường thế giới; tối ưu hoá cơ cấu xuất - nhập khẩu; tích cực tham gia hợp tác kinh tế khu vực và hệ thống mậu dịch đa phương toàn cầu; xử lý đúng đắn mối quan hệ giữa mở rộng quan hệ kinh tế đối ngoại với độc lập tự chủ, tự lực cánh sinh, bảo vệ an ninh kinh tế quốc gia.
Nói về tầm quan trọng của nhiệm vụ này, Đại hội X của Đảng nhấn mạnh: "Đẩy mạnh hoạt động kinh tế đối ngoại, hội nhập sâu hơn và đầy đủ hơn với các thể chế kinh tế toàn cầu, khu vực và song phương, lấy phục vụ lợi ích đất nước làm mục tiêu cao nhất.

	Câu 8: 
Trình bày những vấn đề liên quan tới sở hữu tư liệu sản xuất và thành
phần kinh tế trong TKQĐ? 

Liên hệ với Việt Nam?
		Thành phần kinh tế là khu vực kinh tế, gồm những đơn vị kinh tế cùng dựa trên một hình thức sở hữu nhất định về tư liệu sản xuất và do đó có hình thức tổ chức quản lý và phân phối tương ứng.
	Qua thực tiễn qua hơn 30 năm đổi mới, tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII, Đảng ta đã xác định nền kinh tế nước ta có 4 thành phần, gồm: kinh tế Nhà nước, kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân, kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài.
	Kinh tế Nhà nước:
	Gồm doanh nghiệp nhà nước; các tổ chức kinh tế khác của Nhà nước và tài sản thuộc sở hữu nhà nước. Dựa trên hình thức sở hữu toàn dân và sở hữu nhà nước về tư liệu sản xuất.
	Kinh tế Nhà nước giữ vai trò chủ đạo:
		+ Phát triển trong những ngành, lĩnh vực trọng yếu.
		+ Là công cụ để Nhà nước định hướng và điều tiết vĩ mô nền kinh tế.
		+ Nêu gương về năng suất, chất lượng, hiệu quả kinh tế - xã hội và chấp hành pháp luật.
		+ Đi đầu trong ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ.
		+ Hỗ trợ, dẫn dắt các thành phần kinh tế khác hoạt động có hiệu quả theo định hướng xã hội chủ nghĩa.
	Kinh tế tập thể: Dựa trên hình thức sở hữu tập thể về tư liệu sản xuất, với loại hình phổ biến là hợp tác xã. Là hình thức liên kết tự nguyện giữa những người lao động, các hộ sản xuất kinh doanh, các doanh nghiệp vừa và nhỏ; không giới hạn quy mô, lĩnh vực và địa bàn Được khuyến khích phát triển bền vững.
	Kinh tế tư nhân: Gồm các cơ sở kinh doanh dựa trên sở hữu tư nhân về tư liệu sản xuất, sử dụng lao động của gia đình hoặc thuê mướn lao động. Kinh tế tư nhân là một động lực quan trọng của nền kinh tế.
	Kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài: Gồm các cơ sở có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài. Nâng cao hiệu quả và tăng cường thu hút đầu tư.
· Mối quan hệ giữa các thành phần kinh tế: Các thành phần kinh tế là những bộ phận cấu thành nền kinh tế quốc dân; cùng tồn tại thống nhất trong nền kinh tế quốc dân; đều bình đẳng trước pháp luật; được Nhà nước bảo hộ quyền và lợi ích hợp pháp; đều là động lực cho sự phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa tại Việt Nam.
· Các thành phần kinh tế vừa hợp tác, vừa cạnh tranh lành mạnh với nhau để phát triển.

Tính tất yếu khách quan của sự tồn tại cơ cấu kinh tế nhiều thành phần trong thời kỳ quá độ lên Chủ nghĩa xã hội ở VN:
Trong thời kỳ quá độ lên CNXH ở nước ta còn tồn tại cơ cấu kinh tế nhiều thành phần. Đó là tất yếu khách quan, vì:
	+ Sự phát triển của lực lượng sản xuất hiện nay còn ở trình độ thấp với nhiều trình độ khác nhau, tương ứng với mỗi trình độ phát triển khác nhau của lực lượng sản xuất tất yếu tồn tại một hình thức sở hữu nhất định về tư liệu sản xuất, do đó tồn tại các thành phần kinh tế tương ứng.
	+ Thời kỳ quá độ còn có sự đan xen giữa kết cấu kinh tế-xã hội của xã hội cũ và kết cấu kinh tế xã hội của xã hội mới do đó tất yếu tồn tại các thành phần kinh tế của xã hội cũ dựa trên chế độ tư hữu về tư liệu sản xuất (thành phần KT tư nhân: cá thể, tiểu chủ, tư bản tư nhân) và thành phần KT của xã hội mới dựa trên chế độ công hữu về tư liệu sản xuất (thành phần KT nhà nước, KT tập thể).
	+ Để phát triển KT nhiều thành phần theo định hướng XHCN, các thành phần KT phải được cải biến. Không thể “xóa bỏ” hay “chuyển đổi” các thành phần KT một cách chủ quan duy ý chí, mà phải căn cứ vào trình độ phát triển của lực lượng sản xuất, tính chất của từng ngành nghề mà từng bước hình thành quan hệ sản xuất mới từ thấp đến cao với sự đa dạng về các hình thức sở hữu.
Tác dụng của sự tồn tại nhiều thành phần kinh tế trong giai đoạn hiện nay ở VN:
- Giải phóng được sức lao động, khai thác và phát huy mọi tiềm năng của đất nước.
- Tạo nhiều việc làm, mang lại thu nhập cho người dân.
- Kích thích động lực cạnh tranh và phát triển nền kinh tế thị trường định hướng XHCN.
- Thúc đẩy đổi mới kỹ thuật và công nghệ.
- Tạo ra nhiều sản phẩm đa dạng đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của người dân…


Câu 2: Quy luật giá trị. Liên hệ nền kinh tế thị trường định hướng XHCN tại VN hiện nay.
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Câu 3: Mâu thuẫn trong công thức chung của tư bản? Chìa khóa để giải đáp mâu thuẫn
Công thức chung của chủ nghĩa tư bản
Hai điều kiện ra đời của sản xuất hàng hóa TBCN
– Phải tập trung số lớn tiền của vào trong tay một số ít người để có thể lập ra các xí nghiệp TBCN
– Đại đa số quần chúng lao động bị tướt đoạt hết TLSX phải bán sức lao động
Tiền tệ là sản phẩm cuối cùng của lưu thông hàng hóa và là hình thức biểu hiện đầu tiên của tư bản, trên thị trường tư bản biểu hiện trước hết bằng một số tiền nhất định, mặt dù không phải lúc nào tiền cũng là tư bản.
Bản thân tiền không phải là tư bản, tiền chỉ biến thành tư bản trong những điều kiện nhất định khi chúng được sử dụng để bóc lột người khác.
+ Trong lưu thông hàng hoá giản đơn, tiền vận động theo công thức; H-T-H.
+ Trong lưu thông của tư bản ; tiền vận động theo công thức T-H-T/
So sánh hai công thức lưu thông
– Giống nhau về hình thức:  + Gồm hai giai đoạn mua bán hợp thành.  + Gồm hai nhân tố vật chất hàng – tiền
– Khác nhau
	H-T-H
– Điểm mở đầu bằng hành vi bán( H-T) kết thúc bằng hành vi mua(T-H)- Tiền đóng vai trò trung gian
– Mục đích: giá trị sử dụng sự vận động kết thúc ở giai đoạn thứ hai( sự vận động có giới hạn)
	T-H-T/
– Bắt đầu bằng hành vi mua( T-H) kết thúc bằng hành vi bán(H-T)- Tiền vừa là điểm xuất phát vừa là điểm kết thúc
– Mục đích: giá trị- giá trị tăng thêm
T/ = T +m ( m: giá trị thặng dư), vận động không có giới hạn. Vì điểm cuối của mỗi vòng chu chuyển tạo 1 khởi điểm cho vòng chu chuyển mới


Tóm lại: T-H-T/ gọi là công thức chung của tư bản vì mọi tư bản dù mang hình thức cụ thể nào cũng đều là giá trị mang lại giá trị thặng dư:  T – H – T’ với T’ = T + m
Trình bày mâu thuẫn của công thức chung của tư bản
Lý luận giá trị đã chứng minh rằng: Giá trị của hàng hóa do lao động của những người sản xuất hàng hóa tạo ra trong sản xuất. Nhưng nhìn vào công thức T-H-T’ người ta dễ lầm tưởng rằng tiền tệ cũng tạo ra giá trị khi vận động trong lưu thông.
Thực chất thì bản thân tiền, dù ở ngoài hay ở trong lưu thông, cũng không tự lớn lên được. Tiền không thể sinh ra tiền là điều hiển nhiên.
Còn lưu thông thuần túy, dù diễn ra ở bất cứ hình thức nào, kể cả việc mua rẻ bán đắt, cũng không làm tăng thêm giá trị, không tạo ra giá trị thặng dư; ở đây chỉ có sự phân phối lại lượng giá trị có sẵn trong xã hội mà thôi bởi nếu mua rẻ thứ này thì sẽ lại phải mua đắt thứ kia; bán đắt thứ này thì lại phải bán rẻ thứ khác, vì tổng khối lượng hàng và tiền trong toàn xã hội ở một thời gian nhất định là một số lượng không đổi.
Tuy vậy, không có lưu thông cũng không tạo ra được giá trị thặng dư. Do đó, mâu thuẫn của công thức chung của tư bản là giá trị thặng dư không do lưu thông đẻ ra nhưng lại được tạo ra thông qua lưu thông. Sở dĩ như vậy vì nhà tư bản tìm được trên thị trường một loại hàng hóa đặc biệt có khả năng tạo ra giá trị thặng dư cho mình. Đó là hàng hóa sức lao động.
Cách giải quyết mâu thuẫn của công thức chung tư bản. Vì sao?
Các Mác là người đầu tiên phân tích & giải quyết mâu thuẫn trong công thức của tư bản = lý luận về hàng hóa sức lao động. Nhà tư bản khi đưa tiền vào lưu thông đã dùng tiền mua đuơc hàng hóa đặc biệt là hàng hóa sức lao động, để sử dụng nó (không phải bán nó), sẽ tạo ra giá trị thặng dư cho nhà tư bản. Hàng hóa đặc biệt này có đặc điểm về giá trị sử dụng là nguồn gốc tạo ra giá trị thặng dư cho các nhà tư bản.
Sử dụng hàng hóa sức lao động tức là quá trình người công nhận tiến hành lao động, là sự kết hợp sức lao động của công nhân với tư liệu sản xuất; trong quá trình lao động = lao động trừu tượng – = sự hao phí thể lực , trí lực mới sẽ tạo giá trị mới cho hàng hóa, lượng giá trị mới này lớn hơn giá trị của bản thân nó.
Để giải quyết mâu thuẫn chung của công thức tư bản cần tìm cho thị trường 1 loại hàng hóa mà việc sử dụng nó tạo ra giá trị lớn hơn giá trị của bản thân nó, hàng hóa đó là sức lao động.
Sức lao động là cái có trước hàng hóa, còn lao động chính là quá trình sử dụng sức lao động đó. Giống với các hàng hóa khác, hàng hóa sức lao động cũng có 2 thuộc tính: Giá trị và giá trị sử dụng.
Hàng hóa sức lao động là sự tổng hợp về thể lực và trí lực của con người có thể sử dụng trong quá trình lao động để tạo ra của cải vật chất.
Giá trị sử dụng sức lao động thể hiện ở quá trình tiêu dùng (sử dụng) sức lao đông, tức là quá trình lao động để sản xuất ra 1 loại hàng hóa ,1 dịch vụ nào đó. Trong quá trình lao động, sức lao động tạo ra 1 lượng giá trị mới lớn hơn giá trị của bản thân nó, phần giá trị mới đó du ra so với giá trị sức lao động là giá trị thặng dư.
=> Đó là điểm khác biệt với hàng hóa thông thường vì sau quá trình tiêu dùng hay sử dụng thì cả giá trị hay giá trị sử dụng đều biến mất theo thời gian.  => Đó là chìa khóa để giải quyết mâu thuẫn cho công thức của tư bản.
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Câu 4: So sánh 2 phương pháp SX giá trị thặng dư? Liên hệ kinh tế VN hiện nay

1.Giá trị thặng dư 
Giá trị thặng dư là phần chênh lệch giữa giá trị hàng hóa và số tiền nhà tư bản bỏ ra. Trong quá trình kinh doanh, nhà tư bản bỏ ra tư bản dưới hình thức tư liệu sản xuất gọi là tư bản bất biến và bỏ ra tư bản để thuê mướn lao động gọi là tư bản khả biến. Tuy nhiên, người lao động đã đưa vào hàng hóa một lượng giá trị lớn hơn số tư bản khả biến mà nhà tư bản trả cho người lao động. Phần dư ra đó gọi là giá trị thặng dư. Tức là sản lượng của hàng hóa làm ra có giá trị cao hơn phần tiền mà nhà tư bản trả cho công nhân và mức chênh lệch đó chính là giá trị thặng dư.
Ví dụ: Giả sử một người lao động có trong tay giá trị nguyên vật liệu là 1000 đồng. Trên cơ sở sức lao động đã bỏ ra, người lao động đó sẽ làm ra được sản phẩm mới có giá trị 1100 đồng. Số tiền 100 chênh lệch đó chính là giá trị thặng dư sức lao động. Tuy nhiên nhà tư bản chỉ trả lương cho anh ta 50 đồng/1 sản phẩm, có nghĩa 50 đồng còn lại là phần nhà tư bản chiếm của người lao động
2.Hai phương pháp sản xuất giá trị thặng dư
2.1 Giá trị thặng dư tuyệt đối 
Khái niệm: Là phương pháp sản xuất ra giá trị thặng dư được thực hiện trên cơ sở kéo dài tuyệt đối ngày công lao động của công nhân trong điều kiện thời gian lao động tất yếu không thay đổi.
Ví dụ :Thuê nhân công để dệt 5kg vải, bạn trả cho họ 2K/ngày. Tuy nhiên nhân công chỉ mất có 4h để dệt xong 5kg vải mà bạn thuê họ cả ngày (8h), do vậy bạn cho họ dệt tiếp 4h nữa, như vậy là bạn chiếm dụng 4h lao động của nhân công -> giá trị thặng dư được tạo ra.
Phương pháp nâng cao trình độ bóc lột bằng cách kéo dài toàn bộ ngày lao động một cách tuyệt đối gọi là phương pháp sản xuất giá trị thặng dư tuyệt đối. Bóc lột giá trị thặng dư tuyệt đối gặp phải giới hạn về thể chất và tinh thần, đồng thời vấp phải sức đấu tranh ngày càng mạnh mẽ của công nhân nên với độ dài ngày lao động không thay đổi, nhà tư bản sẽ nâng cao trình độ bóc lột bằng việc tăng cường độ lao động. Thực chất tăng cường độ lao động cũng giống như kéo dài ngày lao động. Kết luận: kéo dài thời gian lao động cũng như tăng cường độ lao động là để sản xuất ra giá trị thặng dư tuyệt đối.
2.2.Giá trị thặng dư tương đối 
Khái niệm : Giá trị thặng dư tương đối là giá trị thặng dư thu được do rút ngắn thời gian lao động tất yếu bằng cách nâng cao năng suất lao động trong ngành sản xuất ra tư liệu sinh hoạt để hạ thấp giá trị sức lao động, nhờ đó tăng thời gian lao động thặng dư lên ngay trong điều kiện độ dài ngày lao động, cường độ lao động vẫn như cũ.
Ví dụ : ngày lao động là 10 giờ, trong đó 5 giờ là lao động tất yếu, 5 giờ là lao động thặng dư. Nếu giá trị sức lao động giảm đi 1 giờ thì thời gian lao động tất yếu xuống còn 4 giờ. Do đó, thời gian lao động thặng dư tăng từ 5 giờ lên 6 giờ và m' tăng từ 100% lên 150%.
Để hạ thấp giá trị sức lao động thì phải giảm giá trị các tư liệu sinh hoạt và dịch vụ cần thiết cho người công nhân. Muốn vậy phải tăng năng suất lao động xã hội trong các ngành sản xuất tư liệu tiêu dùng và các ngành sản xuất tư liệu sản xuất để trang bị cho ngành sản xuất ra các tư liệu tiêu dùng.
2.3 Giá trị thặng dư siêu ngạch 
Khái niệm - Là phần giá trị thặng dư thu được do áp dụng công nghệ mới sớm hơn các xí nghiệp khác làm cho giá trị cá biệt của hàng hoá thấp hơn giá trị thị trường của nó. Khi số đông các xí nghiệp đều đổi mới kỹ thuật và công nghệ một cách phổ biến thì giá trị thặng dư siêu ngạch của doanh nghiệp đó sẽ không còn nữa.
- Giá trị thặng dư siêu ngạch là phần giá trị thặng dư phụ thêm xuất hiện khi doanh nghiệp áp dụng công nghệ mới sớm hơn các doanh nghiệp khác làm cho giá trị cá biệt của hàng hoá thấp hơn giá trị xã hội.
- Giá trị thặng dư siêu ngạch là hiện tượng tạm thời trong từng doanh nghiệp, nhưng trong phạm vi xã hội nó thường xuyên tồn tại. Theo đuổi giá trị thặng dư siêu ngạch là khát vọng của nhà tư bản và là động lực mạnh nhất thúc đẩy các nhà tư bản cải tiến kỹ thuật, hợp lý hoá sản xuất, tăng năng suất lao động, làm cho năng suất lao động tăng lên nhanh chóng.
3. So sánh giá trị thặng dư tương đối và giá trị trị thặng dư siêu ngạch
• Điểm giống nhau: Giá trị thặng dư siêu ngạch và giá trị thặng dư tương đối có một cơ sở chung là chúng đều dựa trên cơ sở tăng năng suất lao động.
• Điểm khác nhau :
	Giá trị thặng dư tương đối
	Giá trị thặng dư siêu ngạch

	Do tăng năng suất lao động xã hội
Toàn bộ các nhà tư bản thu
Biểu hiện mối quan hệ giữa công nhân với tư bản

	Do tang năng suất lao động cá biệt 
Từng nhà tư bản thu 
Biểu hiện mối quan hệ giữa công nhân với nhà tư bản và giữa các nhà tư bản với nhau



2. Sản xuất giá trị thặng dư – quy luật kinh tế tuyệt đối của CNTB
- Mục đích của nền sản xuất tư bản chủ nghĩa là giá trị thặng dư ngày càng nhiều.
- Phương tiện và thủ đoạn để có nhiều giá trị thặng dư là tăng cường các phương tiện kỹ thuật và quản lý (thể hiện ở hai phương pháp sản xuất giá trị thặng dư )
- Mỗi phương thức sản xuất bao giờ cũng tồn tại một quy luật kinh tế phản ánh MQH bản chất nhất của phương thức sản xuất theo Các Mác, chế tạo ra trị thặng dư đó là quy luật kinh tế tuyệt đối của phương thức sản xuất TBCN
- Giá trị thặng dư là phần giá trị dôi ra ngoài giá trị sức lao động do CN làm thuê tạo ra và bị nhà TB chiếm không, phản ánh MQH kinh tế bản chất nhất của CNTB - quan hệ bóc lột lao động làm thuê. Giá trị thặng dư do lao động không công của CN tạo ra là nguồn gốc làm giàu của các nhà TB.
- Theo đuổi giá trị thặng dư tối đa là mục đích và động cơ thúc đẩy sự hoạt động của mỗi nhà TB cũng như toàn bộ XH TB. Nhà TB cố gắng SX ra hàng hóa với chất lượng tốt cũng là để thu được nhiều giá trị thặng dư.
- SX giá trị thặng dư tối đa không chỉ phản ánh mục đích của nền SX hàng hóa TBCN mà còn vạch rõ phương tiện, thủ đoạn sử dụng để đạt được mục đích như tăng cường bóc lột CN làm thuê bằng cách tăng cường độ lao động và kéo dài thời gian lao động, tăng năng suất lao động và mở rộng SX.
=> Như vậy sản xuất ra giá trị thặng dư là quy luật kinh tế tuyệt đối của CNTB là cơ sở của sự tồn tại và phát triển TBCN. Nội dung của nó là SX ra giá trị thặng dư tối đa bằng cách tăng cường bóc lột CN lao động làm thuê. Quy luật giá trị thặng dư ra đời và tồn tại cùng với sự ra đời và tồn tại của CNTB . Nó là động lực vận động, phát triển của chủ nghĩa tư bản, đồng thời nó cũng làm cho mọi mâu thuẫn của chủ nghĩa tư bản ngày càng sâu sắc, đưa đến sự thay thế tất yếu chủ nghĩa tư bản bằng một xã hội cao hơn.
4.Ý nghĩa của việc nghiên cứu lý thuyết giá trị thặng dư siêu ngạch của C.Mác đối với việc xây dựng cơ chế quản lý kinh tế ở nước ta.
Trong hoàn cảnh đất nước ta hiện nay cần có phương hướng khai thác và vận dụng những tư tưởng và nguyên lý của học thuyết giá trị thặng dư một cách hiệu quả để có những thành tựu mới đưa nền kinh tế phát triển theo định hướng XHCN.
Vấn đề đặt ra cho cơ chế quản lý của chúng ta
- Nhà nước sử dụng giá trị thặng dư được điều tiết sao cho có lợi đối với việc thực hiện mục tiêu “ dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ văn minh”
-Nhà nước phải đủ mạnh về thực lực kinh tế, năng lực quản lý và uy tín đối với xã hội
- Chuyển dịch cơ cấu đầu tư, tập trung đầu tư cho công nghiệp. Cần phải chuyển dịch nhanh chóng cơ cấu vốn đầu tư theo ngành theo hướng tăng đầu tư cho ngành sản xuất vật chất và giảm đầu tư đối với ngành dịch vụ. Vì chỉ có phát triển công nghiệp, chúng ta mới thực sự phát huy được năng lực nội sinh. Tập trung đầu tư cho công nghiệp, với mục tiêu lấy đó làm đà để phát triển các ngành khác trong nền kinh tế quốc dân, trong đó đặc biệt phải đầu tư cho ngành công nghiệp chế biến, cần phải chú ý đầu tư cho ngành công nghiệp chế biến nông – lâm sản, vì đây là chìa khoá, nhằm nâng caoh giá trị, khả năng cạnh tranh của hàng hoá nông lâm sản trên thị trường thế giới.
- Khuyến khích và thu hút đầu tư Cải thiện môi trường kinh doanh trong nước. Thực hiện sự bình đẳng giữa các doanh nghiệp nhà nước và các doanh nghiệp thuộc thành phần kinh tế tư nhân, đặc biệt là trong lĩnh vực vay vốn ở các ngân hàng. Tiếp tục tiến hành cải cách thủ tục hành chính, giảm thiểu các thủ tục cho các doanh nghiệp, vì trong kinh doanh cơ hội tốt chỉ xuất hiện trong thời gian ngắn. Tăng cường khả năng đầu tư của các doanh nghiệp trong nước
-Không ngừng nâng cao hiệu quả sử dụng vốn đầu tư.Hiệu quả sử dụng vốn đầu tư là tiêu chí quan trọng nhất để đánh giá hoạt động đầu tư. Khi nói đến hiệu quả đầu tư là không chỉ nói đến hiệu quả kinh tế mà còn phải nói đến hiệu quả xã hội (tức là việc đầu tư đó, có thể thu hút được bao nhiêu lao động; ảnh hưởng đến môi trường ở mức độ nào…). Việc nâng cao hiệu quả sử dụng vốn đầu tư phụ thuộc vào mục đích của hoạt động đầu tư là hiệu quả kinh tế hay hiệu quả xã hội. Vì vậy, khi đầu tư phải xác định rõ mục đích đầu tư và không được thay đổi mục đích đó trong quá trình tiến hành hoạt động đầu tư. 
Thực hiện quyền tự chủ trong kinh doanh của các thành phần kinh tế, tận dụng tính năng động của các thành phần kinh tế tư nhân, phát triển sản xuất. Chủ đầu tư phải được độc lập trong việc lựa chọn lĩnh vực đầu tư và phương án đầu tư, tránh tình trạng đầu tư theo phong trào. 
Đối với các doanh nghiệp, sử dụng vốn có hiệu quả kinh tế là chú ý đến việc thực hiện giá trị thặng dư, theo lý luận giá trị thặng dư của Mác
- Nâng cao chất lượng nguồn lao động, phát triển thị trường lao động trong nước, có sự kiểm tra, giám sát của Nhà nước. Phát triển thị trường lao động với tư cách là một yếu tố đầu vào quan trọng của quá trình sản xuất, theo đó cung về lao động phải đáp ứng cầu về lao động cho công nghiệp hoá, hiện đại hoá
- Nâng cao vai trò quản lý của Nhà nước về kinh tế và giữ vững định hướng XHCN Cần tiến hành phân cấp quản lý nhà nước, đặc biệt là việc phân cấp quản lý nhà nước về kinh tế. Nhằm nâng cao hiệu quả quản lý kinh tế của Nhà nước, tránh sự quản lý chồng chéo, gây ra sự phiền hà đối với việc kinh doanh của các doanh nghiệp
Kiện toàn hệ thống pháp luật và các chính sách kinh tế vĩ mô để nâng cao năng lực quản lý của Nhà nước. Hệ thống pháp luật phải thông thoáng, thống nhất, một mặt phải bảo đảm việc trả lương tương xứng cho người lao động (và việc mua bảo hiểm xã hội cho người lao động) của các doanh nghiệp, mặt khác phải định hướng dư luận, bảo vệ những người có thu nhập cao chính đáng. Các chính sách kinh tế vĩ mô, phát huy đúng tác dụng điều tiết nền kinh tế, tránh những tác động tiêu cực của nền kinh tế thị trường, khuyến khích sản xuất phát triển…
Bên cạnh những ưu đãi đối với hoạt động kinh doanh của các doanh nhân nước ngoài hiện nay ở nước ta, cũng cần phải xây dựng hoàn chỉnh và thực hiện nghiêm túc hơn luật kinh doanh đối với những doanh nhân này, tránh tình trạng coi thường pháp luật Việt Nam của những người này. 
Trong các doanh nghiệp tư nhân cần phải tăng cường sự hoạt động của các tổ chức, đoàn thể Đảng, Công doàn, đoàn thanh niên… để bảo vệ quyền lợi chính đáng của công nhân.Đặc biệt là đối với các doanh nghiệp liên doanh, hay các doanh nghiệp 100% vốn đầu tư nước ngoài, cần nâng cao năng lực hoạt động cũng như tư cách đạo đức của những người làm công tác công đoàn



Câu 5: Tích lũy tư bản? Tích tụ tư bản? Tập trung tư bản? 
Mối liên hệ giữa Tích lũy tư bản - tích tụ tư bản - tập trung tư bản

I. CƠ SỞ LÝ LUẬN TÍCH LŨY TƯ BẢN
1. Khái niệm và nguồn gốc
1.1. Khái niệm: Tích lũy tư bản, trong kinh tế chính trị Mác - Lênin là việc biến một bộ phận giá trị thặng dư trở lại thành tư bản, còn trong các lý luận kinh tế học khác, nó đơn giản là sự hình thành tư bản (tăng lượng vốn dưới hình thức tư bản cố định và lưu kho của chính phủ và tư nhân).
Là sự chuyển hóa một phần giá trị thặng dư thành tư bản hay sử dụng giá trị thặng dư làm tư bản. Tức là nguồn gốc của tích lũy tư bản là giá trị thặng dư, là lao động của công nhân bị tư bản chiếm không.
Ví dụ 1: năm thứ nhất quy mô sản xuất là 80c + 20v + 20m. Giả định 20m không bị nhà tư bản tiêu dùng tất cả cho cá nhân, mà được phân thành 10m dùng để tích luỹ và 10m dành cho tiêu dùng cá nhân của nhà tư bản. Phần 10m dùng để tích luỹ được phân thành 8c + 2v, khi đó quy mô sản xuất của năm sau sẽ là 88c + 22v + 22m (nếu m vẫn như cũ). Như vậy, vào năm thứ hai, quy mô tư bản bất biến và tư bản khả biến đều tăng lên, giá trị thặng dư cũng tăng lên tương ứng.
Ví dụ 2: Qui mô tư bản năm thứ nhất là 5000 (C + V), nếu C/V = 4/1, m' = 100% thì:
- Giá trị hàng hoá năm thứ nhất được sản xuất là 4000C + 1000V + 1000m = 6000
Để tái sản xuất mở rộng thì nhà tư bản không tiêu dùng hết 1000m cho cá nhân mình mà dành một phần để tích luỹ mở rộng sản xuất.
- Giả sử tỷ lệ tích luỹ là 50% thì 1000m được phân thành 500m1 để tích luỹ, 500m2 để tiêu dùng cho cá nhân nhà tư bản.
- Giả sử C/V=4/1 thì 500m1 được phân thành 400C1 (tư bản bất biến phụ thêm) và 100V1 (tư bản khả biến phụ thêm)
Như vậy sang năm thứ hai qui mô tư bản là 4400C + 1100V = 5500
Vậy: Thực chất của tích lũy tư bản là biến một phần m thành tư bản hay tư bản hoá giá trị thặng dư.
v Cần phân biệt tích luỹ tư bản chủ nghĩa và tích luỹ nguyên thủy tư bản chủ nghĩa:
-  Tích luỹ nguyên thủy tư bản chủ nghĩa thực chất là dùng bạo lực để tước đoạt, tách người lao động ra khỏi tư liệu sản xuất, là tích luỹ phi kinh tế.
- Tích luỹ tư bản chủ nghĩa là tư bản hoá giá trị thặng dư, là tích luỹ kinh tế.
1.2. Nguồn gốc
Thứ nhất, nguồn gốc duy nhất của tích lũy tư bản là giá trị thặng dư và tư bản tích lũy chiếm một tỷ lệ ngày càng lớn trong toàn bộ tư bản. C.Mác nói rằng: “tư bản ứng trước chỉ là một giọt nước trong dòng sông của tích lũy mà thôi”. Trong quá trình tái sản xuất, lãi (m) cứ đập vào vốn, vốn càng lớn thì lãi càng lớn, do đó lao động của công nhân trong quá khứ lại trở thành phương tiện để bóc lột chính người công nhân.
Thứ hai, quá trình tích lũy đã làm cho quyền sở hữu trong nền kinh tế hàng hóa biến thành quyền chiếm đoạt tư bản chủ nghĩa. Trong sản xuất hàng hóa giản đơn, sự trao đổi giữa người sản xuất hàng hóa theo nguyên tắc ngang giá về cơ bản không dẫn tới người này chiếm đoạt lao động không công của người kia. Trái lại, nền sản xuất tư bản chủ nghĩa dẫn đến kết quả là nhà tư bản chẳng những chiếm đoạt một phần lao động của công nhân, mà còn là người sở hữu hợp pháp lao động không công đó. Nhưng điều đó không vi phạm quy luật giá trị.
Nguồn gốc của tư bản khả biến (v) là do công nhân tạo ra (sức lao động) và công nhân ứng trước sức lao động cho nhà tư bản chứ không phải nhà tư bản ứng trước tiền công cho công nhân.
Nguồn gốc của tư bản ứng trước là do giá trị thặng dư (m) tích luỹ lại. Bởi vì sau nhiều chu kỳ sản xuất nhà tư bản đã tiêu dùng hết một lượng lớn hơn nhiều tư bản ứng trước
Công nhân phụ thuộc vào nhà tư bản cả trong sản xuất và tiêu dùng
ü Trong sản xuất: công nhân bị nhà tư bản quản lý để tạo ra (v +m). Do đó thu nhập phụ thuộc vào sự phân chia của nhà tư bản
         Cung = cầu với mức tiền lương đủ tiêu dùng
         Cung > cầu tiền công thiếu ( tiền công thực tế giảm )
ü Trong tiêu dùng: công nhân phụ thuộc vào nhà tư bản thương nghiệp. Do đó tiền công danh nghĩa chuyển vào tiền công thực tế, công nhân sử dụng tư liệu sinh hoạt để tái sản xuất sức lao động và tiếp tục làm việc để có thu nhập. Như vậy việc tiêu dùng của công nhân nhằm phục vụ cho sản xuất của nhà tư bản.
2.   Thực chất và động cơ của tích lũy tư bản
2.1.      Thực chất
Dưới chủ nghĩa tư bản, muốn tái sản xuất mở rộng, nhà tư bản không thể sử dụng hết giá trị thặng dư cho tiêu dùng cá nhân, mà phải trích ra một phần để chuyển hoá tư bản nhằm tăng quy mô đầu tư so với năm trước.
Phần giá trị thặng dư đó được gọi là tư bản phụ thêm. Tích luỹ tư bản là biến một phần giá trị thặng dư thành tư bản phụ thêm để mở rộng sản xuất.
Như vậy, thực chất của tích luỹ tư bản đó là tư bản hoá giá trị thặng dư. Sở dĩ giá trị thặng dư có thể chuyển hoá thành tư bản được vì giá trị thặng dư đã mang sẵn những yếu tố vật chất của tư bản mới.
2.2.      Động cơ
Động cơ thúc đẩy tích lũy tư bản là quy luật giá trị thặng dư - quy luật kinh tế tuyệt đối của chủ nghĩa tư bản
ü Mục đích theo đuổi giá trị thặng dư: quy luật kinh tế cơ bản của chủ nghĩa tư bản đòi hỏi sản xuất ngày càng nhiều giá trị thặng dư cho nhà tư bản. Muốn vậy, phải phát triển sản xuất tư bản chủ nghĩa cả chiều rộng và chiều sâu, phải tích luỹ tư bản.
ü Cạnh tranh và lợi nhuận: chiến thắng trong cạnh tranh và có nhiều lợi nhuận, các nhà tư bản phải tích luỹ tư bản. Nếu không có tích luỹ thì sẽ không có tư bản để đổi mới kỹ thuật để sản xuất phát triển.
ü Đáp ứng yêu cầu ứng dụng tiến bộ khoa học - kỹ thuật - công nghệ.
3.   Những nhân tố ảnh hưởng đến quy mô của tích lũy tư bản
Với một khối lượng giá trị thặng dư nhất định thì quy mô tích luỹ tư bản sẽ phụ thuộc vào tỷ lệ phân chia giá trị thặng dư cho tích luỹ và tiêu dùng. Còn nếu tỷ lệ phân chia cố định thì quy mô tích luỹ sẽ phụ thuộc vào các yếu tố.
            KTL = f ( n, M)
            n: tỷ lệ tích luỹ / tiêu dùng
            m: Khối lượng giá trị thặng dư
Khi M cố định thì  KTL = f(n)    (1)
Khi n cố định thì K TL= f(M)     (2)
Ø Trường hợp1: Giả định M không đổi thì quy mô tích luỹ phụ thuộc vào tỷ lệ phân chia giữa tích luỹ và tiêu dùng( tiêu dùng ít thì tích luỹ nhiều và ngược lại)
Ví dụ: M = 200 khi Tích luỹ 100, tiêu dùng 100 thì cơ cấu c/v = 80/20; 70/30; 60/40; 50/50
Trong quá trình phát triển chủ nghĩa tư bản, thời kỳ đầu các nhà tư bản thường tiết kiệm tiêu dùng để tăng quy mô kinh tế. Nhưng khi chủ nghĩa tư bản phát triển, các nhà tư bản tiêu dùng sa hoa hơn nhưng nhờ khối lượng m tăng lên nên không ảnh hưởng đến quy mô tích luỹ
Ø Trường hợp 2: Giá trị n cố định, có 4 nhân tố làm tăng M
3.1.      Trình độ bóc lột giá trị thặng dư
Khi nghiên cứu sự sản xuất giá trị thặng dư, C.Mác giả định rằng sự trao đổi giữa công nhân và nhà tư bản là sự trao đổi ngang giá, tức là tiền công bằng giá trị sức lao động. Nhưng trong thực tế, công nhân không chỉ bị nhà tư bản chiếm đoạt lao động thặng dư, mà còn bị chiếm đoạt một phần lao động tất yếu, tức cắt xén tiền công, để tăng tích luỹ tư bản. Các nhà tư bản còn nâng cao trình độ bóc lột sức lao động bằng cách tăng cường độ lao động và kéo dài ngày lao động để tăng khối lượng giá trị thặng dư, nhờ đó tăng tích luỹ tư bản. Cái lợi ở đây còn thể hiện ở chỗ nhà tư bản không cần ứng thêm tư bản để mua thêm máy móc, thiết bị mà chỉ cần ứng tư bản để mua thêm nguyên liệu là có thể tăng được khối lượng sản xuất, tận dụng được công suất của máy móc, thiết bị, nên giảm được hao mòn vô hình và chi phí bảo quản của máy móc, thiết bị.
3.2.      Năng suất lao động
Năng suất lao động xã hội tăng lên thì giá cả tư liệu sản xuất và tư liệu tiêu dùng giảm xuống, sự giảm này đem lại hai hệ quả cho tích luỹ tư bản:
ü Với một khối lượng giá trị thặng dư nhất định, phần dành cho tích luỹ tư bản có thể tăng lên, nhưng tiêu dùng của nhà tư bản không giảm, thậm chí có thể cao hơn.
ü Một lượng giá trị thặng dư nhất định dành cho tích lũy có thể chuyển hóa thành một khối lượng tư liệu sản xuất và sức lao động phụ thêm nhiều hơn trước.
Do đó, quy mô của tích luỹ không chỉ phụ thuộc vào khối lượng giá trị thặng dư được tích luỹ, mà còn phụ thuộc vào khối lượng hiện vật do khối lượng giá trị thặng dư đó có thể chuyển hoá thành. Như vậy năng suất lao động xã hội tăng lên sẽ có thêm những yếu tố vật chất để biến giá trị thặng dư thành tư bản mới, nên làm tăng quy mô của tích luỹ. Nếu năng suất lao động cao, thì lao động sống sử dụng được nhiều lao động quá khứ hơn, lao động quá khứ đó lại tái hiện dưới hình thái có ích mới, được sử dụng làm chức năngcủa tư bản ngày càng nhiều, do đó cũng làm tăng quy mô của tích luỹ tư bản.
Như vậy, năng suất lao động xã hội tăng lên sẽ có thêm những yếu tố vật chất để biến giá trị thặng dư thành tư bản mới, nên làm tăng quy mô tích lũy. Sự giàu có của xã hội không chỉ do độ dài của thời gian lao động thặng dư mà chủ yếu do năng suất lao động thặng dư quyết định.
3.3.      Chênh lệch giữa tư bản sử dụng và tư bản đã tiêu dùng
Tư bản sử dụng là khối lượng giá trị các tư liệu lao động mà toàn bộ quy mô hiện vật của chúng đều hoạt động trong quá trình sản xuất sản phẩm.
Tư bản tiêu dùng là phần giá trị những tư liệu lao động (máy móc, nhà xưởng) được chuyển hóa vào sản phẩm theo từng chu kỳ sản xuất dưới dạng khấu hao.
Trong quá trình sản xuất, tư liệu lao động (máy móc, thiết bị) tham gia vào toàn bộ quá trình sản xuất, nhưng giá trị của chúng lại chỉ bị khấu hao từng phần. Như vậy, dù đã mất dần giá trị, nhưng trong suốt thời gian hoạt động, tư liệu lao động vẫn có tác dụng như khi còn đủ giá trị. Sự hoạt động này của tư liệu lao động được xem như sự phục vụ không công. Tư liệu lao động càng hiện đại, thì sự chênh lệch giữa tư bản được sử dụng và tư bản đã tiêu dùng càng lớn, do đó sự phục vụ không công càng lớn, tư bản lợi dụng được những thành tựu của lao động quá khứ càng nhiều, nhờ vậy quy mô của tích lũy tư bản càng lớn
3.4.      Đại lượng tư bản ứng trước
Trong công thức: M = m’ + V, nếu m’ không thay đổi thì khối lượng giá trị thặng dư chỉ có thể tăng khi tổng tư bản khả biến tăng, và tất nhiên tư bản bất biến cũng phải tăng lên theo tỷ lệ nhất định. Do đó, muốn tăng khối lượng giá trị thặng dư, phải tăng khối lượng tư bản ứng trước. Đại lượng tư bản ứng trước càng lớn thì quy mô sản xuất càng được mở rộng theo chiều rộng và theo chiều sâu. Vì thế, các nhân tố làm tăng quy mô tích lũy tư bản nói trên càng có điều kiện thực hiện.
Với trình độ bóc lột không thay đổi, thì khối lượng giá trị thặng dư do khối lượng tư bản khả biến quyết định. Do đó quy mô của tư bản ứng trước, nhất là bộ phận tư bản khả biến càng lớn, thì khối lượng giá trị thặng dư bóc lột được càng lớn, do đó tạo điều kiện tăng thêm quy mô của tích luỹ tư bản.
Tích lũy dưới chế độ tư bản chủ nghĩa làm cho của cải tập trung vào tay giai cấp tư sản, người công nhân bị bóc lột nặng nề, càng tăng thêm thất nghiệp và nghèo đói, làm cho mâu thuẫn giữa giai cấp công nhân và giai cấp tư sản ngày càng thêm sâu sắc hơn.
Như vậy, từ sự nghiên cứu bốn nhân tố quyết định quy mô của tích luỹ tư bản có thể rút ra nhận xét chung là để tăng quy mô tích luỹ tư bản, cần khai thác tốt nhất lực lượng lao động xã hội, tăng năng suất lao động, sử dụng triệt để công suất của máy móc, thiết bị và tăng quy mô vốn đầu tư ban đầu.
4.   Quy luật chung của tích lũy tư bản chủ nghĩa
4.1.      Quá trình tích lũy tư bản là quá trình tích tụ và tập trung tư bản ngày càng tăng
Quy mô của tư bản cá biệt tăng lên thông qua hai con đường là tích tụ và tập trung tư bản
- Tích tụ tư bản: là sự tăng lên về quy mô cuả tư bản cá biệt bằng cách tư bản hoá giá trị thặng dư trong một xí nghiệp nào đó và là kết quả tất yếu của tích luỹ.
- Tập trung tư bản: là sự tăng thêm quy mô của tư bản cá biệt bằng cách hợp nhất những tư bản cá biệt có sẵn trong xã hội thành một tư bản cá biệt khác lớn hơn.
Tập trung tư bản có thể qua con đường tự nguyện hoặc cưỡng bức.
- Tích tụ và tập trung tư bản có quan hệ chặt chẽ với nhau và thúc đẩy lẫn nhau dưới tác động của cạnh tranh.
So sánh
ü Tích tụ và tập trung TB giống nhau là cùng làm tăng TB cá biệt
ü Khác nhau: tích tụ làm tăng quy mô tư bản cá biệt, tư bản xã hội. Còn tập trung TB tăng quy mô TB cá biệt, không tăng TB xã hội
Tích tụ và tập trung tư bản dẫn đến kết quả tích tụ và tập trung sản xuất, tập trung sản xuất đến một mức độ nhất định sẽ hình thành độc quyền. Đặc biệt tập trung tư bản có vai trò rất quan trọng đối với việc hình thành các công ty lớn và có khả năng đảm bảo các chương trình phát triển, đòi hỏi nguồn vốn đầu tư lớn.
4.2.      Quá trình tích lũy tư bản là quá trình tăng cấu tạo hữu cơ của tư bản
Sản xuất bao giờ cũng kết hợp bởi hai yếu tố tư liệu sản xuất và sức lao động. Sự kết hợp của chúng dưới hình thái hiện vật gọi là cấu tạo kỹ thuật.
- Cấu tạo kỹ thuật của tư bản là tỷ lệ giữa khối lượng tư liệu sản xuất với khối lượng lao động cần thiết để sử dụng tư liệu sản xuất đó. Cấu tạo kỹ thuật sẽ do trình độ lực lượng sản xuất quyết định.
Khối lượng TLSX       =    SL máy móc cho CN sử dụng        =     20 máy 
Khối lượng TLTD                      SL công nhân                                10          
- Cấu tạo giá trị của tư bản: là tỷ lệ giữa giá trị của tư bản bất biến vơí giá trị của tư bản khả biến.
- Tuy nhiên do sự biến động của giá cả theo những tỷ lệ không giống nhau mà cấu tạo giá trị của tư bản có thể phản ánh sai lệch cấu tạo kỹ thuật của nó, để khắc phục nhược điểm này người ta phải xét cấu tạo hữu cơ của tư bản.
Cấu tạo hữu cơ của tư bản.
Là cấu tạo giá trị của tư bản do cấu tạo kỹ thuật quy định và phản ánh sự thay đổi trong cấu tạo kỹ thuật đó.
Ví dụ:  Cơ cấu giá trị TB 80c + 20v + 20 m
Cấu tạo hữu cơ   C/V = 80/20 = 4/1
Cấu tạo kỹ thuật: 80c: Khối lượng TLSX là 80
                                    20v  số lượng LĐ sử dụng là 20
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–     Tích tụ tư bản
+ Khải niệm: Tích tụ tư bản là sự tăng thêm quy mô của tư bản cá biệt bằng cách tư bản hoá giá trị thặng dư trong một xí nghiệp nào đó, nó là kết quả trực tiếp của tích luỹ tư bản.
+ Tích lũy tư bản xét về mặt làm tăng thêm quy mô của tư bản cá biệt là tích tụ tư bản.
+ Tích tụ tư bản, một mặt, là yêu cầu của tái sản xuất mở rộng, của sự ứng dụng tiến bộ kỹ thuật; mặt khác, sự tăng lên của khối lượng giá trị thặng dư trong quá trình phát triển của sản xuất tư bản chủ nghĩa tạo khả năng hiện thực cho tích tụ tư bản.
+ Tích tụ tư bản là sự tăng thêm quy mô của tư bản cá biệt bằng cách tư bản hóa giá trị thặng dư trong một xí nghiệp nào đó, nó là kết quả trực tiếp của tích lũy tư bản. Tích lũy tư bản xét về mặt làm tăng thêm quy mô của tư bản cả biệt là tích tụ tư bản.
+ Tích tụ tư bản, một mặt là yêu cầu của tái sản xuất mở rộng, của sự ứng dụng tiến bộ kỹ thuật; mặt khác sự tăng lên của khối lượng giá trị thặng dư trong quá trình phát triển của sản xuất tư bản chủ nghĩa tạo khả năng hiện thực cho tích tụ tư bản.
–    Tập trung tư bản
+ Khái niệm: Tập trung tư bản là sự tăng thêm, quy mô của tư bản cá biệt bằng cách hợp nhất những tư bản cá biệt có sẵn trong xã hội thành một tư bản cá biệt khác lớn hơn.
+ Nguyên nhân: do cạnh tranh và tín dụng. Do cạnh tranh mà dẫn tới sự liên kết tự nguyện hay sáp nhập các tư bản cá biệt. Tín dụng tư bản chủ nghĩa là phương tiện để tập trung các khoản tiền nhàn rỗi trong xã hội vào tay các nhà tư bản.
+ Tập trung tư bản là sự tăng thêm quy mô của tư bản cá biệt bằng cách hợp nhất những tư bản cá biệt có sẵn trong xã hội thành một tư bản cá biệt khác lớn hơn. Cạnh tranh và tín dụng là những đòn bẩy mạnh nhất thúc đẩy tập trung tư bản. Do cạnh tranh mà dẫn tới sự liên kết tự nguyện hay sáp nhập các tư bản cá biệt. Tín dụng tư bản chủ nghĩa là phương tiện để tập trung các khoản tiền nhàn rỗi trong xã hội vào tay các nhà tư bản.
–   So sánh giữa tích tụ và tập trung tư bản:
+ Điểm giống nhau: đều làm tăng quy mô của tư bản cá biệt.
+ Điểm khác nhau:
Một là, nguồn để tích tụ tư bản là giá trị thặng dư, do đó tích tụ tư bản làm tăng quy mô của tư bản cá biệt, đồng thời làm tăng quy mô của tư bản xã hội. Còn nguồn để tập trung tư bản là những tư bản cá biệt có sẵn trong xã hội, do dó tập trung tư bản chỉ làm tăng quy mô của tư bản cá biệt, mà không làm tăng quy mô của tư bản xã hội.
Hai là, nguồn để tích tụ tư bản là giá trị thặng dư, xét về mặt đó. Nó phản ánh trực tiếp mối quan hệ giữa tư bản và lao động: nhà tư bản tăng cường bóc lột lao động làm thuê để tăng quy mô của tích tụ tư bản. Còn nguồn để tập trung tư bản là những tư bản cá biệt có sẵn trong xã hội do cạnh tranh mà dẫn đến sự liên kết hay sáp nhập, xét về mặt đó, nó phản ánh trực tiếp quan hệ cạnh tranh trong nội bộ giai cấp các nhà tư bản; đồng thời nó cũng tác động đến mối quan hệ giữa tư bản và lao động.
–   Mối quan hệ:
Tích tụ và tập trung tư bản có quan hệ mật thiết với nhau. Tích tụ tư bản làm tăng thêm quy mô và sức mạnh của tư bản cá biệt, do đó cạnh tranh sẽ gay gắt hơn, dẫn đến tập trung nhanh hơn. Ngược lại, tập trung tư bản tạo điều kiện thuận lợi để tăng cường bóc lột giá trị thặng dư, nên đây nhanh tích tụ tư bản. Ảnh hưởng qua lại nói trên của tích tụ và tập trung tư bản làm cho tích luỹ tư bản ngày càng mạnh. Tập trung tư bản có vai trò rất lớn đối với sự phát triển của sản xuất tư bản chủ nghĩa. Nhờ tập trung tư bản mà xây dựng được những xí nghiệp lớn, sử dụng được kỷ thuật và công nghệ hiện đại.
Tập trung tư bản là sự tăng thêm quy mô của tư bản cá biệt bằng cách hợp nhất những tư bản cá biệt có sẵn trong xã hội thành một tư bản cá biệt khác lớn hơn. Cạnh tranh và tín dụng là những đòn bẩy mạnh nhất thúc đẩy tập trung tư bản. Do cạnh tranh mà dẫn tới sự liên kết tự nguyện hay sáp nhập các tư bản cá biệt. Tín dụng tư bản chủ nghĩa là phương tiện để tập trung các khoản tiền nhàn rỗi trong xã hội vào tay các nhà tư bản.
–    Vai trò của tập trung tư bản
+ Nhờ có tập trung tư bản mà có thể tổ chức được một cách rộng lớn lao động hợp tác, biến quá trình sản xuất rời rạc, thủ công thành quá trình sản xuất phối hợp theo quy mô lớn và được xếp đặt một cách khoa học, xây dựng được những công trình công nghiệp lớn, sử dụng kỹ thuật và công nghệ hiện đại.
+ Tập trung tư bản không những dẫn đến sự thay đổi về lượng của tư bản, mà còn làm cho tư bản có một chất lượng mới, làm cho cấu tạo hữu cơ của tư bản tăng lên. Nhờ đó năng suất lao động tăng lên nhanh chóng. Chính vì vậy, tập trung tư bản trở thành đòn bẩy mạnh mẽ của tích luỹ tư bản.

Câu 6: Chủ nghĩa tư bản độc quyền nhà nước – Vai trò của CN tư bản độc quyền nhà nước
1. Nguyên nhân ra đời và bản chất của chủ nghĩa tư bản độc quyền nhà nước.
a. Nguyên nhân:
Một là: Sự phát triển của LLSX dẫn đến quy mô của nền kinh tế ngày càng lớn, tính chất xã hội hoá của nền kinh tế ngày càng cao đòi hỏi phải có sự điều tiết của xã hội đối với sản xuất và phân phối, một kế hoạch hoá tập trung từ một trung tâm. Nhà nước phải dùng các công cụ khác nhau để can thiệp, điều tiết nền kinh tế.
Hai là: Sự phát triển của phân công lao động xã hội đã làm xuất hiện một só ngành mà các tổ chức độc quyền tư bản tư nhân không thể hoặc không muốn kinh doanh vì đầu tư lớn, thu hồi vốn chậm và ít lợi nhuận (như năng lượng, giao thông vận tải, giáo dục, nghiên cứu khoa học cơ bản...). Nhà nước tư sản trong khi đảm nhiệm kinh doanh những ngành đó, tạo điều kiện cho các tổ chức độc quyền tư nhân kinh doanh các ngành khác có lợi hơn.
Ba là: sự thống trị của độc quyền đã làm sâu sắc thêm sự đối kháng giai cấp giữa giai cấp tư sản và giai cấp vô sản, nhân dân lao động. Nhà nước phải có chính sách để giải quyết những mâu thuẫn đó: Trợ cấp thất nghiệp, điều tiết thu nhập quốc dân, phat triển phúc lợi xã hội.
Bốn là: Sự tích tụ và tập trung tư bản cao dẫn đến mâu thuẫn giữa các tổ chức độc quyền với nhau, mâu thuẫn giữa tư bản độc quyền với các tổ chức kinh doanh vừa và nhỏ….trở nên gay gắt cần có sự điều tiết, can thiệp của nhà nước…. 
Năm là: Cùng với xu thế quốc tế hóa đời sống kinh tế, sự bành trướng của các tổ chức liên minh độc quyền quốc tế vấp phải những hàng rào quốc gia dân tộc và xung đột lợi ích giữa các đối thủ trên thì trường thế giới. Đòi hỏi có sự điều tiết các quan hệ chính trị, kinh tế quốc tế của nhà nước tư sản. Nhà nước tư sản có vai trò quan trọng để giải quyết các quan hệ đó.
Ngoài ra, việc thi hành chủ nghĩa thực dân mới, cuộc đấu tranh với CNXH hiện thực và tác động của cách mạng khoa học- công nghệ, đòi hỏi có sự can thiệp trực tiếp của nhà nước vào đời sống kinh tế.
b. Bản chất.
- Xét về bản chất CNTB độc quyền nhà nước vẫn là chủ nghĩa tư bản, chịu sự chi phối của quy luật giá trị thặng dư, mặc dù đã có nhiều thay đổi so với chủ nghĩa tư bản thời kỳ canh tranh tự do.
- CNTB độc quyền nhà nước là nấc thang phát triển mới của chủ nghĩa tư bản độc quyền, nhưng nóc vẫn chưa thoát khỏi chủ nghĩa tư bản độc quyền.
- CNTB độc quyền nhà nước chỉ là một nấc thang mới so với chủ nghĩa tư bản độc quyền thời kỳ đầu.
Đặc điểm nổi bật của CNTB độc quyền nhà nước là sự can thiệp, sự điều tiết của nhà nước về kinh tế.
Như vậy CNTB độc quyền nhà nước không phải là một chế độ kinh tế mới so với CNTB, lại càng không phải chế độ tư bản mới so với CNTB độc quyền. CNTB độc quyền nhà nước chỉ là CNTB độc quyền có sự can thiệp, điều tiết của nhà nước về kinh tế, là sự kết hợp sức mạnh của tư bản độc quyền với sức mạnh của nhà nước về kinh tế.
2. Những biểu hiện chủ yếu của CNTB độc quyền nhà nước.

 a. Sự kết hợp về nhân sự giữa các tổ chức độc quyền và nhà nước tư sản:
 - Sự kết hợp về nhân sự được thực hiện
 + Thông qua các đảng phải tư sản.	
+ Thông qua các hội chủ xí nghiệp:
 * Các đại biểu của các tổ chức độc quyền tham giai vào bộ máy nhà nước
 * Các quan chức chính phủ được cài vào các ban quản trị của các tổ chức độc quyền.
 b. Sự hình thành và phát triển của sở hữu nhà nước:
 - CNTB độc quyền nhà nước thâm nhập vào mọi lĩnh vực của đời sống, nhưng nổi bật nhất là sức mạnh của sđộc quyền và nhà nước kết hợp với nhau trong lĩnh vựs kinh tế; Cơ sở của những biện pháp độc quyền nhà nước trong kinh tế là sự thay đổi các quan hệ sở hữu:
 * Sở hữu nhà nước tăng lên.
 * Quan hệ giữa sở hữu nhà nước và sở hữu độc quyền được tăng cường trong quá trình chu chuyển của tổng tư bản xã hội.
 + Sở hữu nhà nước được hình thành dưới những hình thức:
 * Xây dựng doanh nghiệp nhà nước bằng vốn của ngân sách.
 * Quốc hữu hóa các xí nghiệp tư nhân bằng cách mua lại
 * Nhà nước mua cổ phiếu cảu các doanh nghiệp tư nhân.
 * Mở rộng doanh nghiệp nhà nước bằng vốn tích lũy của các doanh nghiệp tư nhân .

 c. Sự điều tiết kinh tế cua nhà nước tư sản:
- Nhà nước tư sản dung hợp cả 3 cơ chế: Thị trường, độc quyền tư nhân và điều tiết của nhà nước nhằm phát huy mặt tích cực và hạn chế mặt tiêu cực của từng cơ chế. Xét đến cùng và về bản chất, hệ thống điều tiết đó phục vụ cho CNTB độc quyền.
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 II. Ý NGHĨA CỦA PPL TRONG VIỆC GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ Ở VN
1. Lý luận và thực trạng nền kinh tế Việt Nam đối với chủ nghĩa tư bản độc quyền nhà nước. 
1.1 Một số quan điểm về chủ nghĩa tư bản độc quyền ở nước ta Hiện nay, ở nước ta cũng có nhiểu cách giải thích khác nhau: 
- Loại ý kiến thứ nhất quá nhấn mạnh lý luận về chủ nghĩa tư bản độc quyền nhà nước, xem đó như là một “thứ chủ nghĩa”, một phương thức sản xuất xã hội, một học thuyết hoàn chỉnh cả về kinh tế, chính trị, văn hoá, xã hội. 
- Loại ý kiến thứ hai xem chủ nghĩa tư bản độc quyền nhà nước chỉ là một phương pháp cải tạo hoà bình giai cấp tư sản, như là một thành phần kinh tế thứ yếu (và cũng có lúc xem như “không đáng kể”).
Thực ra đó là hai loại ý kiến cực đoan khác nhau, cách tiếp cận khai thác khác nhau trong những khuynh hướng khác nhau của các giai đoạn lịch sử nhận thức và xây dựng mô hình chủ nghĩa xã hội Trong mô hình chủ nghĩa xã hội với nền kinh tế hiện vật trước đây, người ta quá xem nhẹ chủ nghĩa tư bản nhà nước nói chung và chủ nghĩa tư bản độc quyền nhà nước nói riêng. 
Ngược lại, trong khủng hoảng, khó khăn của sự đổ vỡ mô hình chủ nghĩa tư bản, người ta lại có khuynh hướng đưa vào nội hàm của lí luận chủ nghĩa tư bản nhà nước nội dung quá rộng. Cách tiếp cận có hiệu quả cao chính là nhận thức đúng đắn cơ sở lý luận biện chứng của V.I. Lênin về chủ nghĩa tư bản độc quyền nhà nước, vận dụng sát với thực tiễn cuộc sống kinh tế xã hội đang diễn ra ở nước ta trong quá trình đổi mới quá độ lên chủ nghĩa xã hội. Nói cách khác, cần phải xuất phát từ tình hình cụ thể, từ sự đối sánh lực lượng cụ thể trong điều kiện lịch sử cụ thể. 
Tóm lại, nói một cách khái quát thì chủ nghĩa tư bản độc quyền nhà nước là sự dung hợp giữa nhà nước và hoạt động của các xí nghiệp tư bản tư nhân. Nếu nhà nước là của giai cấp tư sản và địa chủ thì chủ nghĩa tư bản độc quyền nhà nước phục vụ lợi ích của tư bản và địa chủ. Nếu nhà nước là của giai cấp công nhân và nhân dân lao động thì chủ nghĩa tư bản độc quyền nhà nước phục vụ cho lợi ích của giai cấp công nhân và nhân dân lao động. Trong điều kiện của chủ nghĩa xã hội, chủ nghĩa tư bản độc quyền nhà nước là một hình thức quá độ, có tính chất quá độ chủ nghĩa. Tuy nhiên, theo V.I. Lênin, đây là một hình thức đấu tranh, là sự tiếp tục của đấu tranh giai cấp dưới một hình thức khác, chứ tuyệt nhiên không phải là sự thay thế đấu tranh giai cấp bằng hoà bình giai cấp. Vì vậy, phải tỉnh táo, sắc bén trong việc sử dụng hình thức kinh tế quá độ này. 
1.2 Thực trạng nền kinh tế nước ta hiện nay
Có thể nói nền kinh tế nước ta là một nền kinh tế nông nghiệp lạc hậu với gần 80% dân số tham gia hoạt động nông nghiệp.Công nghiệp nhỏ bé, thương nghiệp, giao thông vận tải và dịch vụ chưa phát triển. Hiện nay, Đảng và nhà nước ta đang lãnh đạo nhân dân ta tiến hành công cuộc đổi mới, công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước với mục tiêu đưa nước ta từ một nước nông nghiệp lạc hậu trở thành một nước công nghiệp tiên tiến hiện đại, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội. Trong công cuộc đổi mới ấy, nền kinh tế nước ta cũng được chuyển đổi từ nền kinh tế kế hoạch hoá tập trung quan liêu bao cấp sang nền kinh tế hàng hoá nhiều thành phần, vận hành theo cơ chế thị trường có sự điều tiết của nhà nước theo định hướng chủ nghĩa xã hội.Trong đó, kinh tế tư bản nhà nước là một trong năm thành phần kinh tế cơ bản. Đó là một chủ trương đúng đắn của Đảng vì những nguyên nhân sau đây: 
Thứ nhất, nền kinh tế nước ta là nền kinh tế nhiều thành phần, trong đó tất yếu tồn tại thành phần kinh tế tư bản tư nhân. Mặt khác, với chính sách khuyến khích tự do trao đổi hàng hoá, tất yếu sẽ nảy sinh một tầng lớp tư sản mới.Như vậy, sự tồn tại của kinh tế tư bản nhà nước vừa mang tính tất yếu khách quan vừa như là một sách lược kinh tế của nhà nước để định hướng cho các thành phần kinh tế khác đi lên chủ nghĩa xã hội. 
Thứ hai, ở một nước mà nền tiểu sản xuất chiếm ưu thế như nước ta thì chủ nghĩa tư bản nhà nước sẽ là mắt xích trung gian giữa nền tiểu sản xuất và chủ nghĩa xã hội, đồng thời giúp chúng ta phát triển lực lượng sản xuất vì kinh tế tư bản nhà nước có ưu thế về vốn, kỹ thuật và công nghệ cũng như những kinh nghiệm và biện pháp quản lý tiên tiến. 
Thứ ba, việc sử dụng hình thức kinh tế tư bản nhà nước còn phù hợp với xu thế quốc tế hoá đang diễn ra trên toàn bộ thế giới và đặc biệt là khu vực Đông Nam Á. Chúng ta không thể phát triển được nếu không mở rộng quan hệ kinh tế với các nước trong khu vực và trên thế giới kể cả các nước chủ nghĩa xã hội cũng như các nước tư bản chủ nghĩa. Hơn nữa, tố chất cạnh tranh vốn có của hình thái kinh tế tư bản chủ nghĩa sẽ như chất xúc tác cho một một môi trường kinh tế cạnh tranh sôi động. 
2. Các hình thức chủ nghĩa tư bản độc quyền nhà nước vận dụng ở nước ta. 
2.1 Liên doanh, liên kết giữa nhà nước xã hội chủ nghĩa với các chủ sở hữu tư nhân ở trong nước hoặc ngoài nước. 
Thông qua sự liên doanh, liên kết giữa nhà nước và các chủ thể sở hữu ngoài quốc doanh ở trong nước, nhà nước có thể huy động được vốn, đổi mới kỹ thuật và quy trình công nghệ, nâng cao chất lượng sản phẩm…Đồng thời, nhà nước cũng thực hiện được lợi nhuận, chức năng kiểm kê, kiểm soát, hướng dẫn, điều tiết sự phát triển để thúc đẩy cải cách cơ cấu kinh tế với cơ cấu sản phẩm cho phù hợp với nhu cầu của thị trường trong nước và thế giới, cấu trúc lại nền kinh tế. Các nước trên thế giới hiện nay đều đang trên con đường tìm kiếm hình thức liên doanh kinh tế có lợi nhất. Hình thức liên doanh này đã và đang có xu hướng mở rộng với nhiều nước và p há vỡ quan niệm độc quyền liên doanh. Trong liên doanh, liên kết phải tích cực chủ động tìm bạn hàng, trước hết là các tập đoàn xuyên quốc gia, kinh doanh nhiều ngành, bởi vì, những tập đoàn này có đặc trưng là rất linh hoạt, có những quan hệ bền vững với nhiều nước, có bộ máy tiêu thụ đã được sắp đặt hoàn hảo.Nhưng cũng có một số điều cần lưu ý, chẳng hạn như, trong phân công lao động thì các nước kém phát triển thường bị phân công làm những quy trình cần nhiều lao động giản đơn. Các công ty liên doanh thường đầu tư lớn vào các nước phát triển để sử dụng tiềm lực khoa học lớn ở nơi đây nhằm đón trước các thành tựu khoa học kỹ thuật. 
2.2 Thành lập công ty cổ phần, cổ phần hoá xí nghiệp để thành lập xí nghiệp tư bản nhà nước. 
Công ty cổ phần cũng như cổ phần hoá xí nghiệp không phải là vấn đề mới mẻ, như cái mới là vấn đề này được đặt trong điều kiện của nhà nước xã hội chủ nghĩa hiện nay. Trong nền kinh tế nhiều thành phần ở nước ta, công ty cổ phần được xem là một tất yếu kinh tế - sự tồn tại của nó không những chỉ là kết quả của quá trình tích tụ vốn, mà còn là nhu cầu khách quan của việc củng có tính hiệu quả của nền kinh tế nhiều thành phần nói chung, của quốc doanh nói riêng. Cùng với việc xây dựng các công ty cổ phần là việc bán cổ phần và thu hút vốn, công ty cổ phần được thành lập trên cơ sở các xí nghiệp quốc doanh hiện hành bằng biện pháp “cổ phần hoá xí nghiệp” mà gần đây được bàn tới nhiều. Thực chất cổ phần hoá xí nghiệp quốc doanh hiện nay là chuyển từ sở hữu nhà nước thành sở hữu tập thể, hỗn hợp; là làm gọn nhẹ, tối ưu thành phần kinh tế quốc doanh, tăng thành phần kinh tế tập thể, cá thể, tư nhân. Nó là một giải pháp nhằm thoát khỏi tình trạng làm ăn thua lỗ của một số xí nghiệp quốc doanh. Tuy nhiên, việc chuyển thành công ty cổ phần chỉ nên diễn ra ở những ngành mà tư nhân có khả năng về vốn và sức đầu tư như may, dệt, sành sứ, thuỷ tinh, sản xuất và chế biến nông, lâm, thuỷ sản có quy mô vừa và nhỏ, nhiều cơ sở vận tải đường bộ, đường thuỷ, thương nghiệp bán lẻ, dịch vụ… 
2.3 Đặc khu kinh tế. 
Đặc khu kinh tế là một vùng lãnh thổ quốc gia mà trên đó người ta áp dụng chế độ đặc biệt đối với các hoạt động kinh tế đối ngoại. Mục tiêu của nó là tăng cường khả năng cạnh tranh của nền sản xuất, tăng cường khả năng xuất khẩu, thu hút đầu tư trực tiếp của nước ngoài đẩy nhanh các quá trình khai thác công nghệ, kỹ thuật mới và học tập kinh nghiệm quản lý tiên tiến của thế giới. Có thể rút ra một số nhận xét sau đây về đặc khu kinh tế: 
- Đặc khu kinh tế là một nội dung quan trọng trong chính sách kinh tế đối ngoại, mang tính chất mới của nền kinh tế thế giới. 
- Đặc khu kinh tế không chỉ xuất hiện ở các nước xã hội chủ nghĩa mà còn xuất hiện ở các nước có chế độ chính trị khác nhau, thậm chí ở ngay các nước tư bản phát triển. Vị trí địa lý kinh tế là yếu tố quan trọng nhất trong việc lựa chọn thành lập “đặc khu kinh tế”. Kinh nghiệm cho thấy, các đặc khu kinh tế thường đặt ở những trung tâm hoặc các địa điểm nằm trên các trục giao thông đường bộ, đường biển, đường sông, thuận tiện cho việc giao lưu hàng hoá với nước ngoài.
 - Muốn thu hút vốn đầu tư trực tiếp của người nước ngoài, điều quan trọng là tại các đặc khu kinh tế phải có được môi trường cho hoạt động kinh tế càng gần với điều kiên và trình độ bên ngoài càng tốt. 
- Cần thiết lập ở các đặc khu kinh tế hệ thống tài chính ngân hàng có hiệu lực, một yếu tố làm cho hoạt động kinh doanh nhộn nhịp. 
- Sự ổn định chính trị xã hội cũng là yếu tố quyết định để nước ngoài yên tâm bỏ vốn đầu tư ở các đặc khu kinh tế. 
2.4 Khu công nghiệp chế biến xuất khẩu (Khu chế xuất). 
Khu chế xuất là khu công nghiệp được quy định chuyên môn, sản xuất chủ yếu cho xuất khẩu, trong đó người ta áp dụng quy chế tự do thuế quan, tự do mậu dịch. Đặc khu kinh tế cũng như khu chế xuất, về thực chất được coi là các hình thức của chủ nghĩa tư bản độc quyền nhà nước. Ở đây không phải chỉ có một hình kinh tế tư bản nhà nước đơn độc, thuần tuý mà có nhiều hình thức cụ thể, bao gồm cả hình thức tô nhượng, liên doanh, cho tư bản nước ngoài thuê… Hiện nay ở nước ta đang chủ trương thí điểm thành lập khu chế xuất ở Tân Thuận (thành phố Hồ Chí Minh). Vì vấn đề còn hết sức mới mẻ nên cần tham khảo kinh nghiệm các khu chế xuất trên thế giới. 
2.5 Cho tư bản trong và ngoài nước, cho nông dân thuê các cơ sở sản xuất kinh doanh và các tư liệu sản xuất thuộc sở hữu toàn dân Trong nền kinh tế nông nghiệp nước ta đã và sẽ tồn tại các chế độ kinh doanh khác nhau trên cùng một cơ sở dữ liệu sản xuất cơ bản là ruộng đất thuộc sở hữu toàn dân: chế độ kinh doanh của nhà nước, của tập thể, của từng hộ riêng lẻ, chế độ kinh doanh hỗn hợp (nhà nước, tập thể, từng hộ; nhà nước với tập thể, tập thể với tư nhân cả trong và ngoài nước). Cần và có thể phát triển hình thức liên doanh, liên kết rộng rãi không chỉ trong mà cả ngoài nước. Cần mở rộng việc cho thuê đất (hình thức đấu thầu, thầu khoán…) với quy mô hạn đinh về rừng đồi trọc, thềm lục địa, đất rừng, đồi hoang, …Khuyến khích phát triển những hộ kinh doanh độc lập trên nhiều lĩnh vực: trông trọt, chăn nuôi, kinh tế vườn, rừng, kinh tế gia đình, đặc biệt những hộ kinh doanh lớn tổng hợp hoặc chuyên canh, có hoặc không thuê mướn lao động. Không thể liệt kê toàn bộ danh mục các hình thức kinh tế tư bản nhà nước trong nông nghiệp vì quá trình thực hiện mới chỉ vừa bắt đầu. Nhưng đó là con đường hữu hiệu nhất để phát triển mạnh mẽ lực lượng sản xuât trong nông nghiệp, chuyển nền sản xuất từ phân tán đến tập trung, từ nền nông nghiệp nửa tự nhiên, tự nhiên sang nền kinh tế hàng hoá. Đó là con đường xã hội hoá sản xuất nông nghiệp trong thực tế. 
2.6 Các tổ chức hợp tác liên doanh với tư cách là các hình thức kinh tế tư bản nhà nước. 
Thực tiễn cho thấy, hợp tác xã trong sản xuất và kinh doanh là xu thế tất yếu của những người sản xuất riêng lẻ. Những hợp tác xã được tổ chức theo những nguyên tắc xã hội chủ nghĩa, đặc biệt là thực hiện phân phối theo lao động, có sự hỗ trợ của nhà nước, sự lãnh đạo trực tiếp của Đảng Cộng sản Việt Nam, thì thuộc thành phần kinh tế tập thể mà chúng ta vẫn thường nói là một thành phần xã hội chủ nghĩa. Nhưng trên thực tế, còn xuất hiện những tổ chức hợp tác liên doanh khác nữa giống như ở nhiều nước khác. Ở nước ta mấy năm nay cũng xuất hiện những tổ chức hợp tác tương tự như kinh doanh liên hộ, tổ hợp dịch vụ, chế biến, cung ứng vật tư, tiêu thụ sản phẩm, …Những tổ chức hợp tác liên doanh này mà có sử dụng đất đai của sở hữu toàn dân, có vay vốn của nhà nước, và nhất là có sự kiểm soát của nhà nước, thì với quan niệm rộng theo tư tưởng V.I. Lênin đó đều là hình thức chủ nghĩa tư bản độc quyền nhà nước. Chúng ta cần nắm lấy để phát triển nền kinh tế quốc dân. 
3. Điều kiện để vận dụng thành công chủ nghĩa tư bản độc quyền nhà nước ở nước ta. 
3.1 Tính chất và kết cục của chủ nghĩa tư bản độc quyền nhà nước phụ thuộc vào tính chất của nhà nước và khả năng điều tiết của nhà nước ấy. 
Bộ máy nhà nước vững mạnh là bộ máy cứng rắn, nghĩa là phải hạn chế, ngăn chặn những tội ác, nghiêm khắc trừng trị bất cứ chủ nghĩa tư bản nào vượt ra khỏi khuôn khổ quy định kinh tế và pháp luật. Bộ máy nhà nước vững mạnh còn là bộ máy có cơ sở chính trị vững mạnh: đó là sự liên minh vững chắc giữa công nhân, nông dân, trí thức, sự liên minh đó là một lực lượng “vô địch”. Sự liên minh công – nông – trí thức chẳng những tạo nên cơ sở chính trị vững chắc cho sự thực hành chủ nghĩa tư bản độc quyền nhà nước, mà còn làm “tăng thêm quyền lực kinh tế” của nhà nước chúng ta. 
3.2 Tăng cường sức mạnh kinh tế của nhà nước xã hội chủ nghĩa.
 Sức mạnh của bộ máy nhà nước là sức mạnh về kinh tế. Nhưng trong nền kinh tế thị trường, ai nắm được nguồn tài chính, người đó sẽ chi phối sự phát triển kinh tế - xã hội theo định hướng của mình nên sức mạnh kinh tế của nhà nước biểu hiện tập trung ở sức mạnh tài chính. Vì vậy, nhà nước ta cần vươn tới là nhà nước độc quyền tài chính. Thông qua công cụ tài chính – ngân hàng, nhà nước vừa điều khiển được toàn bộ sự vận động xã hội, vừa thoát khỏi sự can thiệp trực tiếp, vụn vặt vào cac hoạt động sản xuất kinh doanh. 3.3 Xây dựng và hoàn thiện khung khổ pháp luật. M uốn sử dụng tốt các hình thức tư bản nhà nước, cần hoàn thiện hệ thống pháp luật, trong đó đặc biệt là pháp luật về kinh tế.Và luật cùng với những văn bản luật trong điều kiện thực hành chủ nghĩa tư bản độc quyền nhà nước phải xuất phát từ nguyên tắc: củng cố vững mạnh nhà nước. Trước mắt, cần nhanh chóng thiết lập đầy đủ các cơ chế của kinh tế hàng hoá; xây dựng các điều kiện về kết cấu kinh tế hạ tầng, thông tin, dịch vụ, hoàn chỉnh các luật như luật đầu tư, luật liên doanh liên kết, luật về công ty cổ phần, luật xuất nhập khẩu… 
C. KẾT LUẬN 
Như vậy, chủ nghĩa tư bản độc quyền nhà nước là sự kết hợp sức mạnh của các tổ chức độc quyền tư nhân với sức mạnh của nhà nước tư bản. Các biểu hiện của nó gồm: Sự thâm nhập lẫn nhau về nhân sự giữa tổ chức độc quyền và nhà nước, Sự hình thành và phát triển sở hữu nhà nước, Sự điều tiết kinh tế của nhà nước tư sản bằng một hệ thống những thiết chế và thể chế kinh tế. V.I. Lênin cho rằng: “…phải lợi dụng chủ nghĩa tư bản nhà nước làm mắt xích trung gian giữa nền tiểu sản xuất và chủ nghĩa xã hội , làm phương tiện, con đường, phương pháp, phương thức để tăng lưc lượng sản xuất lên”.Do đó, việc vận dụng các hình thức kinh tế tư bản nhà nước ở một đất nước đang trong thời kì quá độ như nước ta chính là phương thức để chúng ta huy động mọi sức mạnh của dân tộc, kết hợp nội với các yếu tố bên ngoài để đưa nước ta thoát khỏi đói nghèo, hướng tới mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng văn minh” như đại hội VIII của Đảng đã khẳng định. Tuy nhiên, vấn đề vận dụng này ở nước ta còn khá mới mẻ và phức tạp. Những thành tựu đạt được mới chỉ ở bước đầu. Vì vậy, cần xuất phát từ thực tiễn đổi mới để tìm ra con đường, biện pháp phù hợp đưa nước ta từng bước đi lên chủ nghĩa xã hội một cách vững chắc.
Câu 7: Tính tất yếu khách quan của việc VN quá độ lên CNXH bỏ qua TBCN
Thời kỳ quá độ lên CNXH là tất yếu đối với mọi nước đi lên CNXH. Bộ phận quan trọng trong học thuyết của V.I.Lênin về xây dựng chủ nghĩa xã hội là lý luận về thời kỳ quá độ lên CNXH.Theo V.I.Lênin, sự cần thiết khách quan phải có thời kỳ quá độ lên CNXH là do đặc điểm ra đời, phát triển của phương thức sản xuất cộng sản chủ nghĩa và cách mạng vô sản quy định .
Quan hệ sản xuất phong kiến và quan hệ sản xuất tư bản chủ nghĩa đều dựa trên cơ sở chế độ tư hữu về tư liệu sản xuất. Do vậy, quan hệ sản xuất tư bản chủ nghĩa có thể ra đời từ trong lòng xã hội phong kiến. Sự phát triển của phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa đến một trình độ nhất định, sẽ làm sâu sắc thêm mâu thuẫn của xã hội phong kiến, cáh mạng tư sản sẽ nổ ra. Nhiệm vụ của cách mạng tư sản chủ yếu chỉ là giải quyết về mặt chính quyền Nhà nước, làm cho kiến trúc thượng tầng thích ứng với cơ sở hạ tầng của nó.
Cuộc cách mạng vô sản khác với các cuộc cách mạng khác ở chỗ :các cuộc cách mạng trước đó giành được chính quyền là kết thúc cuộc cách mạng vì nó dựa trên chế độ chiếm hữu tư nhân về tư liệu sản xuất. Còn cuộc cảch mạng vô sản giành được chính quyền mới chỉ là bước đầu, còn vấn đề chủ yếu cơ bản hơn đó là giai cấp vô sản phải xây dựng một xã hội mới, cả về lực lượng sản xuất lẫn quan hệ sản xuất, cả về cơ sở hạ tầng lẫn kiến trúc thượng tầng, cả về tồn tại xã hội và ý thức xã hội.Hơn nữa, sự phát triển của phương thức sản xuất cộng sản chủ nghĩa là một thời kỳ lâu dài, không một lúc có thể hoàn thiện được. Để phát triển của lực lượng sản xuất, tằg năng xuất lao động, xây dựng chế độ công hữu xã hội chủ nghĩa về tư liệu sản xuất, xây dựng kiểu xã hội mới, cần phải có thời gian tương đối lâu dài. Nói cách khác, tất yếu phải có thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội…
* Lý luận của V.I.Lênin về con đường quá độ lên CNXH ở những nước chủ nghĩa tư bản chưa phát triển.
C.Mác và Ph.Ăngghen là những người đầu tiên đã nêu lên khả năng những nước còn đang ở trong giai đoạn phát triển tiền tư bản chủ nghĩa có thể chuyển thẳng lên hình thái chế độ cộng sản chủ nghĩa và khả năng phát triển rút ngắn của các nước này bỏ qua chế độ tư bản chủ nghĩa. Còn về nội dung thời kỳ quá độ đó như thế nào và nó có nhiệm vụ cụ thể gì thì hai ông chưa đề cập tới. Đây chính là điểm phát triển của V.I.Lênin về cách mạng Xã hội chủ nghĩa và về thời kỳ quá độ ở nhữnh nước tiền đề kinh tế cho cuộc cách mạng ấy chưa chín muồi, cho dù ở nước đó chủ nghĩa tư bản phát triển ở mức trung bình ( như nước Nga năm 1917 ) .
Lý luận của V.I.Lênin về thời kỳ quá độ lên CNXH ở các nước chưa có CNTB phát triển bao gồm một số luận điểm cơ bản sau đây:
* Một là, luận điểm về việc giành lấy chính quyền làm điều kiện tiên quyết để xây dựng tiền đề kinh tế cho CNXH.
Để phản đối cuộc Cách mạng Tháng Mười năm 1917, những người theo Quốc tế II cho rằng, nước Nga chưa nên làm cách mạng XHCN vì lực lượng sản xuất của nước Nga chưa phát triển đầy đủ. V.I.Lênin chỉ ra rằng, luận điểm này là trái với phép biện chứng cách mạng của chủ nghĩa Mác vì chủ nghĩa Mác cho rằng, tính quy luật chung của sự phát triển trong lịch sử toàn thế giới không loại trừ, trái lại, còn bao hàm một số hình thức phát triển đặc thù ở một số quốc gia riêng biệt. Như vậy, những người theo Quốc tế II không thấy được thời kỳ cách mạng mới gắn với những mâu thuẫn gay gắt của CNTB thế giới; không hiểu được tình thế cách mạng có thể xuất hiện ở nơi này hay nơi khác khiến cho các dân tộc có thể bước vào cuộc chiến tranh để thoát khỏi CNTB và giành lấy sự tiến bộ xã hội.từ đó V.I.Lênin nêu luận điểm: ở một nước kém phát triển có thể và cần phải tạo ra nhưng điều kiện tiên quyết để thực hiện CNXH, bắt đầu bằng một cuộc cách mạng thiết lập chính quyền công nông, thông qua chính quyền ấy mà tiến lên và đuổi kịp dân tộc khác.
*Hai là,luận điểm về thời kỳ quá độ với một loạt những bước quá độ. Luận điểm này của V.I.Lênin được rút ra sau những sai lầm dẫn tới khủng hoảng kinh tế, chính trị ở nước Nga Xô Viết sau nội chiến. Phân tích nguyên nhân khủng hoảng ở Nga, V.I.Lênin chỉ ra rằng, đối với một nước mà CNTB chưa phát triển cao như nước Nga, không thể thực hiện quá độ trực tiếp lên CNXH được mà phải trải qua “ một loạt những bước quá độ ”.
V.I.Lênin viết: “ nếu phân tích tình hình chính trị hiện nay, chúng ta có thể nói rằng chúng ta đang ở vào một thời điểm quá độ trong thời kỳ quá độ. Toàn bộ nền chuyên chính vô sản là một thời kỳ quá độ nhưng hiện nay có thể nói rằng, chúng ta có cả một loạt thời kỳ quá độ mới ”.
Luận điểm “một loạt những bước quá độ ” xây dựng CNXH ở một nước mà trình độ phát triển kinh tế chưa chín muồi của V.I.Lênin bao gồm những nội dung chủ yếu sau đây:
Không thể quá độ trực tiếp lên CNXH mà phải qua con đường gián tiếp chứ không thể “ quá vội vàng, thẳng tuột, không được chuẩn bị”.
Những bước quá độ ấy theo V.I.Lênin là chủ nghĩa tư bản nhà nước và chủ nghĩa xã hội. V.I.Lênin nói: “ Để chuẩn bị …việc chuyển sang chủ nghĩa cộng sản, thì cần thiết phải có một loạt những bước quá độ như chủ nghĩa tư bbản nhà nước và chủ nghĩa xã hội ”.
Bước quá độ từ chủ nghĩa tư bảm nhà nước được thể hiện trong “ chính sách kinh tế ” mới mà việc trao hàng háo được coi là “ đòn xeo chủ yếu ” cho nên cần có sự nhượng bộ tạm thời và cục bộ đối với CNTB nhằm phát triển mạnh mẽ lực lượng sản xuất, từng bước xã hội hoá sản xuất trong thực tế.
Thời kì quá độ là thời kì lịch sử mà bất cứ một quốc gia nào đi lên CNXH cũng đều phải trải qua ngay cả đối với những nước có nền kinh tế phát triển. Con đường phát triển quá độ lên CNXH bỏ qua chế độ tư bản chủ nghĩa ở Việt Nam mà chủ tịch Hồ Chí Minh và Đảng ta đã lựa chọn là con đường phát triển rút ngắn theo phương thức quá độ gián tiếp. Đó là con đường phát triển tất yếu khách quan, hợp quy luật theo tiến trình phát triển lịch sử tự nhiên của Cách mạng Việt Nam vì:
Thứ nhất là do bối cảnh lịch sử lúc bấy giờ: thế giới bước vào thời kì quá độ từ chủ nghĩa tư bản (CNTB) lên CNXH. CNTB lúc đó là xã hội đã lỗi thời về mặt lịch sử, sớm hay muộn cũng phải được thay bằng hình thái kinh tế xã hội cộng sản chủ nghĩa mà giai đoạn đầu là giai đoạn xã hội xã hội chủ nghĩa. CNTB không phải là tương lai của loài người, nó không vượt qua những mâu thuẫn mà mâu thuẫn cơ bản nhất là mâu thuẫn giữa lực lượng sản xuất và quan hệ sản xuất; mâu thuẫn này càng ngày càng phát triển gay gắt và sâu sắc hơn; CNXH mà con người đang vươn tới là hình thái kinh tế xã hội cao hơn CNTB đó là xã hội vì sự nghiệp giải phóng con người, sự phát triển tự do và toàn diện của loài người. Chúng ta quá độ thẳng lên CNXH nghĩa là đi theo dòng chảy của thời đại nghĩa là đi theo quy luật tự nhiên của lịch sử.
Thứ hai là do sự lựa chọn con đường độc lập dân tộc của Đảng. Ngay khi ra đời Đảng ta đã xác định con đường phát triển của dân tộc là quá độ lên CNXH bỏ qua chế độ. Từ sau khi Cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân do Đảng cộng sản lãnh đạo đã thành công thì chúng ta đã cởi bỏ được hai vòng xích, đã thoát khỏi cảnh một cổ hai tròng, Đảng và Nhà nước thêm vững mạnh, nhân dân đã thêm niềm tin vào Đảng, quyết tâm đi theo Đảng. Thành quả của cuộc Cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân cần được giữ vững, cuộc sống vật chất cũng như tinh thần của nhân dân phải được cải thiện, nâng cao nhiều so với những năm chiến đấu hy sinh. Có hàng loạt vấn đề kinh tế, xã hội và chính trị cần được giải quyết cấp bách sau khi Cách mạng dân tộc dân chủ thành công. Nhưng điều đó không ngăn cản việc tiến lên CNXH; hơn nữa, việc giải quyết nó chỉ có thể bằng con đường xây dựng CNXH. Việc đưa miền Bắc tiến lên CNXH có ý nghĩa rất lớn lao trong những năm đấu tranh giải phóng miền Nam thống nhất đất nước. Chính điều đó được Chủ tịch Hồ Chí Minh nhấn mạnh trong hội nghị cán bộ văn hoá ngày 30/10/1958 “Miền Bắc tiến lên CNXH để làm cơ sở vững chắc cho việc đấu tranh thống nhất nước nhà. Muốn đấu tranh thống nhất nước nhà thắng lợi thì nhất định phải xây dựng miền Bắc tiến lên CNXH”. Trong thời đại ngày nay chỉ có độc lập dân tộc gắn liền với CNXH mới đem lại nhiều lợi ích và hạnh phúc thực sự cho toàn thể nhân dân lao động.
Vì những lẽ đó, Đảng tất yếu lãnh đạo toàn thể nhân dân lao động tiến thẳng lên CNXH không trải qua giai đoạn phát triển TBCN.
1. Tính tất yếu khách quan của thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam 
Ở nước ta, thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội bắt đầu từ năm 1954 ở miền Bắc và từ năm 1975, sau khi đất nước đã hoàn toàn độc lập và cả nước thống nhất, cách mạng dân tộc - dân chủ nhân dân đã hoàn toàn thắng lợi trên phạm vi cả nước thì cả nước cùng tiến hành cách mạng xã hội chủ nghĩa, cùng quá độ lên chủ nghĩa xã hội. Thời kỳ quá độ là thời kỳ lịch sử mà bất cứ một quốc gia nào đi lên chủ nghĩa xã hội cũng đều phải trải qua, ngay cả đối với những nước đã có nền kinh tế rất phát triển, bởi lẽ, ở các nước này, tuy lực lượng sản xuất đã phát triển cao, nhưng vẫn còn cần phải cải tạo và cần xây dựng quan hệ sản xuất mới, xây dựng nền văn hoá mới. Dĩ nhiên, đối với những nước thuộc loại này, về khách quan có nhiều thuận lợi hơn, thời kỳ quá độ có thể sẽ diễn ra ngắn hơn. Đối với nước ta, một nước nông nghiệp lạc hậu đi lên chủ nghĩa xã hội bỏ qua chế độ tư bản chủ nghĩa, thì lại càng phải trải qua một thời kỳ quá độ lâu dài.
Theo Chủ tịch Hồ Chí Minh, thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta là một thời kỳ lịch sử mà: "nhiệm vụ quan trọng nhất của chúng ta là phải xây dựng nền tảng vật chất và kỹ thuật của chủ nghĩa xã hội,... tiến dần lên chủ nghĩa xã hội, có công nghiệp và nông nghiệp hiện đại, có văn hoá và khoa học tiên tiến. Trong quá trình cách mạng xã hội chủ nghĩa, chúng ta phải cải tạo nền kinh tế cũ và xây dựng nền kinh tế mới, mà xây dựng là nhiệm vụ chủ chốt và lâu dài". Quá độ lên chủ nghĩa xã hội bỏ qua chế độ tư bản chủ nghĩa là một tất yếu lịch sử đối với nước ta, vì: 
- Toàn thế giới đã bước vào thời đại quá độ từ chủ nghĩa tư bản lên chủ nghĩa xã hội. Thực tiễn đã khẳng định chủ nghĩa tư bản là chế độ xã hội đã lỗi thời về mặt lịch sử, sớm hay muộn cũng phải được thay bằng hình thái kinh tế - xã hội cộng sản chủ nghĩa mà giai đoạn đầu là giai đoạn xã hội xã hội chủ nghĩa. Cho dù hiện nay, với những cố gắng để thích nghi với tình hình mới, chủ nghĩa tư bản thế giới vẫn đang có những thành tựu phát triển nhưng vẫn không vượt ra khỏi những mâu thuẫn cơ bản của nó, những mâu thuẫn này không dịu đi mà ngày càng phát triển gay gắt và sâu sắc. Chủ nghĩa tư bản không phải là tương lai của loài người. Đặc điểm của thời đại ngày nay là thời đại quá độ từ chủ nghĩa tư bản lên chủ nghĩa xã hội trên phạm vi toàn thế giới. Quá trình cải biến xã hội cũ, xây dựng xã hội mới - xã hội xã hội chủ nghĩa không phải là quá trình cải lương, duy ý chí, mà là quá trình cách mạng sôi động trải qua nhiều giai đoạn phát triển khách quan, hợp với quy luật của lịch sử. Chủ nghĩa xã hội khoa học, tự do, dân chủ và nhân đạo mà nhân dân ta và loài người tiến bộ đang vươn tới luôn đại diện cho những giá trị tiến bộ của nhân loại, đại diện lợi ích của người lao động, là hình thái kinh tế - xã hội cao hơn chủ nghĩa tư bản. Quá trình cách mạng đó vì sự nghiệp cao cả là giải phóng con người, vì sự phát triển tự do và toàn diện của con người, vì tiến bộ chung của loài người. Đi theo dòng chảy của thời đại cũng tức là đi theo quy luật phát triển tự nhiên của lịch sử. 
- Cách mạng Việt Nam phát triển theo con đường độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội. Tính tất yếu lịch sử ấy xuất hiện từ những năm 20 của thế kỷ XX. Nhờ đi con đường ấy, nhân dân ta đã làm Cách mạng Tháng Tám thành công, đã tiến hành thắng lợi hai cuộc kháng chiến hoàn thành sự nghiệp giải phóng dân tộc. Ngày nay, chỉ có đi lên chủ nghĩa xã hội mới giữ vững được độc lập, tự do cho dân tộc, mới thực hiện được mục tiêu: dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh. Sự lựa chọn con đường độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội của nhân dân ta, như vậy là sự lựa chọn của chính lịch sử dân tộc lại vừa phù hợp với xu thế của thời đại. Điều đó cũng đã thể hiện sự quá độ lên chủ nghĩa xã hội bỏ qua chế độ tư bản chủ nghĩa ở nước ta là một tất yếu lịch sử. 
2. Quá độ lên chủ nghĩa xã hội bỏ qua chế độ tư bản chủ nghĩa ở Việt Nam 
a) Khả năng về quá độ lên chủ nghĩa xã hội bỏ qua chế độ tư bản chủ nghĩa ở Việt Nam Mặc dù kinh tế còn lạc hậu, Liên Xô và các nước xã hội chủ nghĩa Đông Âu sụp đổ, nước ta vẫn có những khả năng và tiền đề để quá độ lên chủ nghĩa xã hội bỏ qua chế độ tư bản chủ nghĩa. Về khả năng khách quan, trước hết phải kể đến nhân tố thời đại, tức xu thế quá độ lên chủ nghĩa xã hội trên phạm vi toàn thế giới. Nhân tố thời đại đóng vai trò tích cực làm thức tỉnh các dân tộc, các quốc gia, không những làm cho quá độ bỏ qua chế độ tư bản chủ nghĩa trở thành một tất yếu mà còn đem lại những điều kiện và khả năng khách quan cho sự quá độ này. Quá trình quốc tế hoá sản xuất và sự phụ thuộc lẫn nhau giữa các nước ngày càng tăng lên, cũng như sự phát triển của cuộc cách mạng khoa học và công nghệ về khách quan đã tạo ra những khả năng để các nước kém phát triển đi sau có thể tiếp thu và vận dụng vào nước mình những lực lượng sản xuất hiện đại của thế giới và những kinh nghiệm của các nước đi trước để thực hiện "con đường phát triển rút ngắn". Xu thế toàn cầu hoá, sự phụ thuộc lẫn nhau giữa các quốc gia trên thế giới ngày càng tăng lên tuy có chứa đựng những nguy cơ và thách thức nhưng vẫn tạo khả năng khách quan cho việc khắc phục khó khăn về nguồn vốn và kỹ thuật hiện đại cho các nước chậm phát triển, nếu như có đường lối, chính sách đúng đắn. Trong điều kiện đó, cho phép và buộc chúng ta phải biết tranh thủ cơ hội, tận dụng, khai thác, sử dụng có hiệu quả những thành tựu mà nhân loại đã đạt được để rút ngắn thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta. Về những tiền đề chủ quan: - Việt Nam là nước có số dân tương đối đông, nhân lực dồi dào, tài nguyên đa dạng. Nhân dân ta đã lập nên chính quyền nhà nước dân chủ nhân dân dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản, làm nhiệm vụ lịch sử của chuyên chính vô sản, đã xây dựng những cơ sở ban đầu về chính trị, kinh tế của chủ nghĩa xã hội. Cách mạng Việt Nam do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo - một đảng giàu tinh thần cách mạng, sáng tạo, khoa học và trí tuệ, có đường lối đúng đắn và gắn bó với quần chúng - đó là nhân tố chủ quan có ý nghĩa vô cùng quan trọng, bảo đảm cho thắng lợi của công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. - Nhân dân ta, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, đã từng chiến đấu, hy sinh không chỉ nhằm mục đích giành lại độc lập dân tộc, mà còn vì cuộc sống ấm no, tự do, hạnh phúc. Những yêu cầu đó chỉ có chủ nghĩa xã hội mới đáp ứng được. Vì vậy, quyết tâm của nhân dân sẽ trở thành lực lượng vật chất đủ sức vượt qua mọi khó khăn và xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội. - Công cuộc đổi mới đất nước do Đảng ta khởi xướng và lãnh đạo bắt đầu từ Đại hội Đảng lần thứ VI đến nay đã thu được những kết quả bước đầu khả quan, giữ vững ổn định chính trị; tạo môi trường hợp tác đầu tư; phát triển kinh tế; đời sống nhân dân được cải thiện... điều đó đã củng cố và khẳng định con đường lựa chọn lên chủ nghĩa xã hội của chúng ta là đúng đắn. 
b) Nhận thức về thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội bỏ qua chế độ tư bản chủ nghĩa Đây chính là con đường phát triển "rút ngắn" lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta. Về chính trị, bỏ qua chế độ tư bản là bỏ qua giai đoạn thống trị của giai cấp tư sản, của kiến trúc thượng tầng tư bản chủ nghĩa. Về kinh tế, bỏ qua chế độ tư bản chủ nghĩa là bỏ qua sự thống trị của quan hệ sản xuất tư bản chủ nghĩa, nhưng phải biết tiếp thu, kế thừa những thành tựu mà nhân loại đã đạt được dưới chế độ tư bản chủ nghĩa, đặc biệt về khoa học và công nghệ, để phát triển nhanh lực lượng sản xuất, xây dựng nền kinh tế hiện đại. Đó chính là sự rút ngắn thời gian thực hiện quá trình xã hội hoá sản xuất tư bản chủ nghĩa bằng con đường phát triển theo định hướng xã hội chủ nghĩa, tức là rút ngắn một cách đáng kể quá trình phát triển lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta. Chủ nghĩa tư bản đã có vai trò lịch sử là phát triển mạnh mẽ lực lượng sản xuất, xã hội hoá lao động dựa trên nền tảng chế độ tư hữu tư bản chủ nghĩa. Quá trình này đã diễn ra một cách tự phát, tuần tự, kéo dài hàng thế kỷ cùng với những đau khổ đối với con người. Ngày nay, trong những điều kiện lịch sử mới, chúng ta có thể đi con đường phát triển rút ngắn, phát triển theo định hướng xã hội chủ nghĩa, tránh cho nhân dân ta những đau khổ của con đường tư bản chủ nghĩa. Sự rút ngắn này được thực hiện thông qua việc sử dụng biện pháp kế hoạch đồng thời với việc sử dụng biện pháp thị trường có sự quản lý của Nhà nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa trên cơ sở xây dựng, phát triển kinh tế nhà nước vững mạnh đóng vai trò chủ đạo đối với toàn bộ nền kinh tế quốc dân. Sự rút ngắn này chỉ có thể thực hiện thành công với điều kiện chính quyền thuộc về nhân dân dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. Tuy nhiên, cần nhận thức đầy đủ rằng sự rút ngắn ở đây không phải là công việc có thể làm nhanh chóng như Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chỉ rõ: "tiến lên chủ nghĩa xã hội, không thể một sớm một chiều. Đó là cả một công tác tổ chức và giáo dục". "Chủ nghĩa xã hội không thể làm mau được mà phải làm dần dần". Nhận thức đúng nội dung của sự quá độ bỏ qua hay rút ngắn này có ý nghĩa thực tiễn quan trọng, giúp ta khắc phục được quan niệm đơn giản, duy ý chí về thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội từ một nước mà chủ nghĩa tư bản chưa phát triển. Chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam, theo cách nói tóm tắt và mộc mạc của Chủ tịch Hồ Chí Minh là: trước hết nhằm làm cho nhân dân lao động thoát nạn bần cùng, làm cho mọi người có công ăn việc làm, được ấm no và sống một đời hạnh phúc. Quán triệt tư tưởng cơ bản đó của Chủ tịch Hồ Chí Minh, trong Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội, Đảng ta đã khẳng định: "Xã hội xã hội chủ nghĩa mà nhân dân ta xây dựng là một xã hội: - Do nhân dân lao động làm chủ. - Có nền kinh tế phát triển cao dựa trên lực lượng sản xuất hiện đại và chế độ công hữu về các tư liệu sản xuất chủ yếu. - Có nền văn hoá tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc. - Con người được giải phóng khỏi áp bức, bóc lột, bất công, làm theo năng lực, hưởng theo lao động, có cuộc sống ấm no, tự do, hạnh phúc, có điều kiện phát triển cá nhân. - Các dân tộc trong nước bình đẳng, đoàn kết và giúp đỡ lẫn nhau cùng tiến bộ. - Có quan hệ hữu nghị và hợp tác với nhân dân tất cả các nước trên thế giới"1. Mục tiêu của chủ nghĩa xã hội ở nước ta là: xây dựng một xã hội dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh. 3. Nhiệm vụ kinh tế cơ bản trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam Để thực hiện mục tiêu dân giàu, nước mạnh theo con đường xã hội chủ nghĩa, điều quan trọng nhất là phải cải biến căn bản tình trạng kinh tế xã hội; phải xây dựng một nền kinh tế xã hội chủ nghĩa với công nghiệp và nông nghiệp hiện đại, khoa học và kỹ thuật tiên tiến. Muốn vậy, trong thời kỳ quá độ chúng ta cần phải thực hiện những nhiệm vụ kinh tế cơ bản sau: a) Phát triển lực lượng sản xuất, công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước Đây được coi là nhiệm vụ trung tâm của cả thời kỳ quá độ nhằm xây dựng cơ sở vật chất - kỹ thuật của chủ nghĩa xã hội, phát triển lực lượng sản xuất. 
Công nghiệp hoá, hiện đại hoá là quá trình chuyển đổi căn bản toàn diện các hoạt động kinh tế - xã hội từ sử dụng sức lao động thủ công là chính sang việc sử dụng một cách phổ biến sức lao động với khoa học và công nghệ hiện đại, tiên tiến, tạo ra năng suất lao động cao. Công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước là nhiệm vụ có tính quy luật của sự quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở những nước kinh tế lạc hậu, chủ nghĩa tư bản chưa phát triển. Tuy nhiên, chiến lược, nội dung, hình thức, bước đi, tốc độ, biện pháp công nghiệp hoá, hiện đại hoá của mỗi nước quá độ lên chủ nghĩa xã hội phải được xuất phát từ điều kiện lịch sử - cụ thể của mỗi nước và từ bối cảnh quốc tế trong mỗi thời kỳ. Chỉ có hoàn thành nhiệm vụ công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước mới có thể xây dựng được cơ sở vật chất - kỹ thuật cho xã hội mới, nâng cao năng suất lao động đến mức chưa từng có để làm cho tình trạng dồi dào sản phẩm trở thành phổ biến, nhờ đó mới thực hiện được các mục tiêu của chủ nghĩa xã hội. b) Xây dựng quan hệ sản xuất mới theo định hướng xã hội chủ nghĩa Phải xây dựng từng bước những quan hệ sản xuất mới phù hợp với tính chất và trình độ phát triển của lực lượng sản xuất mới. Nhưng việc xây dựng quan hệ sản xuất mới không thể thực hiện theo ý muốn chủ quan duy ý chí mà phải tuân theo những quy luật khách quan về mối quan hệ giữa lực lượng sản xuất và quan hệ sản xuất. Xuất phát từ quan điểm cho rằng bất cứ một sự cải biến nào về mặt quan hệ sở hữu cũng đều phải là kết quả tất yếu của việc tạo nên những lực lượng sản xuất mới. Vì vậy, việc xây dựng quan hệ sản xuất mới ở nước ta phải được phát triển từng bước, theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở những nước như nước ta, chế độ sở hữu tất yếu phải đa dạng, cơ cấu kinh tế tất yếu phải có nhiều thành phần: kinh tế nhà nước, kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân, kinh tế tư bản nhà nước, kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài, trong đó kinh tế nhà nước giữ vai trò chủ đạo, kinh tế nhà nước cùng với kinh tế tập thể ngày càng trở thành nền tảng vững chắc của nền kinh tế quốc dân. Đường lối phát triển một nền kinh tế nhiều thành phần có ý nghĩa chiến lược lâu dài, có tác dụng to lớn trong việc động viên mọi nguồn lực cả bên trong lẫn bên ngoài, lấy nội lực làm chính để xây dựng kinh tế, phát triển lực lượng sản xuất. Chỉ có thể cải tạo quan hệ sở hữu hiện nay một cách dần dần, bởi không thể làm cho lực lượng sản xuất hiện có tăng lên ngay lập tức đến mức cần thiết để xây dựng một nền kinh tế công hữu thuần nhất một cách nhanh chóng. Vì quan hệ sở hữu là đa dạng cho nên phải có nhiều hình thức phân phối và nhiều hình thức tổ chức quản lý hợp lý, cũng như việc xác lập địa vị làm chủ của người lao động trong toàn bộ nền kinh tế quốc dân phải diễn ra từng bước, dưới nhiều hình thức và đi từ thấp đến cao. c) Mở rộng và nâng cao hiệu quả kinh tế đối ngoại Đứng trước xu thế toàn cầu hoá kinh tế và sự tác động của cuộc cách mạng khoa học và công nghệ, nền kinh tế nước ta không thể là một nền kinh tế khép kín, mà phải tích cực mở rộng quan hệ kinh tế đối ngoại. Đó là xu thế tất yếu của thời đại, là vấn đề có tính chất quy luật trong thời đại ngày nay. Chúng ta "mở cửa" nền kinh tế, thực hiện đa dạng, đa phương hoá quan hệ kinh tế quốc tế, nhằm thu hút các nguồn lực phát triển từ bên ngoài và phát huy lợi thế kinh tế trong nước làm thay đổi mạnh mẽ về công nghệ, cơ cấu ngành và sản phẩm ... mở rộng phân công lao động quốc tế, tăng cường liên doanh, liên kết, hợp tác, là cơ sở để tạo điều kiện và kích thích sản xuất trong nước phát triển, vươn lên bắt kịp trình độ thế giới. Mở rộng quan hệ kinh tế quốc tế phải trên nguyên tắc bình đẳng, cùng có lợi, tôn trọng độc lập, chủ quyền của nhau và không can thiệp vào công việc nội bộ của nhau. Muốn vậy, phải từng bước nâng cao sức cạnh tranh của nền kinh tế; tích cực khai thác thị trường thế giới; tối ưu hoá cơ cấu xuất - nhập khẩu; tích cực tham gia hợp tác kinh tế khu vực và hệ thống mậu dịch đa phương toàn cầu; xử lý đúng đắn mối quan hệ giữa mở rộng quan hệ kinh tế đối ngoại với độc lập tự chủ, tự lực cánh sinh, bảo vệ an ninh kinh tế quốc gia. Nói về tầm quan trọng của nhiệm vụ này, Đại hội X của Đảng nhấn mạnh: "Đẩy mạnh hoạt động kinh tế đối ngoại, hội nhập sâu hơn và đầy đủ hơn với các thể chế kinh tế toàn cầu, khu vực và song phương, lấy phục vụ lợi ích đất nước làm mục tiêu cao nhất".
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Quan điểm của Đảng ta về sở hữu và các thành phần kinh tế là nội dung kinh tế quan trọng trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam. Trong 30 năm đổi mới, những quan điểm Đảng đưa ra ngày càng phù hợp hơn với thực tế, góp phần quan trọng vào những thành tựu phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Các quan điểm của Đảng về sở hữu và các thành phần kinh tế được thể hiện thông qua Văn kiện tại các kỳ Đại hội Đảng toàn quốc từ năm 1986 đến nay.
- Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI của Đảng (năm 1986) đã đề ra đường lối đổi mới toàn diện đất nước. Đại hội chủ trương phát triển nền kinh tế nhiều thành phần với những hình thức kinh doanh phù hợp và xác định rõ: “nền kinh tế có cơ cấu nhiều thành phần là một đặc trưng của thời kỳ quá độ”. Trong văn kiện  Đại hội VI còn đưa ra định hướng giải quyết quan hệ giữa thành phần kinh tế XHCN với các thành phần kinh tế khác: “Tăng cường kinh tế xã hội chủ nghĩa trên cả ba mặt chế độ sở hữu, chế độ quản lý, chế độ phân phối, làm cho kinh tế quốc doanh phát huy được vai trò chủ đạo và cùng với kinh tế tập thể giữ vị trí quyết định trong nền kinh tế quốc dân”; “Khuyến khích phát triển kinh tế gia đình. Sử dụng kinh tế tư bản tư nhân trong một số ngành, nghề, đi đôi với cải tạo họ từng bước bằng nhiều hình thức kinh tế tư bản nhà nước”. Đây là một giải pháp có ý nghĩa chiến lược, góp phần giải phóng và khai thác mọi nguồn lực của đất nước, xây dựng cơ cấu kinh tế nhiều thành phần hợp lý.
- Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VII của Đảng (năm 1991) đã khẳng định một trong những thành tựu trong phát triển kinh tế nước ta là “bước đầu hình thành nền kinh tế hàng hóa nhiều thành phần, vận động theo cơ chế thị trường có sự quản lý của Nhà nước”. Đại hội VII đưa ra quan điểm rõ ràng hơn về vai trò quản lý của Nhà nước trong nền kinh tế: Nhà nước quản lý nền kinh tế nhằm định hướng, dẫn dắt các thành phần kinh tế, tạo môi trường và điều kiện thuận lợi cho hoạt động sản xuất, kinh doanh theo cơ chế thị trường, bảo đảm sự hài hoà giữa phát triển kinh tế và phát triển xã hội. Tư tưởng của Đảng CSVN về các thành phần kinh tế được tiếp tục khẳng định và cụ thể hóa hơn nữa trong Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên Chủ nghĩa xã hội (1991): Phát triển một nền kinh tế hàng hoá nhiều thành phần theo định hướng XHCN. Kinh tế quốc doanh giữ vai trò chủ đạo. Kinh tế tập thể không ngừng được củng cố và mở rộng. Kinh tế cá thể từng bước đi vào con đường làm ăn hợp tác trên nguyên tắc tự nguyện, dân chủ và cùng có lợi. Kinh tế tư bản tư nhân được kinh doanh trong những ngành có lợi cho quốc kế dân sinh do luật pháp quy định. Phát triển kinh tế tư bản nhà nước dưới nhiều hình thức. Kinh tế gia đình được khuyến khích phát triển mạnh, nhưng không phải là một thành phần kinh tế độc lập. Các hình thức sở hữu hỗn hợp và đan kết với nhau hình thành các tổ chức kinh tế đa dạng.
- Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VIII của Đảng (năm 1996) nhấn mạnh phải “nắm vững định hướng XHCN trong việc xây dựng nền kinh tế nhiều thành phần”. Đại hội VIII đưa ra định hướng phát triển đối với các thành phần kinh tế: "Chủ động đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế nhà nước, kinh tế hợp tác. Kinh tế nhà nước đóng vai trò chủ đạo, cùng với kinh tế hợp tác xã dần dần trở thành nền tảng. Tạo điều kiện kinh tế và pháp lý thuận lợi để các nhà kinh doanh tư nhân yên tâm đầu tư làm ăn lâu dài. Áp dụng phổ biến các hình thức kinh tế tư bản nhà nước."
- Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX của Đảng (năm 2001) lần đầu tiên nêu lên khái niệm “nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa”. Đại hội khẳng định: “Đảng và Nhà nước ta chủ trương thực hiện nhất quán và lâu dài chính sách phát triển kinh tế hàng hóa nhiều thành phần vận hành theo cơ chế thị trường, có sự quản lý của Nhà nước theo định hướng XHCN, đó chính là nền kinh tế thị trường định hướng XHCN’. Đây là bước phát triển mới về sở hữu và các thành phần kinh tế trong quá trình xây dựng CNXH ở Việt Nam.
- Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X của Đảng (năm 2006)xác định nền kinh tế nước ta có 5 thành phần kinh tế: kinh tế nhà nước, kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân (cá thể, tiểu chủ, tư bản tư nhân), kinh tế tư bản nhà nước, kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài. Các thành phần kinh tế hoạt động theo pháp luật, đều là bộ phận hợp thành quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng XHCN, bình đẳng trước pháp luật, cùng phát triển lâu dài, hợp tác và cạnh tranh lành mạnh. Đồng thời, Đảng ta đã xác định vị trí và định hướng phát triển các thành phần kinh tế là: "Kinh tế nhà nước giữ vai trò chủ đạo. Kinh tế nhà nước cùng với kinh tế tập thể ngày càng trở thành nền tảng vững chắc của nền kinh tế quốc dân. Kinh tế tư nhân có vai trò quan trọng, là một trong những động lực của nền kinh tế.”
- Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng (năm 2011)nhấn mạnh “Phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa với nhiều hình thức sở hữu, nhiều thành phần kinh tế, hình thức tổ chức kinh doanh”.  Trong văn kiện Đại hội XI của Đảng chỉ ra 4 thành phần kinh tế ở nước ta: kinh tế nhà nước, kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân (cá thể, tiểu chủ, tư bản tư nhân), kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài; trong đó:“Kinh tế nhà nước giữ vai trò chủ đạo. Kinh tế tập thể không ngừng được củng cố và phát triển. Kinh tế nhà nước cùng với kinh tế tập thể ngày càng trở thành nền tảng vững chắc của nền kinh tế quốc dân. Kinh tế tư nhân là một trong những động lực của nền kinh tế. Kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài được khuyến khích phát triển.”
- Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng (năm 2016) trên cơ sở tổng kết thực tiễn 30 năm đổi mới, Đảng đã có những khái quát mới về lý luận sở hữu và các thành phần kinh tế: “Nền kinh tế thị trường định hướng XHCN Việt Nam có quan hệ sản xuất tiến bộ phù hợp với trình độ phát triển của lực lượng sản xuất; có nhiều hình thức sở hữu, nhiều thành phần kinh tế, trong đó kinh tế nhà nước giữ vai trò chủ đạo, kinh tế tư nhân là một động lực quan trọng của nền kinh tế; các chủ thể thuộc các thành phần kinh tế bình đẳng, hợp tác và cạnh tranh theo pháp luật”.
Từ thực tiễn phát triển kinh tế - xã hội trong 30 năm đổi mới, chúng ta ngày càng nhận thức rõ hơn mối quan hệ giữa chế độ sở hữu, hình thức sở hữu và loại hình kinh doanh. Các quan điểm của Đảng CSVN về sở hữu và các thành phần kinh tế trong thời kỳ đổi mới là nhất quán, phù hợp với tư tưởng của chủ nghĩa Mác - Lênin. Sự đa dạng về sở hữu và các thành phần kinh tế đã làm cho quan hệ sản xuất phù hợp hơn với tính chất và trình độ phát triển lực lượng sản xuất ở nước ta. Đây là tiền đề quan trọng giải phóng sức sản xuất, phát triển kinh tế - xã hội, cải thiện và nâng cao đời sống của nhân dân, xây dựng cơ sở vật chất cho CNXH.

Câu 8: Chính sách kinh tế nhiều thành phần trong thời kỳ quá độ lên CNXH bỏ qua CNTB
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sin phim nhanh hon. Vi viy, cé the n6i ring, quy lujt gid i thixc diy lyc hnong.
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truong. Nén kinh té clia nuée ta c6 nhitng buée chuyén bién rd rét khi chuyén tir
1

nén kinh té bao cdp sang nén kinh t&
Ap dung quy ludt gia i trong thoi K bao ca
Thoi bao capa gial doan ma hau hét sinh hoat kinh té dién ra dui

it dzngnongxahm do,
Imgih' hai nang né cho nén

Viét Nam trong
Ap dung quy luat gia tr khi chuyén sang nén kinh t thi trong
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Uu diém : Trong nén kinh té thi trudng, néu luong cau hang héa cao hon luong
& hang héa s tang Ién. mic lof nhuan cling tang Khuyén khich ngudi

‘yéu. Kim ngach xuat kha ngay cang tang. Nam 1990 2 2004
naim 2000, Kim ngach xuat knau dat 14803 triéu USD, tang 5.9

d6 kim ngach xuat khau dau thd tang tis 2617 nghin tan nam 1990 Ién 12145 nt
10

tén nam 1999 va 13 rong 10 mat hang xuét khdu 16n cia Vist Nam. T trong xus

hu dét may tang nhanh. Tu ngm 1991 nén kinh té Viét Nam d duoc tang trudng

v6i toc do khd cao trung binh la 7,6% hang nam Trong nhikng nam 1991-1999, miic
Ky Jucia 9,54%(1995
2y

kinh & thi trudng & Viét Nam
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Nghién ctru quy luat gia tri cho thay nd cg tac dong hai mat:
Mot mat, quy lut gid tr budc céc chi thé kinh doanh phai nhay bén vSi thi

trupng, nhay bén vi nhu ciu tiéu diing, nang ddng, séng tao trong phurong thirc san
xuét, kinh doanh, tim ra phuong phap s&n xuat hiéu qua dé nang cao nang sudt lao
& ha gid thanh sén pham, phai tim dén nganh _

4 phat trién duroc trong o ché thitruong. Do téc dong néy, co cau cia nén

s&n xuét tu phat diéu chinh mot céch inh hoat cho phis hop vGi co' cau idu ding

ciia xa h

Quy ludt gia ti budc céc chi thé kinh té phai canh tranh v

giip S dung i ru cac ngudn | G hai, kich thi

nghé, thic dy luc lyong sén xut phét. i

tuyén ngudi san xut, nho- dé chon ra nhiing ngurdi nang dong, c6 tai kinh doanh,
iétlam giau déng thoi budc ngudi kém cdi phai vuron 1én, tich cuc hon néu khong

muG tré thanh ngui nghéo kho.

Vi téc dung néy. chiing ta cén phai ton trong va phat huy vai o ty diéu

tiét cia quy luat gia tri G4 phan bé cac nguén luc cia xa hdi cho cac nganh, inh

thau, didu nay
tién bo khoa hoc cong
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céng nghiép héa, hién dai ha, nang cao hiéu qua kinh té x& ho. cai thién i sing
cda nhn dan )

+ Chi déng hdi nhép kinh té q
khéu, dy manh giao thuong vSi nuoc ngodi

Kétluan . )

Quy ludt gié tri 12 quy ludt kinh té quan trong nhét clia sén xu
thang hang hod. Su ra doi va hoat ddng cia quy ludt ny g
va luu thang hang hod. O dau c6 sén xut vé luu ﬂmng hang hoa thi & 66 c6 sir
hoat déng cua quy luat gia tr

Em hy vong
vé " Quy lut g tr v &  nghia viéc nghién ciru quy lust gid tri doi voi nén
Kinh té thi truéng & Viét Nam”
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ngan ngira va khic phuc nhiing téc déng tiéu
cyc cila quy ludt gia tr va dé phét huy mét tich cuc cia nd trong qua trinh thic ady

ang hoa & nuée ta phét trién diing huéng, cd hiéu qua can phéi ¢
hap cu th

g
+Tép trung phét trién kinh té dat nudc theo huéng céng nghiép héa, hién dai
hoala chi yéu. T dg tag tién dé dé thuc hién cac nhigm vu khéc, dira nudcta
nhanh chdng phat tién dang thoi phét trién nén kinh té thi truong theo dinh huéng
X8 hdi chi nghi

Y53 dang haa cic nén igh é nhidu thanh phdn. Tao co hoicho céc thanh

phén kinh & ciing phat rién theo dinh huéng & hdi chd nhia

*+ Gidi quy&t tot cac van dé x hdi, nang cao trinh do lao dong, hién dai hoa
phuong thire sin xuét, da dang hoa nganh nghé san xuat.
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2.1.2Vige vin dung quy lugt gid trj thii gian sau doi mii.

Khdng mdt nén kinh té ndo c6 thé coi ld hoan thign, 1d phit trién 1t tuyé
dbi cho dit do c6 1d nén kinh té ciia mdt qubc gia phat trién nhit thé gioi di
niia. L ndo no cling chira nhimg mdt i, nhimg mft con chua tbt, nhimg
han ché cin duge tiép tuc khic phuc. Vige dp dung cdc quy lujt kinh té vio
viéc vin hanh vi quan Iy nén kinh té ciia mt qubc gia ludn ludn tiém dn
nhimg nguy co dd v nén kinh té do vin dung khong ding cich, khong ding
yéu ciu thyc té. D6 vin 1a mdt trong nhimg vén dé nan giai cia rit nhiéu qubc
gia trén thé gidi, trong do c6 ca nude Viét Nam cia ching ta. Vy hién nay,
chiing ta cén phai lam gi va lim nhu thé ndo dé phat trién nén kinh té yéu
kém, lac hju di lén mdt nén kinh & mdi phit trién ho, hoan chinh hon.

Trude khi xét diéu do ta s di phin tich nén kinh 1€ nude ta trong nhirng nim

gin iy dé thiy due thy trang nén kinh té cia dit nuoc.
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Thir ba, la con ngudi. Trinh d§ viin hod clia con ngudi thip kém, kha
ning img dung mdy nudc, trang thiét b hi¢n dai trong phit trién sin xuit
khong dat yéu ciu thyc té. Hon nira nhimg ngudi o tay nghé, ky thujt cao
chiém s it trong lyc lugng lao ddng ciia dit nudc. Thii 89 lao dong ciia nhidu
ngudi con khang nghiém tiic. Nhitng ngudi ¢6 trinh dd, ¢6 tri thirc vin dung

tdi nang cia minh d¢ tham © tai sin nha nude. Tit ci cic yéu t6 trén da gop

mdt phiin khong nho vio viée kim him sy phat trién cia nén kinh té dit nudc.
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Nén kinh té cua mt quéc gia ludn ludn bién ddng cing véi nén kinh té
thé gigi. Dé phit trién nén kinh té thi viin dé trude hét 1a ta phai biét bit diu
tir diu, 43 c6 nhimg cdi gi va chua c6 duoe nhimg gi, cdi gi phai lam trude,
cii gi nén lim sau méi thye hign. & phin ndy chiing ta & duge rd sodt mdt

lugt nhimg vin 0 ton tai trong nén kinh té Viét Nam dé c6 thé uu tim vach

ra ké hoach cho sy khic phuc va phit trién nhirng yéu t6 do.

Thir nhit, & phit trién nén kinh té thi ching ta cin phi co von, dé 13

vin dé ding quan tim hang diu cua nude ta hi¢n nay. Viy ma trén thyc
nhimg nim gin diy nude ta ludn trong tinh trang thiéu hut ngudn vén vi tng.
th ngdn sich luon nho hon tng chi ngn sich.

Thir hai, 1a co & vat chit cia dt nudc. Diéu khong thé khong thira nhin
1a nude ta T co sor vit chit kém phat trién, cham phit trién. Cac khu cong

nghiép it, hé thong méy nuGe trang thiét bi lac hiu. Co so vat chit khong dap

img dit cho viée thu hit vén diu tr cia nude ngodi. HE thong giao thong

Khong thudn Igi, kém phit trién, lai thém s inh huong cua thién nhicn

i truimg cang lim cho h thing co s vit chilt cila nude ta ngdy cing bi sa
sit nghiém trong. Chinh sich diu tw cho pht rién co s ha ting con chua
duge quan tim thich ding. Céc ngudn ti nguyén thién nhién bi ling phi holic
bi bo quén con nhiéu. Nhimg diéu do d3 giy anh huong khong nhé 16i nén
kinh té quéc din.
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Thir tur, 14 vin dé k¥ thudt va cdng nghé. Trinh 49 khoa hoc k¥ thuit va
cong nght cdn yéu. Khong c6 thinh tyu ndo i ding ké trong nghién ciru khoa
hoc mé chi thira huong nhimg cong nghé d lac hdu & nude tién tién rén thé
gi6i chuyén giao la. Ditu ding ndi 1a ngay ca viée gidm dinh céc cong nghé
chuyén giao ciing khdng co. N6 da gy ling phi ngdn sich Nhi nudc rit nhidu
vi ching ta phii nhin nhimg miy moc, cong nght di qua sir dung vai gid ca
nging bing gié ciia méy méc, cng nghé mdi. Nguyén nhan co bin 1a do Nha
muge khong oo chinh sich dau tu thich dang cho nghién ciru, (mg dung trién
Khai cic thinh tyu khoa hoc Ky thujt mdi.

Thir nam, la co cdu kinh t&. Tuy nén kinh (& nuéc ta dang vin hanh theo

kinh té cita nudc ta vin chua cht ch, hop Iy,

phat trién dong déu vé cic mjt. Do do su phit trién

ciia nén kinh té quéc dan vin vi kim him.
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Quy ludt gia tri 1on tai mdt cihc khach quan trong nen kinh t¢. Nhor nam

vimg tac dung chii dgo cia cic quy lut kinh té, ty gi

sir dung tic dung tich
cye va han ché cic tic dung tiéu cye cia quy lujt gid tri. Nhi nude d ning

cao din dj cong tac, ké hogch hod kinh té. Trung uong Dang da nhin

‘manh: Vé co ban ching ta di ném dugc ni dung, tich chit va tic dung cia
quy ludt gid trj ddi véi cic thanh phin kinh té khic nhau trong hai linh vire
san xufit va phan phdi khic nhau vé tr 1igu san xudt va t ligu tiéu ding va da

vin dung n6 phue vu céc nhiém vu chinh tri v kinh té cua Ding va Nhi nude

trong timg thoi ky; Cong tic ké hoach hod gid ca cling i c6 tién by, pham vi
ngéy cing md rdng, trinh d nghiép vu cing duge ning lén mdt budc.
2.1.3.Két qui ciia vige vin dung quy ludt gii tr vio meie ta
Sau 15 nim thuc hign ddi mdi nén kinh té.chi yéu nhor cic bién phip
gial phong sirc lao dong trong nudc va md cira nén kinh tétdn dung ngudn
lyc bén ngodl,nén kinh & Viét Nam da c6 sw bién dbi rd rét. Tir nam 1991 nén

kinh té Viét Nam da duge ting truong véi tbe do kh cao trung binh la 7.6%
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Thir sdu 1a mirc ting din 5O qua nhanh. Tuy nhimg nim gan diy ty 1§
ting diin s ¢6 giam hon trude nhitng viin dé con cao. No ddng nghia vdi vige
56 lao ddng ngdy cing gia ting trong khi viéc lam thi ngdy cing it do sy phit

wrién cia khoa hoc cang nghé. Chinh nhimg nguis thit nghidp ndy 1 nguy co
diin dén sy gia ting cia 1¢ nan xd hoi, anh minh khong dugc bio dim.

Cubi cing la thé ché chinh trj va quan 1y cia Nha nudc. Déy ciing la
nhiin t§ quan trong nhit ¢6 vai trd quyét dinh trong phit trién kinh t cia dét

nude. Tuy ring nudc ta co mdt thé ché chinh trj dn dinh va tién bd nhung kha

ning dinh hudng cho s phat trién kinh t& con nhiéu khuyét tit, ma 1§ do
chinh 1a sy didu tiét hudng phit trién cia nén kinh 1€ con chua phi hop, giy &
nhiém mdi truémg, 1am phin hod gidu nghéo, nan thit nghiép ngdy cang gia
ting.
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Doi vai nang luc canh tranh dich vu cia nudc ta trong nhimg nam gan
ddy d duge ning cao,song cling khong it nhimg sin phim dich vy nang luc

canh tranh con thip.Nhom cic san phim co kha ning canh tranh chi yéu la

sin phim nong nghi¢pkhodng sin chira qua ché Ay 1¢ gia ting con
thip.Nhimg mit hing cong nghiép qua ché bién 1d nhimg mat hing co 1y 1§
lao dng cao,dya vio lgi thé so sanh vé sy khéo léo,chi phi tién cdng lao ddng
thip.Tuy nhién cdc mit hing niy chua co thuong higu.chua co kiéu ding

riéng chua tao duge co s nguyén ligu.phu lidu.co s5 cong nghé va k thudt

cin thiét,gia thanh con cao.Hang thii cong my nghé co kha ning canh tranh
twong ddi tot song chit hrong thicu on dinh,ning lyc han ché,chua dap img
duge cic don hing lin.

V& vin dé din sd4y 1§ ting din sb ty nhién giam nhidu.Tng s lao
dong,viéc lam ting,co chu lao dong co nhilu thay ddi.Xod doi giam nghéo dat
thinh tich cao,

2.2.Nhimg gidi phip nhim vin dyng quy lujit gid trj vio n én kinh té
nuée ta trong thii gis
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‘hang niim. Trong nhimg nim 1991-1999,mirc ky luc la 9,54%(1995);chi so gid

tiéu diing giam tir 67,5%(1991) xudng con 0,1%(1999)

Vé co ciu GDP theo nginh d ¢ chuyén dich tich cyc theo hudng giam
1y trong ciia khu vyrc nong-lim-ngw nghiép va ting ty trong cia khu vue cong
nghigp xiy dyng va dich v.Tuy nhién toc d9 chuyén dich con chim.Toc dd
chuyén dich co ciu lao dang trong nginh tang0.9% va 1,03% ddi vi nginh
xiy dyng Tinh hinh nim 2002 cing phin nh trang thil vin dong nhiéu nam
qua cia nén kinh té Viét Nam 1 cdng nghiép va dich vu chua tao duge sb
vige lim tuong img vi mitc ting trwong cla hai khu vyre ndy khién lue lugng
lao dong mdi vin phal tim kiém viéc lim chit yéu trong khu vyc ndng nghiép
von di du thira qua nhiu lao dong.
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Nhin thirc va vin dung quy luat gid trj thé hién chi yéu trong viéc hinh
thanh gid ca Gid ca ld bidu hi¢n bing tién cila gid tri, gid ca phai liy gdi tri

1am co 56 thimdi ¢6 can cir kinh té, mi o tic dung kich thich ting ndng sut
1a0 dng, ci tién ky thudt, ha ting thinh san phim. Nha nuée phai chi dong.

lgi dung co ché hoat hoat ddng cia quy ludt gid tri nghia la kha ning gid ca

tich rdi gid i, va xu hudng dua gid ci tro vé gid tri. Thong qua chinh sich
gid ca, Nhi nugc vin dung quy luit gid tri nhim;

Thir nhit 14 kich thich san xuiit phit trién. D3i vi xi nghiép quéc doanh,
chit yéu 1 xiy dyng mot h¢ thong gid ban budn dé dua ché dd hach todn kinh
1€ di vio nén nép vi 0 cin cir vimg chic.

Thir hai 1a diéu hoa lwu thong hang tiéu diing. Trong ché do kinh té thi
truémg, tong khdi lugng va co ciu hang tiéu ding do ké hoach lru chuyén
hing hod quyét dinh céin cir vio trinh d3 phit trién cia lyc hrong sin xuit,
‘mitc tang thu nhip qubc din, va thu nhip bing tién ciia nhin dén, nhu ciu vé
hing tiéu ding trong diéu kién sirc mua khong ddi, néu gid ca mat logi hang
ndo d6 giam xudng thi lugng hing tiéu thy s& ting 1én v nguoe lai. Nha nude
6 thé quy dinh gid ca cao hay thip dé anh huong dén khbi luong tiéu thy mot

b loai hang ndo 6 nhim lim cho nhu ciu vi mirc ting cia sin xudt vé mot

6 hing tiéu ding fin khop voi ké hoach luu chuyén hing hod ciia Nhi nudc.
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Thir ba la phin phoi va phén phoi lai thu nhip quoc din thong qua chinh
sich gid ci, vide quy dinh hop 1y cic ty gid, Nha nudc phan phéi va phan phbi
lai thu nhip quéc din gila cic nginh nhim phuc vy cho yéu ciu ning cao ddi

séng ciia nhin din lao ddng.

Cubi ciing, nhin thitc va vn dung quy ludt gié tri ndi rong ra Ia bidt sit
dung cic don by cia kinh ¢ hing hod nhu tién luong, gid ca, loi nhuin
dya trén co s& hao phi lao ddng xa hi cin thiét dé 15 chirc va thyc hign ché

do hach todn kinh té.
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2.2.1.Dau t vao vige nghién ciugong dung va trién khai khoa hoc
cong ngh.

Trong tinh trang nudc ta con thiéu thon trim trong khoa hoc k¥ thudt
nhu hién nay,niroc ta can phal hd trg nhicu hon nira kinh phi cho cic nign
nghién ciru.cic dé I nghién ciru phyc v trye tiép cho vice chuyén ddi co

ciii kinh téco ciu sin xuitthuc hién co ché djt hing tryc tiép gitra nha
nude,doanh nghigp va cic co s6 nghién ciru khoa hoe,trinh tinh trang bo phi
vbn diu tr do tich roi gilta sin phim nghién ciru v thyc tién. Tang kinh phi
dio tao,nhdt 1 dio tao mai va dido tao bd sung ddi ngd lao ddng chit lugng
cao.Dic biét chi trong ddi ngl cong nhan linh nghé gioi viée,lim chil duge

nhimg cong nghé mai.
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Tom lai, nhimg dicu trinh bay trén ddy noi Ién trong kinh (¢ thi truomg
6 su cin thiét khich quan phai két hop ké hoach vai thi truémg, Iy cii sau
b xung cho cdi trude. Qué trinh két hop d6 cing 1 mdt qua trinh phit huy
tic dung tich cye cia quy ludt gid tr, 14 mdt qui trinh ty gide vin dung quy
ludt gid ri va quan hé thi trudmg nhur 13 mt cong cu dé xdy dung cic mit
kinh &, kich thich cai tién ky thuat, ting ning sudt lao dong, lam cho gia tri
hang hod ngdy cang ha, dam bao tdt hon cho nhu ciu déi song, dong thoi ting
thém khdi hwgn tich 3.

Di di vai vige phit huy tic dyng tich cye cia quy lujt gid tri phii déng
thisi ngin chin nhimg anh hudng nhimg tiéu ey cla nd ddi voi vide quin 1y

kinh té.
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Két ludn

Quy lut gid tri i quy lujt kinh ¢ quan trong nhit cia san xuit va uu
thong hing hod. Sy ra doi vi hoat dong ciia quy lujt ndy gin lién véi sin xuft
vi luru thong hing hod. & diu c6 sn xudt va lnu thong hing hod thi &d co s

hoat ddng cua quy lut gid tri. Co ché diéu tiét san xuit va I thong hing hod
chinh 1a sy hogt ddng ciia quy ludt gid tri su hoat dong cia quy ludt gid tri

duge biéu hi¢n thong qua co ché gid ci. Thong qua su vin dong cia gid ca thi

truomg ta s& thiy duoc sw hoat dong cua quy ludt gid tri. -4 thi truomg ta
s 1én xubng xung quanh gié trj hing hod va trd thinh o ché tic dang cla
quy luiit gid trj. Co ché tic dang cila quy lujt gi trj phat sinh khi tic dyng 1én
thi

trudmg thong qua canh tranh, cung - cdu, sirc mua cua déng tien. Diéu nay cit
nghia tai sao khi trinh bay quy lut kinh ¢ chi phi hoat ddng ciia sin xudt,
luru thong hang hod va tic ddng cia cic quy ludt kinh té ddi voi sy phit trién
kinh té thi trwomg & Viét Nam, ta chi trinh bay quy ludt gia tri, mot quy lugt
bao quat chung dugc ca ban chit, cac nhan 6 ciu thinh va co ché tic dang

ciia n6 ddi voi kinh 1€ thi truémg & Vigt Nam.
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Hodn thi¢n va ning cao hi¢u lyc cua chinh sich khuyén khich diu tu sin
xudt,dac biét la hang xudt khiu,cic ving kho khin.Chinh sich phat trién cic
viing nguyén ligu dé giam chi phi san xudt.

Gial phap phit trién ngudn nhan lyc phal duge dic biét coi trong Trong.
thivi gian 6 cin diu tr cho do tao va dio to lal, nang cao ty I lao dong qua
dio to lén trén 30% 6 lao dong hign co,trong d6 chit trong dio tao nghé
odng ngh? cao.
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Tiép theo phal nng cao trinh dd van hod cho ngudn nhan lyc,phin diu
pho cip pho thong co s vi pho thong trung hoc ddi véi nhimg doi tugng va
nhimg viing ¢6 diéu ki¢n nhim to diéu kién thudn lgi cho vige tiép thu cic
kién thirc trong dio tao chuyén mon ky thujt cho ngudi lao ddng Thye hign
chinh sich phan ludng hoc sinh sau khi 1t nghi¢p trung hoe co 5o dé o raco
clu dio tao hop 1.

iy manh cdng tic ddo o chuyén mon ky thudt cho ngudi lao
dong Dic biét 1a dao tao,bdi dudmg nghé cho ngudi lao dong dé ting ty I
duge dao a0 1én 30% nam 2005 Cin duge tién hanh thong qua bi¢n phip xi
hdi hod dio tgo.da dang hod hinh thirc dao taobdi dumg vdi nhicu thanh
phin kinh té tham gia Trang bj cic kién thic cin thiét khic d¢ cung cip nhin
lye cho cdc khu cong nghiép mai céc doanh nghigp c6 von diu tw nude ngoal
ciing nhu ngay tai dia phuong.

Nong thon cin mo rong hinh thirc ddo tao nghé gin chit voi chuyén dao

cong nghé mdi chuyén dao cic quy trinh sin xuit,quy trinh canh tic...dé lim

co s cho viéc chuyén déi co ciu san xudt nong nghiép.Pio tao chi nhiém
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hap tic xd,huy dong lyc lugng tri thirc tré vé ndng thon ,viing sdu viing xa dé
ting thém chit lugng ngudn nhin lyc lim nong cbt cho vige thay ddi cch lim

an tao thé v lyc mdi cho vige chuyén dich co cdu kinh té

Tiép tuc ddi mdidléu chinh hé thing chinh sich va phap luit
dong va thi tuomg lao ddng theo hudng tiép cin gin vdi cic thong 1§ v tidu
chuin qudc té tgo sy binh ding trong phap ludt dbi v6i moi ngudi lao dong.

2.2.2.Lueu thing hing hod,ting kh ning cnh tranh hing hod ciia
Viét Nam.

Mt trong nhimg yéu 1 then chét dé nang cao kha ning canh tranh ciia
hang hod Viét Nam la co ciu lal vi tang cutmg nang Iyc canh tranh ciia khu
vrc doanh nghiép.trong d6 c6 vai trd quan trong ciia khu vyrc nh mude vi khu
wue ndy ndm gilr phin I6n til sin quic giangudn lao dong ky thudttal
nguyén va gilt vai trd chu dao trong cic thinh phin kinh & Khu cyc doanh
nghigp cin xdy dung duge chuong trinh cit giam chi phi sin xuit trong timg.
cong doan sin xudt véi timg sin phim.Nha nude thye hi¢n chinh sich khuyén
Khich nghién ci dp dung ddi mdi cong nghé.diu w ddi moi
xufi.Tgo mol trudmg kinh doanh linh manhxdy dyng khuon khd chinh sich
tao dléu ki¢n cho doanh nghiép tién hanh co cdu lal sin xudt ¢ hi¢u qu,ting
khi ning canh tranh Hudng din thyc hién phip 1énh gid nhim thuc hién kiém

iét bi san

sodt chi phikiém sodt doc quyén.Han ché ddc quyén cua cic doanh nghiép

nhi mude chi thyc hién trg gis nhimg mét hing thiét yéu quan trong va mdt
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sO mit hing ndng sin xudt khiu.
Thue hign chinh sich h3 tro ¢ diéu kign trong mit khoing thoi gian
nhit dinh dé din din ting ning lyc canh tranh cia mdt

an phim.m rong

thi trudmg trong nude khiu Bing cich md rong quan h¢ vdi cic quéc

gia,cic niroc,hd trg xiic tién thwong mal & céc thi truong gidu tiém ning Tang
cudng diu tu vio hogt dgng nghién ciru thi truong,hd trg doanh nghiép diu
ra mudc ngodi.
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Céu 13: Theé nio la tich tu va tip trung TB? So sénh tich ty va tdp trung TB. Vai trd
ciia tip trung TB trong sy phit trién cia CNTB. Y nghia nghién ciru vén @é trén.

* Tich ty TB: 14 sy ting quy md tz bin cé biét bing céch f ban héa GTTD. Viy tich ty TB
12 két qua tryc tiép ctia tich iy TB. Tich tu TB do yéu ciu ciia viéc mé rong SX. tng dung
tién b ki thudt. Mit khic, khi khi rong GTTD ting thém L tao khi ning hién thyc cho
tich tp TB mgnh hon. . i

* Tép trung TB: 1a sy ting thém quy md ciia TB cé biét bing cich hop nhit nhiing TB cé
biét cé sin trong XH thanh mdt TB cd bigt khic én hon. Canh tranh v tin dyng 13 nhing
dén béy manh nhét thic day tap trung TB.

- Do canh tranh ma din t6i sy lién ket ty nguyén hay sép nhip céc TB c biét.

- Tin dung TBCN 1a phuong tién dé tp trung céc khoan tién nhan rdi trong XH vao tay cic
b TB.

* So sénh tich ty TB va tip trung TB:

- Gibng nhau: 8&u lam ting quy mé ciia TB cé biét.

- Khdc nhau:

Ticht 1B Tip trung 1B

~Nguon géc: I3 GTID duge 1B héa. ~Ngudn géc: 12 nhimg 1B c4 bigt da hinh
thanh sin trong XH,

- Quy md: TB c biét ting v3 TB XHting - Quy md: TB cé bit ting nhmg quy md TB
XH vén nhu cii.

- Quanhé: gitia nha TB vALD. - Quanhé: gitia nha TB véi nha TB; gitia TB
vaLD.

- Giti han: khéi lugng GTTD c6 duge - TB tip trung timg ngénh, khic nginh, todn
XH (s6 TB cé biét trong mét nganh trong XH.
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* Vai 0 cua tap trung TB trong sy phat tnien cua CNTB:

+ Nhir c6 tip trung TB mé c6 thé té chitc duge mit cich rgng 16n LD hop tic, bién
qui trinh SX 1o rac, thi céng thinh qui trinh SX phéi hop theo quy md lén va duge xép
43t mit cich khoa hoe, xdy dyng duge nhing cong trinh céng nghiép lén, sir dung duge ky
thudt v céng ngh¢ hién dai. N

+ Tép trung TB lam cho cu tao hitu co TB ting lén, nhd &6 NSLD ting 1én nhanh
chéng. Vi vy, thp trung TB trd thinh don biy manh mé cua tich iy TB

+ Qua irinh tich tu va t3p trung TB ngay cing ting, do 6, nén SX TBCN ciing
ngiy cang trd thanh nén SX x hoi hoa cao d§, lam cho miu thuin kinh té co ban clia
(CNTB cing séu sic thém
* Y nghia nghién ciru:
= Tich tp va tap trung TB 13 cic con dudng lim cho quy mb vén ting lén )
tip trung TB cé ¥ nghia to lén di véi CNTB trong viéc tang nhanh quy md TB &8
cai tién ky thuit, (ng dung thanh tuu KHCN méi, ting NSLD dé gianh thing lgi trong
canh tranh
+Di véi nudc ta, cén hinh thanh nhing tp doan kinh té ¢6 quy mé vén 1én. Tir d6, nude
taméi cd diéu kién tham gia canh tranh trong diu kién hi nhp nén kinh té nude ta véi
céc nén kinh € trong khu vyc v thé gidi
+ Quy mé vén 16n con 13 diéu kién, tién dé nhim diy manh CNH-HDH 6 nudc ta hién
nay.
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2.2 Sy hinh thanh va phat trien s hutu nha nuoc

S hiru d6c quyén tha nude 12 so hive ti thé ia gai cdp tr ban déc quyén
c6 higm v ing hd va phuc vu loi ich cia tw bin 86 quyén thim duy ti sw tén tal
cia chil nghia tv ban N6 biéu hién khéng rhing & chd 5§ hiru nha nudc tang lén
ma con & sy ting cudng méi quan hé gira s& hi tha mréc va s& hin déc quyén v
nhan, hai loai s& hiw may dan két vd thau trong qua trich tudn hoan coa tong
ban x hoi.

S& hir nha mxdc khdng chi bao gom nhimg dong sin va bd dong sin can
cho hoat Gong cla b may nha mdc ma ghm ci nhing doash nghidp tha muce
trong cong nhiép va trong cic lith wre két cdu ha ting kinh té - x4 hdi thu g
thong vin tai, g duc, y 16 bio hidn ¥ Woi... trong d6 ngh sich nha nuwdc [a b
phin quan trong nhik

S6 hiru nha mxGe duoe hinh thach dusi shid hish thic kiac nhai: Xy dung
doah nghiép nha mréc bing vén cia ngin sach; quéc hiu hoi cx X ndhidp w
nhan bing cach mua lai; nha nude mua o phin cia ci doanh nehigp tv vhin mo
doanh nshiép tha mrde bing véntich I dia Ge doath nehisp tu nhin
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'ACHUNGHIATUBAN DQC

1. Ban chik cin chil nghia tw ban dgc quyén nha nuse

Chi nghia twr ban ddc quyén nha nuoc [a sy két hop sc mach cia i t§
chic doc quyén tr shin v6i stc marh ia nha UGt bin thirh mot thid ché va
thé ché théng thikt nhim phuc vy loi ich cia cic t6 chire dde quyén va aiu nguy cho chi
nghia twbin

VI Lénin chi ra ring “Bon du 6 tai chith ding mot mang luéi day dx
shimg quan b 1¢ thude dé bao trim bét thay cic thié ché kinh 16 va chinh tri... &

1a tiéu hiér © 1@ thit cia su déc @yén

Trong co' cdu ciia chi nghia tu bin

d6c quyén nha muc, nha mue 43 16 thach mot tip thé t bin kit
chi 56 hivu shimg xi nghiép, cing tién hinh kih oanh béc 16t Lo dong Bm thus
nhv mt tha tv ban théng thubngNhing dém khi biét 13 & chd, nha v @n ©
e g chivh triva cc dng Ut 4p % hdl nhy quin 3 cirh si kAt

6. N cing B
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Hé the

g dicu tid cda nha nucc tr san hinh thanh m& tong the nhing thia
ché va thé ché kinh té cia nha nudc N6 bao gm b§ may quan i gin véi hé théng
chirh sach, céng cu c6 kha nang didu tidt sy vin dd
dan, toan bd qua trirh ta sin xu& x3 hdl. Sr diu tid kinh té cia nha nuéc duec
thye hién dudi nhidu hih thirc nhr: hudng din, kidm soat uén nin nhing léch lx

bing ci cong cu kinh té va cic cong @ Hanh chih phip 1y, bing cawu di v
trimg phat,
Cc chinh sach kinh 1 cia rha nude tw sin 12 sy theé hitn ©© nét hit su didn

tét kinh 1€ cia ch ngia tu ban déc quyén ol muce. Ching tao gom ahidu lkh
v iz chinh sich chrg khirg bodng chu ky, chéng lam phat, chirh sich vé tang
truéng kish 1€, chinh sich X3 boi, chih sach kinh té d& ngai. Cir ong cu chi
yéu cta o nxdc tu san & didu tit kinh 16 va thee hida cic chivh sich kinh € niay

ngin sich thué, hé théng tién té - tin dung
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Cac doanh nguép nha nwoc thpe én cac chuc ning quan trong nhu: mo
sghiép, bio dam dia ban réng kin cho sy phat trién cia
ia tu ban; g phorg tu bin aiatd dae déc quyén 1 niting ngmh it i &
g ngarh kinh domh 6 hiéu qua bom; lam cif dea ving dhie cho s

rong sin wét tw bin c

chi
dua vio ohi
diéu ti& kinh té tuban cdng nghiép theo rhimg dwong trich nhit dith.
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Nhuv viy, chi ngia tw ban doc quyen nha nudc 1a mot quan e kinh té, chinh
tr, x hoi chi khong phii chi la mdt chinh sich trong gia doan doc quyén cia clii
nghia wrbin

Bit c nha mréc ndo ding c6 va trd kinh té nhd dinh vdl x3 hdi ma nd
théng tri, song & mdi ché d6 xi hoL va trd kinh té cia nha nudc c6 sy bién dd
thich hop d6i voi xa héi 86 Cac tha mrée trwde chi nhia t ban chi yéu can thigp
bang bao Irc va theo 16 cudng buc siéu kinh té Trong gai doan chi nshia tw ban
ty do canh tranh, nha mue tu sin & bén trén, bén ngai qui trish kinh € va trd cla

nha nuse chi dimg la & viee Giéu tié bing thé va phip it Ngiy may, val trd cia

nha nubc t sin d3 & sy bida dbi

hi can thiép vio nén sin xudt i hoi bing
thué ludt phip ma cdn c6 vai trd 16 chic va quan Iy cic xi nghiép thude khu vuc
kinh té ob mrdc du tiét bing cic bién phip don b
cia qué trinh tai san xudt: sin xud, phan phdi, lvu thong tiés ding Chi ngia v

kinh té vao tt ca cac khin

ban déc quyén rha nuoc b hinh thic vin dong moi cia quan hé sin xudt tw ban
chi nghfa nhim duy 1 sw tén tai cia clii ngh tw ban, lam clo chi nghi tr bin
thich nshi voi didu kién lich s&méi
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3. Nhimg biéu hién m i cia chi nghia tw bin déc quyén nha nuée
3.1 Sir phit trién duca timg 6 vi rong khip cia chii nghia nr ban dic
quyn nha muc.

Bidu hitn chi yéu L

- Ty trongcuakinh ténha nuce trongnén kirh té tu banchi nghia tanglén 13 rét.

- Sk hop gl kioh té ok e va ki t6 ki clng g B shoh ciing

- Chi tiéu tai chirh cia cic nha nuée tv ban pht trén ding 3¢ didu tiét qua trich ta

san xud X3 héi ting

S5 df s vay 1a dor

- S phit tridn aia lyc hrong sin xud va trich 63 % i ho cao dA dt 1a mot loat

vin 88 mdi doi hai phii c6 sy gai quyé ca nha nudc.

- Cash tranh trén thi teorg trong mrdc va n@a nud @y gt dai hoi oha mce

phii ding ra md cia thi truomg.
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2.
2.1 Sur két hop v
VI Lénin 83 timg thin manh ring sy lién minh ca thin ca c& ngin hang

Nhimg biéu hién chu yéu cua cha nghia tw ban déc quyén nha nuse

vi nh nuse

nhén s gitea t5 chic e quy

Vi cong nehitp duce b sung bing s lién minh ca nhin cia nghn hang va cong

aghiép Vi chinh phix “Hom mmy la b tneong, ngay mai [a chi ngin harg. bom nay
1a cd ngin bing. ngay mai la b trrorg”

S két hop @ nbén sy thue hién théng qua cic ding phi v sin Chinh ¢
darg phii nay @3 tm @ clo tr ban doc quyén mit @ 3 x5 hai & thyc hitn sy
théng tri v truc tiép <y dung & ned cong chie cho bd ha nuée. Cing véi
cic dang phii t san 12 cic hoi chi x nghidp mang nhifn

én kiic nhar Hoi cong
nghiép tom qudc MY, Téng Lién doan cong nghigp hakia Lién doi cic tha kith
té Nha Bin Lién mih Lién bang oong nghiép Duc, Hai dbr
Phip, Téng Lién dom cong thuong Anh, .._Cac hai chi xi nghiép nay trd tharh Iuc

avde gia g i
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Iwong chinh tri, kinh té to lon I3 chd dra cho chi nghia tv bin ddc quyén ntd
awde. Vai trd cia cix boi bn dén mic ma du ludn thé gGi 4 wi ching B shimg
chith phi ding sau chirh phi, mét quyén luc thue t€ ding s quyén luc @i chinh
quytn.

S thim thip lin nhau nay (cén i B su ké hop) di tao ra shilg bids hid

mi trong méi quan hé gira cic 6 chic doc quyén va o quan nha nudc.
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32 Swdiéu & kivh € cin nhi medc te sin cing @ nhimg bibu hign md:
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Vai tro kinh t€ va phuong thic diu tié nén kmh té thi trwng hién da cia
nha nudc tu ban déc quyén lai c6 nhing nét déc d%o va 12 dic d¥m co ban coa chi
nghia wrbin

- Muc tiéu cia sy diéu tid kinh té B nhim khic phuc nhimg kluyé t cia
kinh 16 thi trudmg t bin chi nghfa, Ginh hudng cho sy phit trida kinh té - ¥ hdi
ahim ting trudng kish &, dim bio swtén tai va phit trifn cla chi nghia twbin.

- Dé diéu tié nén kinh t& tha nude tw ban &c quyén da té chic b may didu
tiét gdm o quan lip phap, harh phip, tr phip va vé mit hin sy c6 sy tham ga

cia nhiing dai by cia tip doan 16n va c& quan chic nha nude Ddng thod bén
cath b6 méy nay cin o bng loat cit tidu ban duoc 3 e dudi shitng bish thic
khir ko

- Co ché dieu tiét kinh té cta chiy

a tw bin dc quyén tha o B @

ché két hép thi trudngty do Ganh tranh 161 tinhning ddng cia tw bandde quyén t thin.
— Phuang thic diéu tié cia nba e livh boat, mém Géo hon, pham vi rong

hon.
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I YNGHIA CUA PHUONG PHAP IUAN TRONG VIEC GHI QUYET VAN BE
G VIET NaM

1. If ludn va thyc trang nén kinh t Viét Nam i v6i chi nghia twbin

dbc quyén nha nuéc.

1.1 Migt sb quan diém vé chic nghit e bin dbe quyen & mese ta

Hitn my, & mudc ta cling conhidu cich gai thich kic nhay

- Loai ¥ kién the nhdt qua nhé manh Iy lud & chi nghia tw ban déc quyén
1ha nude, xem 65 dh 1a mot “thi chi nghia”, mét phuong thic sin xudt i hdi
mot hee thuyé hoin chinh ca @ kinh té,chish ti, van hod, ¥i hoi

- Loai y kién thi ha sem chi nghia tw bin ddc quyén b mwde chi 2 méx
phuong phip ci tao hod bish gai cip tw sin nfar 2 mot thanh phin kinh té thit yéu
(va ciing o Iic xem ni “khong ding k&),

Thue @ 6 & bai koai ¥ kién cuc domn khiic than cich tidp cin khai thic
khi thau trong nhime Khuyrh hrong khic nhau cia ci gai doan lih s@ nhin
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2.2. Tinh tat yéu va lgiich cda sy ton tai nhiéu thanh phan kinh t&
trong thoi ky qué d3 &n chit nghia xa hdi & Vigt Nam:

+# Tinh tat yéu:

Sy ton tai kinh té nhizu thanh phan (3 djc trung trong thdi ky qué 66 lén
chi ngha x5 hoi v 14 tit yéu khach quan. B3i vi:

MGt s6 thanh phan kinh t& cia phudng thiic s3n xust cii (nhu kinh té c&

thé, tiéu chi, kinh t& tu ban tu nhan...) & lai, chiing dang c6 tic dung

461 v6i sy phit trén Iyc lugng san xust.

MGt s6 thanh phan kinh t& méi hinh thanh trong qua trinh c3i tao va xay
dyng quan h& san xust mdi (nhuf kinh t& nha nuc, kinh t& t3p thé, kinh
t& tu ban nha nudc).

Nguyen nhn co bin suy dén ciing 13 do quy lujt quan hé
phl hgp véi tinh chit va trinh
dinh. Thai ky qu3 d6 & nue ta, do trinh

thap, lai phéan b6 khong d2u gilla cic nganh, viing...nén tit y&u con ton

40 xust phai

hit trién cia lye ligng sin xust quy

e lugng san xust con rit

tai nhigu logi hinh, hinh thiic & hilu, nhigu thanh phan kinh t&.

Do yéu cau cia viéc hinh thanh v phét trién kinh t& thi trudng

huGng x& hi chii nghia.
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+Lgiich cda nén kinh té nhiéu thanh phan & Vit Nam hign nay:

Sy ton tai nhigu thanh phan kinh t&, tdc 14 ton tai nhigu hinh thifc t6
chic kinh t&, nhigu phudng thic quan 1y phi hgp vdi trinh d6 khac nhau
cia lyc Iugng san xudt. Nh d6 c6 téc dung thic dy tang ning sust lao
dong, tang trudng kinh té.

Gidi phong lyc Iugng s3n xusit, khai théc va phat huy c4c ngudn Iyc trong

vA ngodi nuidc vo d3u tul phit trién.

Téing cong &n vigc am cho ngudi lao ddng.

Tang kha ning canh tranh thic dy sén xust va dich vy phét trién ¢
higu qua han.

Lam cho quan hé cung cau hang hos phét trién theo hudng thod man
phuc vu ddi véi khich hang tt hon.

nhu cau va thai
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- nén kinh té nhiéu thanh phan thiic dy phat trién kinh té hang héa ,
€6p phan thiic 43y n&n kinh t& ting trudng nhanh,c4i thién va nang cao

di sSng nhan dan, phét trién cic m3t cia ddi sdng kinh t& & hoi.

- cho phép khai thc va sif dung c6 higu qua sifc manh tdng hp cia céc
thanh phan kinh té trong nu6c nhu:vn, lao ddng, tai nguyén, kinh
nghiém t3 chilc quén I, khoa hoc va cong nghé méi trén the gié...

~ta0 digu kign thyic hign va md rng c4c hinh thiic kinh t& qué 3, trong
d6 c6 hinh thiic tu ban nha nuéc, né nhu "cau néi", tram "trung gian”
can thit 48 duia nudc ta tif san xudt nhd 1én chi ngha x5 hoi bo qua ché

a6 tuban chi nghfa.

- g cBu kinh t& nhigu thanh phantaoj tién a& khicphucj thyc trang doc

quy2n, t30 ra quan hé canh tranh, ddng Iyc quan trong thic dy cai tign

thust, phét tridn lyc lugng san xudt.

Sy phan tich trén cho thay, cd cu kinh t& nhigu thanh phan c6 vai trd to
16 trong this Ki qué a5 1én chi nghia x5 h

. 6 c&u a6 vita phit hop véi
tAinh 4 X3 hd hoa ciia lyc Iugng s3n xudt & nu6c ta, vita phit hgp véi If
1u3n cia Lénin v& d3c diém kinh t& nhigu thanh phan trong thai ki qué

d l&n chii nghia xa hoi. Vi vy, Bang Cang San Viét Nam chi trudng thyc
hign nhst quén chinh sich phét trién n2n kinh t& nhigu thanh phan. cic
thanh phan kinh t& "cling pht trién lau dai, hgp téc va canh tranh lanh
manh'.




image52.png
- Cac thanh phan kinh té cli va cac thanh phan kinh té mdi ton tai khach
quan va ¢6 quan hé vdi nhau, tao thinh cd céu kinh t& trong thai ki qud
6 1én chi nghia x5 hdi & nudc ta.

+ Nutdc ta ¢ luigng lao agng doi dao (gan 40 triéu lao dong) can ci,
thong minh song 56 ngui chuta c6 vige am con nhizu, vita lang phi stic
lao dong, vita gay ra nhilng kho khan 6n v kinh t& x3 hi. Trong kh kha
nang thu hit lao ddng cia khu vyc kinh t& nha nudc khang nhizu thi
vigc khai thac, tan dung tiém ning ciia cAc thanh phan kinh t& khac 13

mat giai phap quan trong a8 tzo cong &n vigc 3m cho ngudilao dang.

"C6 céu kinh t& nhizu thanh phin khong nhilng tbn tai khich quan ma
cbn 6 vai trd to I6n trong thd Kl qué 40 & nudc ta.

2Vai trd ciia cd cu kinh té nhizu thanh phan trong thdi ki qu4 do len
chii nghia xa hi & Viét Nam.

Sy thn tai nén kinh té nhiu thanh phan & nudc ta khang chila mot tt

yéu khich quan m3 cén cé vai trb to l6n, vi:

- n&n kinh t& tn tai nhi2u thanh phin,c6 nghia 14 tbn tai nhizu hinh
thifc quan hé san xust, s& phil hgp v6i thyc trang thip kém va khong
dbng deu cia lyc lugng san xust & nuGc ta hign nay. Sy phi hop ny c6
tc dyng thilc dy ting n3g sut lao do
Kia

g, ting trudng kinh & t30 digu
nang cao hiéu qua kinh t& quéc dan & nudc ta.





image53.png
NEN KINH TE NHIEU THANH PHAN TRONG THOI Ki QUA B0 LEN CHU
NGHIAXE HOI G VIET NAM.

LTinh tt y&u khéch quan i cd céu kinh t& nhizu thanh phan

- Thanh phan kinh € 1 khu vyc kinh té kiéu quan hé kinh té dyatrén
mat hinh thifc 56 hifu nhat diinhj v2 tulliéu san xudt.

- Céc thanh phian kinh t€ khong thn tai bigt I3p, ma 6 lién he chit ché,
thc dgng l3n nhau tao thanh cd ciu kinh t& théng nhit bao gdm nhizu
thanh phan kinh t&.

- Co cBu kinh t& nhigu thanh phan trong thai ki qué 66 len chi nghia x&
hdi la tng thé céc thanh phan kinh t& ciing ton tai trong mdi trudng
hgp técva canh tranh.

“Trong mi thanh phn kinh t&, tbn tai céc hinh thifc t5 chic kinh t& vdi
qui md v3 trinh 66 cong nghg nhait dinh,chiu sy chi phdi cia cic quy lujt
kinh t&,cd ché quan i kinh t& nht djnh. CAc thanh phan kinh t& c thé
hién & c4c hinh thc t6 chilc kinh doanh da dang, dan xen, hén hgp.

- Qiu lujt quan hg sén xust phai phi hp véi tinh chat va trinh 3 phat
tridn clia lyc luigng sén xust 3 qui ludt chung cho moi phudng thic san
Xudt. trong nén kinh t& chufa th3t sy phat trién cao, Iyc lugng sén xust

1uBn tn tai & nhigu trinh &6 khic nhau, tudng dng véi mi trinh d8 ctia

Iyc Ugng s3n xust s& c6 mét kidu quan hé sn xut. do dé, ¢d ciu nén
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kinh t&, xét vé phudng dién kinh té -x he
thanh phan.

1, phai 13 cd céu kinh té nhigu

“Trong thdi ki qua d 1&n chi nghia x5 hoi & nuidc ta lyc ugng san xust
B tai & nhidu thang bac khac nhau, do @6 ché 4 s hiu va tu liéu san
xusit s& c6 nhigu hing thlc, tic 13 n&n kinh t& s& c6 nhigu thanh phan cic
thanh phan kinh té khong ton tai
€6 véi nhau tzo thanh cg cdu kinh t&.

i8t13p vi nhau ma c6 quan hé hilu

- 54 tbi tai co cAu kinh t& nhizu thanh phan trong thdi K qué @ en
CNXH & nu6c ta d6 13 tit y&u khich quan, ngo3i nhilng 1y do trén con c6
nhiing Ifdo khac:

+mat 58 thanh phan kinh t& do x5 hai cil 38 lai: cic thanh phan kinh t&

nay vAn ¢6 vai trd quan trong &€ phat trién kinh t&,c6 Igi cho dat nuéc

trong vigc gidi quyét vié

Lam, tang san phdm huy déng cc ngudn
v8n...vi dy nhuthanh phan kinh t& tu nhan (c4 the, tidu chi, tw ban ty
nhan.)

- mot 56 thanh phan kinh t& mdi xudt hién trong qua trinh ci tzo va xay
dyng chil ngha x5 hgi nhu kinh t& nh nudc, kinh t& t3p thé, kinh t&
ban nh nudc.
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‘Tong quan ve quy lujt gid tri va nen kinh té thi ruomg.
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tra0 8 cic bing héa ngang nbau v gii r (gi ci = gi ) hay ndi cich Khic dils.

a0 51 theo nguyén h ngang g
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‘slin 19 nay lam cho gié ci hang hoa wén thi twong tich 191 V61 gid tr va K xudng.
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- Trong nén kinh 12 hang hoa thwong x3y ra tinh hink- nhimg ngwoi sin xut
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